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Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Kỹ thuật điêu khắc gỗ
PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật điêu khắc gỗ trình độ Cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề Kỹ thuật điêu khắc gỗ, ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT - BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật điêu khắc gỗ

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).
Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 21, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chủng loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun. 

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 22 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 23 đến bảng 28) dùng để bổ sung cho bảng 22.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Các Trường đào tạo nghề Kỹ thuật điêu khắc gỗ, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:
1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 22). 

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn, loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị dùng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).
PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ MỸ THUẬT

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Mẫu hình khối cơ bản
	Bộ
	01
	Dùng để thực hành vẽ hình họa
	

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	3 
	Khối lập phương
	Chiếc
	02
	
	Kích thước mỗi cạnh: ≥ 130mm  

	4 
	Khối cầu
	Chiếc
	02
	
	Đường kính:  ≥ 150mm  

	5 
	Khối chóp
	Chiếc
	02
	
	Kích thước: 

- Cạnh chéo:

210mm÷230mm 

- Đường kính đáy: 160mm÷170mm 


	6 
	Khối trụ
	Chiếc
	02
	
	- Cao: 

150 mm÷180mm

- Đường kính: 

100mm÷120mm 

	7 
	Mẫu điêu khắc
	Bộ
	01
	Dùng để thực hành vẽ theo mẫu
	

	8 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	9 
	 Bốn mùa
	Mẫu
	02
	
	Kích thước:

- Dài: (800÷1200)mm

- Rộng: (200÷400)mm

- Dầy: (20÷50)mm

	10 
	 Gà cúc
	Mẫu
	02
	
	Kích thước:

- Cao: (200÷350)mm
- Rộng: (100÷200)mm
- Dầy: (80÷150)mm

	11 
	 Ngựa
	Mẫu
	02
	
	Kích thước:

- Dài: (200÷450)mm
- Rộng: (200÷400)mm
- Dầy: (100÷200)mm

	12 
	 Hổ
	Mẫu
	02
	
	Kích thước:

- Dài: (200÷450)mm
- Rộng: (200÷400)mm
- Dầy: (100÷200)mm

	13 
	Tượng Tam đa
	Bộ
	02
	
	Kích thước:

- Cao: (200÷400)mm
- Rộng: (100÷250)mm
- Dầy: (100÷200)mm

	14 
	Tượng ông Phỗng gánh đào
	Mẫu
	02
	
	Kích thước:

- Cao: (300÷600)mm
- Rộng: (200÷400)mm
- Dầy: (150÷300)mm

	15 
	Tượng Cô gái đánh đàn
 
	Mẫu
	02
	
	Kích thước:

- Cao: (200÷400)mm
- Rộng: (100÷250)mm
- Dầy: (100÷200)mm

	16 
	Tượng Cô gái quan họ
	Mẫu
	02
	
	Kích thước:

- Cao: (200÷400)mm
- Rộng: (100÷250)mm
- Dầy: (100÷200)mm

	17 
	Lèo, bệ tủ
	Mẫu
	02
	
	Kích thước:

- Dài: (800÷2500)mm
- Rộng: (100÷400)mm
- Dầy: (50÷100)mm

	18 
	Mẫu Tượng người
	Bộ
	01
	Dùng để thực hành vẽ chép theo mẫu
	

	19 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	20 
	Đầu tượng 
	Mẫu
	02
	
	Kích thước:

- Cao: (400÷450)mm

- Rộng: (250÷300)mm 

- Dầy: (250÷280)mm  

	21 
	Tượng bán thân


	Mẫu
	02
	
	Kích thước:

- Cao: (400÷450)mm

- Rộng: (250÷300)mm

- Dầy: (250÷280)mm  

	22 
	Tượng toàn thân
	Mẫu
	02
	
	Kích thước: 

- Cao: (600÷800)mm

- Rộng: (250÷300)mm

- Dầy: (250÷280)mm 

	23 
	Mẫu Phù điêu
	Bộ
	01
	Dùng để thực hành vẽ chép theo mẫu
	

	24 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	25 
	Mẫu tượng trò chơi dân gian (kéo mo cau)
	Mẫu
	02
	
	Kích thước:

- Dài: ( 500÷800)mm

- Rộng: (350÷600)mm

- Dầy: (20÷60)mm

	26 
	Mẫu Phù điêu phiên chợ miền núi
	Mẫu
	02
	
	

	27 
	Mẫu Phù điêu bát mã
	Mẫu
	02
	
	

	28 
	Bục bệ
	Chiếc
	02
	Dùng để bày mẫu khi vẽ hình họa
	Kích thước: 

Cao:1000mm÷1100mm

Mặt bục vuông: 

500mm÷550mm

	29 
	Giá vẽ
	Chiếc
	18
	Dùng để thực hành đặt bảng vẽ khi vẽ hình họa 
	Kích thước: 

- Cao: (600÷1800)mm

- Rộng: (600÷650)mm 

- Chân sau cao:

(1500÷1600)mm

	30 
	Bảng vẽ


	Chiếc
	36
	Dùng để thực hành vẽ hình họa và trang trí
	Kích thước: 

- Dài: (600÷650)mm

- Rộng: (400÷450)mm

- Dầy: (20÷25)mm 

	31 
	Cặp vẽ
	Chiếc
	18
	Dùng để bảo quản các bài hình họa và trang trí
	Kích thước: 

- Dài: ≥ 50mm  
- Rộng: ≥ 35mm

	32 
	Bộ thước
	Bộ
	01
	
	

	33 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	34 
	Thước kẻ gỗ
	Chiếc
	18
	Dùng để thực hành kẻ, đo đường thẳng khi vẽ trang trí
	Phạm vi đo: (0÷500)mm 

	35 
	Com pa
	Chiếc
	18
	Dùng để thực hành vẽ các hình tròn khi trang trí
	Quay được bán kính: 

≥ 150mm

	36 
	Máy vi tính
	Bộ
	18
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	37 
	Máy chiếu (projector)
	Bộ
	01
	
	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm

- Cường độ sáng ≥ 2500ANSI lumens.


Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU GỖ

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1
	Bộ cưa thủ công
	Bộ
	02
	Dùng để thực hành cắt gỗ, xem cấu tạo bên trong
	

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	Cưa cắt ngang thủ công
	Chiếc
	01
	
	Kích thước lưỡi:

- Dài: (350÷450)mm
- Rộng: (250÷300)mm

	
	Cưa cắt dọc thủ công
	Chiếc
	01
	
	Kích thước lưỡi:

- Dài: (450÷700)mm
- Rộng:(280÷320)mm

	2
	Mẫu gỗ tự nhiên
	Bộ
	02
	Dùng để hướng dẫn cách nhận biết cấu tạo gỗ, khuyết tật và phân biệt nhóm gỗ
	

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	Gỗ nhóm I
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Dài: (300÷500)mm

- Rộng: (150÷250)mm

- Dầy: (50÷150)mm

	
	Gỗ nhóm II
	Mẫu
	01
	
	

	
	Gỗ nhóm III
	Mẫu
	01
	
	

	
	Gỗ nhóm IV
	Mẫu
	01
	
	

	
	Gỗ nhóm V
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Dài: (400÷1000)mm

- Rộng: (200÷300)mm

- Dầy: (100÷150)mm

	
	Gỗ nhóm VI
	Mẫu
	01
	
	

	
	Gỗ nhóm VII
	Mẫu
	01
	
	

	
	Gỗ nhóm VIII
	Mẫu
	01
	
	

	3
	Kính lúp
	Chiếc
	09
	Dùng để xem cấu tạo gỗ
	Độ phóng đại: 

( 10X

	4
	Máy vi tính
	Bộ
	01
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	5
	Máy chiếu

(projector)
	Bộ
	01
	
	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm

- Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens.


Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Dụng cụ cứu thương
	Bộ
	01
	Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng 
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	3 
	 Tủ kính
	Chiếc
	01
	
	


	4 
	 Panh
	Chiếc
	01
	
	

	5 
	 Kéo
	Chiếc
	01
	
	

	6 
	 Nẹp 
	Chiếc
	04
	
	

	7 
	Cáng cứu thương
	Chiếc
	01
	
	

	8 
	Dụng cụ phòng cháy chữa cháy
	Bộ
	01
	Dùng để giới thiệu cách phòng chữa cháy


	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy



	9 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	10 
	Bình chữa cháy 
	Chiếc
	01
	
	

	11 
	Cuộn dây chữa cháy và vòi
	Cuộn
	01
	
	

	12 
	Họng cấp nước
	Chiếc
	01
	
	

	13 
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy
	Bộ
	01
	
	

	14 
	Bảo hộ lao động 
	Bộ
	01
	Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



	15 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	16 
	Mặt nạ phòng độc
	Chiếc
	04
	
	

	17 
	Khẩu trang 
	Chiếc
	18
	
	

	18 
	Găng tay 
	Đôi
	18
	
	

	19 
	Kính trắng
	Chiếc
	04
	
	

	20 
	Máy vi tính
	Bộ
	01
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	21 
	Máy chiếu

(projector)
	Bộ
	01
	
	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm 

- Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens.


Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Máy vi tính
	Bộ
	01
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	2 
	Máy chiếu

(projector)
	Bộ
	01
	
	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm

- Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens.


Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHUẨN BỊ SỬ DỤNG DỤNG CỤ THỦ CÔNG

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Hộp đựng dụng cụ
	Chiếc
	18
	Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ


	Kích thước: 

- Dài: (350÷420)mm

- Rộng: (250÷300)mm 

- Cao: (200÷250)mm 

	2 
	 Dùi đục
	Chiếc
	18
	Dùng để giới thiệu cách sử dụng
	Kích thước: 

- Dài: 350mm÷400mm

- Rộng: 50mm÷60mm 

- Dầy: 30mm÷50mm 

	3 
	Chàng tách
	Chiếc
	18
	Dùng để giới thiệu cách sử dụng, mài sửa và bảo quản 
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷40mm
- Lưỡi chếch: (25÷35) độ

	4 
	Bộ đục bạt 
	Bộ
	18
	Dùng để giới thiệu cách sử dụng, mài sửa và bảo quản
	

	5 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	6 
	Đục bạt thường
	Chiếc
	06
	
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷80mm

	7 
	Đục bạt trái
	Chiếc
	03
	
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷80mm

	8 
	Bộ đục doãng
	Bộ
	18
	Dùng để giới thiệu cách sử dụng, mài sửa và bảo quản
	

	9 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	10 
	Đục doãng thường
	Chiếc
	06
	
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷80mm

	11 
	Đục doãng trái
	Chiếc
	03
	
	Kích thước mặt lưỡi:

3mm÷80mm

	12 
	Bộ đục vụm
	Bộ
	18
	Dùng để giới thiệu cách sử dụng, mài sửa và bảo quản
	


	13 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	14 
	Đục vụm thường
	Chiếc
	06
	
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷80mm

	15 
	Đục vụm trái
	Chiếc
	03
	
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷80mm

	16 
	Bộ đục tách
	Bộ
	18
	Dùng để giới thiệu cách sử dụng, mài sửa và bảo quản
	

	17 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	18 
	Đục tách đại
	Chiếc
	01
	
	Kích thước lưỡi hình chữ V: 15mm÷20mm

	19 
	Đục tách trung
	Chiếc
	01
	
	Kích thước lưỡi hình chữ V: 8mm÷12mm

	20 
	Đục tách tiểu
	Chiếc
	01
	
	Kích thước lưỡi hình chữ V: 3mm÷6mm

	21 
	 Bộ đục chếch
	Bộ
	18
	Dùng để giới thiệu cách sử dụng, mài sửa và bảo quản
	

	22 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	23 
	Đục chếch đại
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷28mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	24 
	Đục chếch tiểu
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 15mm÷20mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	25 
	Bộ nạo
	Bộ
	18
	Dùng để giới thiệu cách sử dụng, mài sửa và bảo quản
	

	26 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	27 
	Nạo bằng 
	Chiếc
	02
	
	Kích thước:

- Dài: 180mm÷250mm
- Rộng: 15mm÷35mm
- Dầy: 1mm÷25mm

	28 
	Nạo chếch 
	Chiếc
	02
	
	

	29 
	Nạo tròn 
	Chiếc
	02
	
	

	30 
	Bộ thước
	Bộ
	04
	Dùng để hướng dẫn cách đo


	

	31 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	32 
	Thước cuộn
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷3000)mm

	33 
	Thước kẻ gỗ

	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷2500)mm

	34 
	Thước vuông
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷300)mm

	35 
	Thước cặp 
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷500)mm 

	36 
	Bộ cưa thủ công
	Bộ
	02
	Dùng để giới thiệu cách sử dụng cưa và bảo quản 
	

	37 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	38 
	Cưa cắt ngang thủ công
	Chiếc
	01
	
	Kích thước cưa:

- Dài: (350÷450)mm
- Rộng: (250÷300)mm

	39 
	Cưa cắt dọc thủ công
	Chiếc


	01
	
	Kích thước cưa:

- Dài: (450÷700)mm
- Rộng: (280÷320)mm

	40 
	Bào thủ công

	Chiếc
	02
	Dùng để giới thiệu cách sử dụng và bảo quản 
	Kích thước:

- Dài: 250mm÷350mm
- Rộng: 50mm÷60mm
- Dầy: 40mm÷50mm

	41 
	Bộ đá mài
	Bộ
	01
	Dùng để giới thiệu mài thô, mài màu lưỡi đục, lưỡi nạo
	Loại thông dụng trên thị trường

	42 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	43 
	Đá mài thô
	Viên
	02
	
	

	44 
	Đá mài màu
	Viên
	02
	
	

	45 
	Vam giữ
	Chiếc
	36
	Dùng để giới thiệu cách vam giữ bài tập khi đục
	Dài: 200mm÷300mm

	46 
	 Bàn đục
	Chiếc
	18
	Dùng để giới thiệu cách sử dụng
	Kích thước mặt bàn: 

600mm÷800mm

Cao: 600mm÷800mm

	47 
	Ghế ngồi
	Chiếc
	18
	Dùng để ngồi đục
	Kích thước:

- Dài: (400÷500)mm
- Rộng: (300÷400)mm
- Cao: (350÷500)mm

	48 
	Máy vi tính
	Bộ
	01
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	49 
	Máy chiếu

(projector)
	Bộ
	01
	
	- Màn chiếu 

≥ 1800mm x 1800mm

- Cường độ ánh sáng 

≥ 2500 ANSI lumens.


Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHUẨN BỊ SỬ DỤNG THIẾT BỊ, MÁY 

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ12 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Máy bào cầm tay


	Chiếc
	02
	Dùng để giới thiệu tính năng, tác dụng, cách sử dụng và bảo quản thiết bị

 
	- Công suất: ≥ 840W

- Tốc độ không tải: ≥ 1600 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	2 
	Máy cưa đĩa cầm tay


	Chiếc
	02
	
	- Công suất: ≥ 0,75 kW

- Tốc độ: 

≥ 3000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	3 
	 Máy phay nền cầm tay
	Chiếc
	02
	
	- Công suất: ≥1.650W

- Tốc độ:

≥ 2300 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	4 
	 Máy khoan cầm tay
	Chiếc
	02
	
	- Công suất: ≥710W

- Tốc độ: 

≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	5 
	 Máy cưa sọc cầm tay
	Chiếc
	02
	
	- Công suất: ≥ 400W

- Tốc độ: 

≥ 3100 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	6 
	 Máy cưa lọng
	Chiếc
	01
	
	- Công suất: ≥ 3kW

- Chiều dài lưỡi: 

≥ 400 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	7 
	Máy cưa xích cầm tay
	Chiếc
	02
	
	- Công suất: ≥ 4200W
- Tốc độ: 

≥ 450(m/ph) có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	8 
	Máy trà trục đơn
	Chiếc
	02
	
	- Công suất: (1÷2)kW

- Đường kính đĩa:

(100÷120)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	9 
	Máy cưa vòng lượn
	Chiếc
	01
	
	- Công suất: (1÷3)kW - Tốc độ: 

≥ 550vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm

	10 
	Máy đa năng mini


	Chiếc
	01
	
	- Công suất: 

≥ (0,75÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	11 
	Máy cưa đĩa pha phôi
	Chiếc
	01
	
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 2840 vòng/ ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	12 
	Máy phay trục đứng
	Chiếc
	01
	
	- Công suất: (1÷3)kW

- Tốc độ ăn phôi dọc: ≥ (24÷707)mm/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	13 
	Máy khoan trục đứng
	Chiếc
	01
	
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 1400 vòng/ ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	14 
	Máy khoan trục ngang
	Chiếc
	01
	
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 2800 vòng/ ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	15 
	Máy cưa đĩa cắt nghiêng
	Chiếc
	01
	
	- Công suất: (2.2÷3)kW
- Đường kính lưỡi cưa: ≥ 350 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	16 
	Máy routor
	Chiếc
	01
	
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Độ trục dao: 

≥ 20000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	17 
	Máy đánh giấy ráp cố định
	Chiếc
	02
	
	Công suất: (1÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	18 
	Máy đánh giấy ráp cầm tay
	Chiếc
	02
	
	- Công suất: ≥710W 

- Tốc độ: 

≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	19 
	Máy cưa vòng ngang
	Chiếc
	01
	
	Công suất: (7÷7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	20 
	 Bộ máy phun
	Bộ
	02
	Dùng để giới thiệu tính năng, tác dụng và cách sử dụng bảo quản thiết bị 


	

	21 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	22 
	 Máy nén khí
	Chiếc
	01
	
	- Công suất: (1,5÷2,2)kW

- Áp suất: (7÷11)kg/cm3 có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	23 
	 Súng phun
	Chiếc
	01
	
	- Lưu lượng đầu ra:

 ≥ 150 ml/ph

- Bình chứa:

≥ 0,45 lít, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	24 
	Máy hút bụi công nghiệp
	Bộ
	01
	Dùng để giới thiệu tính năng, tác dụng và cách sử dụng bảo quản thiết bị 
	Công suất: 

≥ 7,5kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	25 
	Máy vi tính
	Bộ
	01
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	26 
	Máy chiếu

(projector)
	Bộ
	01
	
	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm 

- Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens.


Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIÊU KHẮC HOA VĂN I

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Mẫu điêu khắc hoa văn I
	Bộ
	01
	Dùng để giới thiệu và làm mẫu thực hành
	

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	3 
	Điêu khắc hoa văn triện chữ thọ
	Mẫu
	02
	
	Kích thước:

- Dài: (150÷250)mm

- Rộng: (100÷150)mm

- Dầy: (20÷40)mm

	4 
	Điêu khắc hoa văn dây
	Mẫu
	02
	
	Kích thước:

- Dài: (350÷550)mm

- Rộng: (100÷150)mm

- Dầy: (20÷40)mm

	5 
	Hộp đựng dụng cụ
	Chiếc
	18
	Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ
	Kích thước : 

- Dài: (350÷420)mm

- Rộng: (250÷300)mm 

- Cao: (200÷250)mm 

	6 
	 Dùi đục
	Chiếc
	18
	Dùng để thực hành 
	Kích thước : 

- Dài: (350÷400)mm

- Rộng: (50÷60)mm 

- Dày: (30÷50)mm 

	7 
	Chàng tách
	Chiếc
	18
	Dùng để thực hành tách chi tiết hoa văn 
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷40mm
- Lưỡi chếch: (25÷35) độ

	8 
	Bộ đục bạt 
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành tạo chi tiết và lấy nền
	 

	9 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	10 
	Đục bạt thường
	Chiếc
	05
	
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷50mm

	11 
	Đục bạt trái
	Chiếc
	03
	
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷30mm

	12 
	Bộ đục doãng
	Bộ
	18
	
	

	13 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	14 
	Đục doãng thường
	Chiếc
	05
	Dùng để thực hành sấn đường cong, tạo chi tiết hoa văn 
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷50mm

	15 
	Đục doãng trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm hoa văn 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷30mm

	16 
	Bộ đục vụm
	Bộ
	18
	
	

	17 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	18 
	Đục vụm thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành sấn đường cong, tạo chi tiết hoa văn 
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷60m

	19 
	Đục vụm trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm chi tiết hoa văn 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷50mm

	20 
	Bộ đục tách
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành tách nét chi tiết hoa văn
	

	21 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	22 
	Đục tách đại
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm÷20mm

	23 
	Đục tách trung
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm÷12mm

	24 
	Đục tách tiểu
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm÷6mm

	25 
	 Bộ đục chếch
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt chi tiết hoa văn 
	

	26 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	27 
	Đục chếch đại
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷28mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	28 
	Đục chếch tiểu
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 15mm÷20mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	29 
	Bộ nạo
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt hoa văn 
	

	30 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	31 
	Nạo bằng 
	Chiếc
	01
	
	Kích thước:

- Dài: (180÷250)mm
- Rộng: (15÷35)mm
- Dày: (1÷25)mm

	32 
	Nạo chếch 
	Chiếc
	01
	
	

	33 
	Nạo tròn 
	Chiếc
	01
	
	

	34 
	Bộ thước
	Bộ
	04
	Dùng để thực hành đo, kẻ, cặp và kiểm tra, kích thước hoa văn I
	

	35 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	36 
	Thước cuộn
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷3000)mm

	37 
	Thước kẻ gỗ

	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷2500)mm

	38 
	Thước vuông
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷300)mm

	39 
	Thước cặp 
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷500)mm 

	40 
	Bộ cưa thủ công
	Bộ
	2
	Dùng để thực hành cưa, sửa phôi hoa văn
	

	41 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	42 
	Cưa cắt ngang 
	Chiếc
	01
	
	Kích thước cưa:

- Dài: (350÷450)mm
- Rộng: (250÷300)mm

	43 
	Cưa cắt dọc 
	Chiếc


	01
	
	Kích thước cưa:

- Dài: (450÷700)mm
- Rộng: (280÷320)mm

	44 
	Bào thủ công

	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành bào sửa bài tập điêu khắc hoa văn 
	Kích thước:

- Dài: (250÷350)mm
- Rộng: (50÷60)mm
- Dày: (40÷50)mm

	45 
	Máy cưa xích cầm tay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành cắt gỗ 
	- Công suất: ≤ 4200W

-Tốc độ: ≥450(m/ph) có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	46 
	Máy cưa vòng ngang

	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành xẻ gỗ thành tấm
	Công suất: (7÷7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	47 
	 Máy cưa đĩa pha phôi
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành pha phôi gỗ bài tập hoa văn 
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ:

≥ 2840 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	48 
	Máy khoan trục ngang
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành gia công cạnh bài tập hoa văn 
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 2800 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	49 
	 Máy phay nền cầm tay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành phay nền chi tiết nền hoa văn 
	- Công suất: ≤ 1.650W

- Tốc độ:

≥ 23.000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	50 
	Máy trà trục đơn
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành trà phần thô họa tiết hoa văn 
	- Công suất: (1÷2)kW 

- Đường kính đĩa: (100÷120)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	51 
	Máy đánh giấy ráp cầm tay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn bài tập hoa văn 
	- Công suất: ≤ 710W 

- Tốc độ: 

≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	52 
	 Máy đa năng mini


	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành gia công bài tập hoa văn 
	Công suất: (0,75÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	53 
	Vam giữ
	Chiếc
	36
	Dùng để thực hành giữ bài tập hoa văn I khi đục
	Dài: 200mm÷300mm

	54 
	 Bàn đục
	Chiếc
	18
	Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục
	Kích thước mặt bàn: 

600mm÷800mm

Cao: 600mm÷800mm

	55 
	Ghế ngồi
	Chiếc
	18
	Dùng để ngồi đục
	Kích thước:

- Dài: (400÷500)mm
- Rộng: (300÷400)mm
- Cao: (350÷500)mm

	56 
	Máy vi tính
	Bộ
	01
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	57 
	Máy chiếu

(projector)
	Bộ
	01
	
	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm

- Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens.


Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIÊU KHẮC PHÙ ĐIÊU I

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ14 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Mẫu điêu khắc phù điêu I
	Bộ
	01
	Dùng để làm mẫu cho sinh viên thực hành
	

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	3 
	Điêu khắc phù điêu chim phượng
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Dài: (200÷300)mm
- Rộng: (150÷250)mm
- Dày: (20÷50)mm

	4 
	Điêu khắc phù điêu con rồng
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Dài: (300÷400)mm
- Rộng: (200÷300)mm
- Dày: (20÷50)mm

	5 
	Điêu khắc phù điêu cây mai.
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Dài: (300÷400)mm
- Rộng: (200÷300)mm
- Dày: (20÷50)mm

	6 
	Điêu khắc phù điêu cây trúc
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Dài: (300÷400)mm
- Rộng: (200÷300)mm
- Dày: (20÷50)mm

	7 
	Điêu khắc phù điêu tiên nữ
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Dài: (300÷400)mm
- Rộng:( 200÷300)mm
- Dày: (20÷50)mm

	8 
	Hộp đựng dụng cụ
	Chiếc
	18
	Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ
	Kích thước : 

- Dài: (350÷420)mm

- Rộng: (250÷300)mm 

- Cao: (200÷250)mm 

	9 
	Dùi đục
	Chiếc
	18
	Dùng để thực hành 
	Kích thước : 

- Dài: (350÷400)mm

- Rộng: (50÷60)mm 

- Dày: (30÷50)mm 

	10 
	Chàng tách
	Chiếc
	18
	Dùng để thực hành tách chi tiết phù điêu I
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷40mm
- Lưỡi chếch: (25÷35) độ

	11 
	Bộ đục bạt 
	Bộ
	18
	
	

	12 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	13 
	Đục bạt thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành tạo chi tiết phù điêu 
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷70mm

	14 
	Đục bạt trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành tạo nền phù điêu 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷40mm

	15 
	Bộ đục doãng
	Bộ
	18
	
	

	16 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	17 
	Đục doãng thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành sấn đường cong, tạo chi tiết phù điêu 
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷50mm

	18 
	Đục doãng trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm chi tiết phù điêu 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷40mm

	19 
	Bộ đục vụm
	Bộ
	18
	
	

	20 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	21 
	Đục vụm thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành sấn đường cong, tạo chi tiết phù điêu hoa văn 
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷60mm

	22 
	Đục vụm trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm chi tiết phù điêu 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷30mm

	23 
	Bộ đục tách
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành tách nét chi tiết phù điêu 
	

	24 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	25 
	Đục tách đại
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm÷20mm

	26 
	Đục tách trung
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm÷12mm

	27 
	Đục tách tiểu
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm÷6mm

	28 
	 Bộ đục chếch
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt chi tiết phù điêu 
	

	29 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	30 
	Đục chếch đại
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷28mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	31 
	Đục chếch tiểu
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 15mm÷20mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	32 
	Bộ nạo
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt phù điêu 
	Kích thước:

- Dài: (180÷250)mm
- Rộng: (15÷35)mm
- Dày: (1÷25)mm

	33 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	34 
	Nạo bằng 
	Chiếc
	02
	
	

	35 
	Nạo chếch 
	Chiếc
	02
	
	

	36 
	Nạo tròn 
	Chiếc
	02
	
	

	37 
	Bộ thước
	Bộ
	04
	Dùng để thực hành kiểm tra, kích thước chi tiết phù điêu 
	

	38 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	39 
	Thước cuộn
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷3000)mm

	40 
	Thước kẻ gỗ

	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷2500)mm

	41 
	Thước vuông
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷300)mm

	42 
	Thước cặp 
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷500)mm 

	43 
	Bộ cưa thủ công
	Bộ
	02
	Dùng để thực hành sửa phôi phù điêu 
	

	44 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	45 
	Cưa cắt ngang thủ công
	Chiếc
	01
	
	Kích thước cưa:

Dài: 350mm÷450mm
Rộng: 250mm÷300mm

	46 
	Cưa cắt dọc thủ công
	Chiếc


	01
	
	Kích thước cưa:

Dài: 450mm÷700mm
Rộng: 280mm÷320mm

	47 
	Bào thủ công

	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành sửa bài tập điêu khắc phù điêu 
	Kích thước:

- Dài: (250÷350)mm
- Rộng: (50÷60)mm
- Dày: (40÷50)mm

	48 
	Máy cưa xích cầm tay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành cắt gỗ 
	- Công suất: ≥ 4200W

-Tốc độ: ≥ 450 (m/ph), có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	49 
	Máy cưa vòng ngang

	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành xẻ gỗ thành tấm
	Công suất: (7÷7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	50 
	 Máy cưa đĩa pha phôi
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành pha phôi bài tập phù điêu 
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 2840 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	51 
	Máy khoan trục ngang
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành gia công bài tập phù điêu 
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 2800 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	52 
	 Máy phay nền cầm tay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành phay chi tiết nền phù điêu 
	- Công suất: ≥ 1.650W

- Tốc độ: 

≥ 23.000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	53 
	Máy trà trục đơn
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành trà phù điêu 
	- Công suất: (1÷2)kW 

- Đường kính đĩa: (100÷120)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	54 
	Máy đánh giấy ráp cầm tay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn bài tập phù điêu 
	- Công suất: ≥ 710W 

- Tốc độ: 

≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	55 
	Máy routor
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành gia công nền bài tập phù điêu 
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Độ trục dao: 

≥ 20000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	56 
	 Máy đa năng mini


	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành gia công bài tập phù điêu 
	- Công suất: 

≥ (0,75÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	57 
	Vam giữ
	Chiếc
	36
	Dùng để vam giữ bài tập phù điêu khi đục
	Kích thước:

Dài: 200mm÷300mm

	58 
	 Bàn đục
	Chiếc
	18
	Dùng để đặt bài tập khi đục
	- Dài: (600÷800)mm

- Cao: (600÷800)mm

	59 
	Ghế ngồi
	Chiếc
	18
	Dùng để ngồi đục
	Kích thước:

- Dài: (400÷500)mm
- Rộng: (300÷400)mm
- Cao: (350÷500)mm

	60 
	Máy vi tính
	Bộ
	01
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	61 
	Máy chiếu

(projector)
	Bộ
	01
	
	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm 

- Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens.


Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIÊU KHẮC CON GIỐNG I

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Mẫu điêu khắc con giống I
	Bộ
	01
	Dùng để giới thiệu và làm mẫu cho thực hành
	

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	3 
	Điêu khắc chim Công
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Cao: (200÷250)mm

- Rộng: (120÷150)mm
- Dày: (100÷120)mm

	4 
	Điêu khắc chim Đại bàng cây
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Cao: (300÷400)mm

- Rộng: (150÷250)mm
- Dày: (120÷180)mm


	5 
	Điêu khắc con Trâu
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Cao: (120÷150)mm

- Dài: (200÷250)mm
- Dày: (100÷150)mm

	6 
	Điêu khắc con Ngựa
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Cao: (120÷150)mm

- Dài: (200÷250)mm
- Dày: (100÷150)mm

	7 
	Điêu khắc con Hổ
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Cao: (120÷150)mm

- Dài: (200÷250)mm
- Dày: (100÷150)mm

	8 
	Hộp đựng dụng cụ
	Chiếc
	18
	Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ
	Kích thước : 

- Dài: (350÷420)mm

- Rộng: (250÷300)mm 

- Cao: (200÷250)mm 

	9 
	Dùi đục
	Chiếc
	18
	Dùng để thực hành 
	Kích thước : 

- Dài: (350÷400)mm

- Rộng: (50÷60)mm 

- Dày: (30÷50)mm  

	10 
	Bộ đục bạt 
	Bộ
	01
	
	

	11 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	12 
	Đục bạt thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết con giống 
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷80mm

	13 
	Đục bạt trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành các chi tiết con giống 
	kích thước mặt lưỡi:

5mm÷80mm

	14 
	Bộ đục doãng
	Bộ
	18
	
	

	15 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	16 
	Đục doãng thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết con giống 
	Kích thước mặt lưỡi:

3mm÷80mm

	17 
	Đục doãng trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm con giống 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷70mm

	18 
	Bộ đục vụm
	Bộ
	18
	
	

	19 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	20 
	Đục vụm thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết con giống 
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷80mm

	21 
	Đục vụm trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành đọng đường nét lõm con giống 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷80mm

	22 
	Bộ đục tách
	Bộ
	18
	
	

	23 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	24 
	Đục tách đại
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành tách nét chi tiết con giống 
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm÷20mm

	25 
	Đục tách trung
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm÷12mm

	26 
	Đục tách tiểu
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm÷6mm

	27 
	 Bộ đục chếch
	Bộ
	18
	
	

	28 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	29 
	Đục chếch đại
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt chi tiết con giống 
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷28mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	30 
	Đục chếch tiểu
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 15mm÷20mm
- Lưỡi chếch: 20ᵒ ÷40ᵒ

	31 
	Bộ nạo
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt con giống 
	Kích thước:

- Dài: (180÷250)mm
- Rộng: (15÷35)mm
- Dày: (1÷25)mm

	32 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	33 
	Nạo bằng 
	Chiếc
	01
	
	

	34 
	Nạo chếch 
	Chiếc
	01
	
	

	35 
	Nạo tròn 
	Chiếc
	01
	
	

	36 
	Bộ thước
	Bộ
	04
	Dùng để thực hành đo, kẻ, cặp và kiểm tra, kích thước con giống 
	

	37 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	38 
	Thước cuộn
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷3000)mm

	39 
	Thước kẻ gỗ

	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷2500)mm

	40 
	Thước vuông
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷300)mm

	41 
	Thước cặp 
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷500)mm 

	42 
	Bộ cưa thủ công
	Bộ
	02
	Dùng để thực hành cưa, sửa phôi con giống 
	

	43 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	44 
	Cưa cắt ngang 
	Chiếc
	01
	
	Kích thước lưỡi:

- Dài: (350÷450)mm
-Rộng:(250÷300)mm

	45 
	Cưa cắt dọc 
	Chiếc


	01
	
	Kích thước lưỡi:

- Dài: (450÷700)mm
- Rộng:(280÷320)mm

	46 
	Bào thủ công

	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành bào sửa bài tập con giống 
	Kích thước:

- Dài: (250÷350)mm
- Rộng: (50÷60)mm
- Dày: (40÷50)mm

	47 
	Máy cưa xích cầm tay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành cắt gỗ, tạo phôi thô
	- Công suất: ≥ 4200W

- Tốc độ: 

≥ 450 (m/ph), có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	48 
	Máy cưa vòng ngang
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành xẻ gỗ thành tấm
	Công suất: (7÷7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	49 
	Máy bào cầm tay


	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành bào nhẵn phôi con giống 
	- Công suất: ≥ 840W

- Tốc độ không tải: 

≥ 1600 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	50 
	Máy cưa đĩa cầm tay


	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành cắt phôi con giống 
	- Công suất: ≥ 0,75 kW

- Tốc độ: 

≥ 3000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	51 
	Máy cưa vòng lượn
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành vanh theo chu vi con giống 
	- Công suất: (1÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 550vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm

	52 
	Máy khoan trục đứng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành khoan tạo khoảng thủng chi tiết con giống 
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 1400 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	53 
	 Máy cưa lọng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành vanh chi tiết bên trong con giống 
	- Công suất: ≥ 3kW

- Chiều dài lưỡi: 

≥ 400 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	54 
	 Máy khoan cầm tay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành khoan tạo khoảng thủng phôi con giống 
	- Công suất: ≥ 710W

- Tốc độ: 

≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	55 
	Máy phay trục đứng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành phay phôi con giống 
	- Công suất: (2.2÷3) kW

- Tốc độ: 

≥ 1400 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	56 
	Máy trà trục đơn
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành trà con giống 
	- Công suất: (1÷2)kW

- Đường kính đĩa:

(100÷ 120)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	57 
	Máy đánh giấy ráp cố định
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn con giống 
	Công suất:

(1÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	58 
	 Máy đa năng mini


	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành gia công con giống 
	- Công suất: 

≥ (0,75÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	59 
	Vam giữ
	Chiếc
	36
	Dùng để vam giữ bài tập 
	Dài: 200mm÷300mm

	60 
	 Bàn đục
	Chiếc
	18
	Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục
	- Kích thước mặt bàn: 

600mm÷800mm

- Cao: 600mm÷800mm

	61 
	Ghế ngồi
	Chiếc
	18
	Dùng để ngồi đục
	Kích thước:

- Dài: (400÷500)mm
- Rộng: (300÷400)mm
- Cao: (350÷500)mm

	62 
	Máy vi tính
	Bộ
	01
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	63 
	Máy chiếu

(projector)
	Bộ
	01
	
	- Màn chiếu ≥ 

1800mm x 1800mm 

- Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens.


Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIÊU KHẮC TƯỢNG NGƯỜI THEO TÍCH CỔ I

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Mẫu điêu khắc tượng người theo điển tích cổ I
	Bộ
	01
	Dùng để hướng dẫn và làm mẫu thực hành
	

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	3 
	Điêu khắc tượng ông phúc
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Cao: (250÷300)mm
- Rộng: (100÷120)mm
- Dày: (80÷100)mm

	4 
	Điêu khắc tượng ông lộc
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Cao: (250÷300)mm
- Rộng: (100÷120)mm
- Dày: (80÷100)mm

	5 
	Điêu khắc tượng ông thọ
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Cao: (250÷300)mm
- Rộng: (100÷120)mm
- Dày: (80÷100)mm

	6 
	Điêu khắc tượng ông phỗng ngồi
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Cao: (200÷250)mm
- Rộng: (150÷200)mm
- Dày: (120÷180)mm

	7 
	Điêu khắc tượng ông phỗng kéo tiền
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Dài: (250÷300)mm
- Rộng: (120÷150)mm
- Dày: (100÷120)mm

	8 
	Hộp đựng dụng cụ
	Chiếc
	18
	Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ
	Kích thước : 

- Dài: (350÷420)mm

-Rộng:(250÷300)mm 

- Cao: (200÷250)mm 

	9 
	Dùi đục
	Chiếc
	18
	Dùng để thực hành 
	Kích thước : 

- Dài: (350÷400)mm

- Rộng: (50÷60)mm 

- Dày: (30÷50)mm 

	10 
	Bộ đục bạt 
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết 
	

	11 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	12 
	Đục bạt thường
	Chiếc
	06
	
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷80mm

	13 
	Đục bạt trái
	Chiếc
	03
	
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷80mm

	14 
	Bộ đục doãng
	Bộ
	18
	
	

	15 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	16 
	Đục doãng thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết 
	Kích thước mặt lưỡi:

3mm÷80mm

	17 
	Đục doãng trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷80mm

	18 
	Bộ đục vụm
	Bộ
	18
	
	

	19 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	20 
	Đục vụm thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết 
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷80mm

	21 
	Đục vụm trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷80mm

	22 
	Bộ đục tách
	Bộ
	18
	
	

	23 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	24 
	Đục tách đại
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành tách nét chi tiết 
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm÷20mm

	25 
	Đục tách trung
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm÷12mm

	26 
	Đục tách tiểu
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm÷6mm

	27 
	 Bộ đục chếch
	Bộ
	18
	
	

	28 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	29 
	Đục chếch đại
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt 
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷28mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	30 
	Đục chếch tiểu
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 15mm÷20mm
- Lưỡi chếch: (20 ÷40)độ

	31 
	Bộ nạo
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt 
	Kích thước:

- Dài: (180÷250)mm
- Rộng: (15÷35)mm
- Dày: (1÷25)mm

	32 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	33 
	Nạo bằng 
	Chiếc
	01
	
	

	34 
	Nạo chếch 
	Chiếc
	01
	
	

	35 
	Nạo tròn 
	Chiếc
	01
	
	

	36 
	Bộ thước
	Bộ
	04
	Dùng để thực hành đo, kiểm tra 
	

	37 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	38 
	Thước cuộn
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷3000)mm

	39 
	Thước kẻ gỗ

	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷2500)mm

	40 
	Thước vuông
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷300)mm

	41 
	Thước cặp 
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷500)mm 

	42 
	Máy cưa xích cầm tay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành cắt gỗ, tạo phôi thô 
	- Công suất: ≥ 4200W

-Tốc độ: ≥ 450 (m/ph), có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	43 
	Máy cưa vòng ngang
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành xẻ gỗ thành tấm
	Công suất: (7÷7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	44 
	Máy cưa đĩa cầm tay


	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành cắt phôi 
	- Công suất: ≥ 0,75 kW

- Tốc độ: 

≥ 3000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	45 
	Máy bào cầm tay


	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành bào nhẵn phôi 
	- Công suất: ≥ 840W

- Tốc độ không tải: 

≥ 1600 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	46 
	Máy cưa vòng lượn
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành vanh theo chu vi 
	- Công suất: (1÷3)kW - Tốc độ: 

≥ 550vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm

	47 
	Máy khoan trục đứng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành khoan tạo khoảng thủng chi tiết 
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 1400 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	48 
	 Máy cưa lọng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành vanh chi tiết bên trong 
	- Công suất: ≥ 3kW

- Chiều dài lưỡi: 

≥ 400 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	49 
	Máy phay trục đứng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành phay phôi 
	- Công suất: (1÷3)kW

- Tốc độ ăn phôi dọc: ≥ (24÷707)mm/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	50 
	Máy trà trục đơn
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành trà tượng người theo điển tích cổ 
	- Công suất: (1÷2)kW

- Đường kính đĩa:

(100÷ 120)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	51 
	Máy đánh giấy ráp cố định
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn 
	Công suất: (1÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	52 
	Vam giữ
	Chiếc
	18
	Dùng để vam giữ bài tập khi đục
	Kích thước:

Dài: 200mm÷300mm

	53 
	 Bàn đục
	Chiếc
	18
	Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục
	Kích thước mặt bàn: 

600mm÷800mm

Cao: 600mm÷800mm

	54 
	Ghế ngồi
	Chiếc
	18
	Dùng để ngồi đục
	Kích thước:

- Dài: (400÷500)mm
-Rộng:(300÷400)mm
- Cao: (350÷500)mm

	55 
	Máy vi tính
	Bộ
	01
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	56 
	Máy chiếu

(projector)
	Bộ
	01
	
	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm 

- Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens.


Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIÊU KHẮC TƯỢNG NGƯỜI ĐƯƠNG ĐẠI I

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Mẫu điêu khắc tượng người đương đại I
	Bộ
	01
	Dùng để làm mẫu thực hành
	

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	3 
	Điêu khắc tượng cô gái quan họ
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Cao: (250÷300)mm
- Rộng: (100÷120)mm
- Dày: (80÷100)mm

	4 
	Điêu khắc tượng cô gái đánh đàn
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Cao: (250÷300)mm
- Rộng: (100÷120)mm
- Dày: (80÷100)mm

	5 
	Điêu khắc tượng tình yêu vĩnh cửu
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Cao: (300÷350)mm
- Rộng: (120÷150)mm
- Dầy: (80÷100)mm

	6 
	Điêu khắc tượng nữ sinh viên
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Cao: (300÷350)mm
- Rộng: (120÷150)mm
- Dày: (100÷120)mm

	7 
	Điêu khắc tượng cô gái tắm
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Dài: (350÷400)mm
- Rộng:(150÷200)mm
- Dày: (120÷150)mm

	8 
	Hộp đựng dụng cụ
	Chiếc
	18
	Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ
	Kích thước : 

- Dài: (350÷420)mm

- Rộng: (250÷300)mm 

- Cao: (200÷250)mm 

	9 
	Dùi đục
	Chiếc
	18
	Dùng để thực hành 
	Kích thước : 

- Dài: (350÷400)mm

- Rộng: (50÷60)mm 

- Dày: (30÷50)mm 

	10 
	Bộ đục bạt 
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết 
	

	11 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	12 
	Đục bạt thường
	Chiếc
	06
	
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷80mm

	13 
	Đục bạt trái
	Chiếc
	03
	
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷80mm

	14 
	Bộ đục doãng
	Bộ
	18
	
	

	15 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	16 
	Đục doãng thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi 
	Kích thước mặt lưỡi:

3mm÷80mm

	17 
	Đục doãng trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷80mm

	18 
	Bộ đục vụm
	Bộ
	18
	
	

	19 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	20 
	Đục vụm thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết 
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷80mm

	21 
	Đục vụm trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷80mm

	22 
	Bộ đục tách
	Bộ
	18
	
	

	23 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	24 
	Đục tách đại
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành tách nét chi tiết 
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm÷20mm

	25 
	Đục tách trung
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm÷12mm

	26 
	Đục tách tiểu
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm÷6mm

	27 
	 Bộ đục chếch
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt 
	

	28 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	29 
	Đục chếch đại
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷40mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	30 
	Đục chếch tiểu
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 15mm÷30mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	31 
	Bộ nạo
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt 
	Kích thước:

- Dài: (180÷250)mm
- Rộng: (15÷35)mm
- Dày: (1÷25)mm

	32 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	


	33 
	Nạo bằng 
	Chiếc
	01
	
	

	34 
	Nạo chếch 
	Chiếc
	01
	
	

	35 
	Nạo tròn 
	Chiếc
	01
	
	

	36 
	Bộ thước
	Bộ
	04
	Dùng để thực hành đo, kiểm tra 
	

	37 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	38 
	Thước cuộn
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷3000)mm

	39 
	Thước kẻ gỗ

	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷2500)mm

	40 
	Thước vuông
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷300)mm

	41 
	Thước cặp 
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷500)mm 

	42 
	Máy cưa xích cầm tay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành cắt gỗ, tạo phôi thô 
	- Công suất: ≥ 4200W

- Tốc độ: 

≥ 450 (m/ph), có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	43 
	Máy cưa vòng ngang
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành xẻ gỗ thành tấm
	Công suất: (7÷7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	44 
	Máy cưa đĩa cầm tay


	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành cắt phôi gỗ 
	- Công suất: ≥ 0,75 kW

- Tốc độ: 

≥ 3000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	45 
	Máy bào cầm tay


	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành bào nhẵn phôi 
	- Công suất: ≥ 840W

- Tốc độ không tải: 

≥ 1600 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	46 
	Máy cưa vòng lượn
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành vanh theo mẫu
	- Công suất: (1÷3)kW - Tốc độ: 

≥ 550vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm

	47 
	Máy khoan trục đứng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành khoan tạo khoảng thủng chi tiết theo mẫu
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 1400 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	48 
	 Máy cưa lọng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành vanh chi tiết bên trong theo mẫu
	- Công suất: ≥ 3kW

- Chiều dài lưỡi: 

≥ 400 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	49 
	Máy phay trục đứng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành phay phôi theo mẫu
	- Công suấ: (1÷3)kW

- Tốc độ ăn phôi dọc: ≥ (24÷707)mm/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	50 
	Máy trà trục đơn
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành trà 
	- Công suất: (1÷2)kW

- Đường kính đĩa:

(100÷ 120)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	51 
	Máy đánh giấy ráp cố định
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn 
	Công suất: (1÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	52 
	Vam giữ
	Chiếc
	36
	Dùng để vam giữ bài tập khi đục
	Dài: 200mm÷300mm

	53 
	 Bàn đục
	Chiếc
	18
	Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục
	Kích thước mặt bàn: 

600mm÷800mm

Cao: 600mm÷800mm

	54 
	Ghế ngồi
	Chiếc
	18
	Dùng để ngồi đục
	Kích thước:

- Dài: (400÷500)mm
- Rộng: (300÷400)mm
- Cao: (350÷500)mm

	55 
	Máy vi tính
	Bộ
	01
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	56 
	Máy chiếu

(projector)
	Bộ
	01
	
	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm 

- Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens.


Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIÊU KHẮC LÈO TỦ I

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Mẫu điêu khắc lèo tủ I
	Bộ
	02
	Dùng để làm mẫu thực hành
	Kích thước:

- Dài: (800÷1200)mm
- Rộng: (100÷150)mm
- Dày: (20÷60)mm

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	3 
	Điêu khắc lèo nho sóc
	Mẫu
	02
	
	

	4 
	Điêu khắc lèo ngũ phúc
	Mẫu
	02
	
	

	5 
	Hộp đựng dụng cụ
	Chiếc
	18
	Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ


	Kích thước: 

- Dài: (350÷420)mm

- Rộng: (250÷300)mm 

- Cao: (200÷250)mm 

	6 
	Dùi đục
	Chiếc
	18
	Dùng để thực hành 
	Kích thước : 

- Dài: (350÷400)mm

- Rộng: (50÷60)mm 

- Dày: (30÷50)mm 

	7 
	Chàng tách
	Chiếc
	18
	Dùng để thực hành tách chi tiết theo mẫu 
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷40mm
- Lưỡi chếch: (25÷35) độ

	8 
	Bộ đục bạt 
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết theo mẫu 
	

	9 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	10 
	Đục bạt thường
	Chiếc
	06
	
	Kích thước mặt lưỡi: 2mm÷60mm

	11 
	Đục bạt trái
	Chiếc
	03
	
	Kích thước mặt lưỡi:5mm÷40mm

	12 
	Bộ đục doãng
	Bộ
	18
	
	

	13 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	14 
	Đục doãng thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết theo mẫu 
	Kích thước mặt lưỡi:2mm÷50mm

	15 
	Đục doãng trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm theo mẫu 
	Kích thước mặt lưỡi:3mm÷40mm

	16 
	Bộ đục vụm
	Bộ
	18
	
	

	17 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	18 
	Đục vụm thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành sấn đường cong tạo mảng khối, chi tiết theo mẫu 
	Kích thước mặt lưỡi:2mm÷70mm

	19 
	Đục vụm trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm theo mẫu 
	Kích thước mặt lưỡi:5mm÷60mm

	20 
	Bộ đục tách
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành tách nét chi tiết theo mẫu 
	

	21 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	22 
	Đục tách đại
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm÷20mm

	23 
	Đục tách trung
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm÷12mm

	24 
	Đục tách tiểu
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm÷6mm

	25 
	 Bộ đục chếch
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt chi tiết theo mẫu 
	

	26 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	27 
	Đục chếch đại
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi:25mm÷280mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	28 
	Đục chếch tiểu
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 15mm÷20mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	29 
	Bộ nạo
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt, khe kẽ điêu khắc lèo tủ 
	Kích thước:

- Dài: (180÷250)mm
- Rộng: (15÷35)mm
- Dày: (1÷25)mm

	30 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	31 
	Nạo bằng 
	Chiếc
	01
	
	

	32 
	Nạo chếch 
	Chiếc
	01
	
	

	33 
	Nạo tròn 
	Chiếc
	01
	
	

	34 
	Bộ thước
	Bộ
	04
	Dùng để thực hành đo, kiểm tra theo mẫu 
	

	35 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	36 
	Thước cuộn
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷3000)mm

	37 
	Thước kẻ gỗ

	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷2500)mm

	38 
	Thước vuông
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷300)mm

	39 
	Thước cặp 
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷500)mm 

	40 
	Bộ cưa thủ công
	Bộ
	02
	Dùng để thực hành cưa, sửa phôi theo mẫu 
	

	41 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	42 
	Cưa cắt ngang thủ công
	Chiếc
	01
	
	Kích thước lưỡi:

- Dài: (350÷450)mm
- Rộng: (250÷300)mm

	43 
	Cưa cắt dọc thủ công
	Chiếc


	01
	
	Kích thước lưỡi:

- Dài: (450÷700)mm
- Rộng: (280÷320)mm

	44 
	Bào thủ công

	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành bào sửa 
	Kích thước:

- Dài: (250÷350)mm
- Rộng: (50÷60)mm
- Dày: (40÷50)mm

	45 
	Máy cưa đĩa cầm tay


	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành cưa cắt phôi 
	- Công suất: ≥ 0,75 kW

- Tốc độ: 

≥ 3000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	46 
	 Máy khoan cầm tay
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành khoan sản phẩm điêu khắc lèo tủ I
	- Công suất: ≥ 710W

- Tốc độ: 

≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	47 
	 Máy cưa sọc cầm tay
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành cưa sọc theo mẫu 
	- Công suất: ≥ 400W 
- Tốc độ: 

≥ 3100 vòng /ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	48 
	 Máy cưa lọng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành lọng chi tiết theo mẫu 
	- Công suất: ≥ 3kW

- Chiều dài lưỡi: 

≥ 400 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	49 
	Máy cưa xích cầm tay
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành cắt gỗ 
	- Công suất: ≥ 4200W

-Tốc độ: ≥ 450 (m/ph), có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	50 
	 Máy cưa đĩa pha phôi
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành pha phôi theo mẫu 
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: ≥ 2840 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	51 
	Máy khoan trục đứng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành khoan khoảng sản phẩm
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 1400 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	52 
	Máy khoan trục ngang 
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành gia công cạnh 
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 2800 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	53 
	Máy cưa đĩa cắt nghiêng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành cắt nghiêng 
	- Công suất: (2.2÷3)kW
- Đường kính lưỡi cưa: ≥ 350 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	54 
	Máy đánh giấy ráp cầm tay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn 
	- Công suất: ≥ 710W 

- Tốc độ: 

≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	55 
	Máy cưa vòng ngang

	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành xẻ gỗ thành tấm
	Công suất: (7÷7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	56 
	Vam giữ
	Chiếc
	36
	Dùng để vam giữ bài tập khi đục
	Kích thước:

Dài: 200mm÷300mm

	57 
	 Bàn đục
	Chiếc
	18
	Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục
	Kích thước mặt bàn: 

600mm÷800mm

Cao: 600mm÷800mm

	58 
	Ghế ngồi
	Chiếc
	18
	Dùng để ngồi đục
	Kích thước:

- Dài: (400÷500)mm
- Rộng: (300÷400)mm
- Cao: (350÷500)mm

	59 
	Máy vi tính
	Bộ
	01
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	60 
	Máy chiếu

(projector)
	Bộ
	01
	
	- Màn chiếu ≥ 

1800mm x 1800mm 

- Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens.


Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIÊU KHẮC BỆ TỦ I

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Mẫu điêu khắc bệ tủ I
	Bộ
	02
	Dùng để làm mẫu thực hành
	Kích thước:

- Dài: (1600÷2100)mm
- Rộng: (150÷400)mm
- Dày: (30÷80)mm

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	3 
	Điêu khắc bệ sập cành
	Mẫu
	02
	
	

	4 
	Điêu khắc bệ sập ngũ phúc
	Mẫu
	02
	
	

	5 
	Hộp đựng dụng cụ
	Chiếc
	18
	Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ


	Kích thước : 

- Dài: (350÷420)mm

- Rộng: (250÷300)mm 

- Cao: (200÷250)mm 

	6 
	Dùi đục
	Chiếc
	18
	Dùng để thực hành 
	Kích thước : 

- Dài: (350÷400)mm

- Rộng: (50÷60)mm 

- Dày: (30÷50)mm 

	7 
	Chàng tách
	Chiếc
	18
	Dùng để thực hành tách chi tiết theo mẫu
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷40mm
- Lưỡi chếch: (25÷35) độ

	8 
	Bộ đục bạt 
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết theo mẫu
	

	9 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	10 
	Đục bạt thường
	Chiếc
	06
	
	Kích thước mặt lưỡi:2mm÷80mm

	11 
	Đục bạt trái
	Chiếc
	03
	
	Kích thước mặt lưỡi:5mm÷80mm

	12 
	Bộ đục doãng
	Bộ
	18
	
	

	13 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	14 
	Đục doãng thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết theo mẫu
	Kích thước mặt lưỡi:2mm÷80mm

	15 
	Đục doãng trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm theo mẫu
	Kích thước mặt lưỡi:3mm÷80mm

	16 
	Bộ đục vụm
	Bộ
	18
	
	

	17 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	18 
	Đục vụm thường
	Chiếc
	13
	Dùng để thực hành sấn đường cong tạo mảng khối, chi tiết theo mẫu
	Kích thước mặt lưỡi:2mm÷80mm

	19 
	Đục vụm trái
	Chiếc
	13
	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm theo mẫu
	Kích thước mặt lưỡi:5mm÷80mm

	20 
	Bộ đục tách
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành tách nét chi tiết theo mẫu
	

	21 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	22 
	Đục tách đại
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm÷20mm

	23 
	Đục tách trung
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm÷12mm

	24 
	Đục tách tiểu
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm÷6mm

	25 
	 Bộ đục chếch
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt chi tiết theo mẫu
	

	26 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	27 
	Đục chếch đại
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷280mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	28 
	Đục chếch tiểu
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 15mm÷20mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	29 
	Bộ nạo
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt, khe kẽ điêu khắc bệ tủ 
	

	30 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	31 
	Nạo bằng 
	Chiếc
	01
	
	Kích thước:

- Dài: (180÷250)mm
- Rộng: (15÷35)mm
- Dày: (1÷25)mm

	32 
	Nạo chếch 
	Chiếc
	01
	
	

	33 
	Nạo tròn 
	Chiếc
	01
	
	

	34 
	Bộ thước
	Bộ
	04
	Dùng để thực hành đo, kẻ, lấy góc, cặp kiểm tra theo mẫu
	

	35 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	36 
	Thước cuộn
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷3000)mm

	37 
	Thước kẻ gỗ

	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷2500)mm

	38 
	Thước vuông
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷300)mm

	39 
	Thước cặp 
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷500)mm 

	40 
	Bộ cưa thủ công
	Bộ
	01
	Dùng để thực hành sửa điêu khắc bệ tủ 


	

	41 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	42 
	Cưa cắt ngang thủ công
	Chiếc
	02
	
	Kích thước cưa:

- Dài: 350mm÷450mm
- Rộng: 250mm÷300mm

	43 
	Cưa cắt dọc thủ công
	Chiếc


	02


	
	Kích thước cưa:

- Dài: 450mm÷700mm
- Rộng: 280mm÷320mm

	44 
	Bào thủ công

	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành bào sửa điêu khắc bệ tủ 


	Kích thước:

- Dài: (250÷350)mm
- Rộng: (50÷60)mm
- Dày: (40÷50)mm

	45 
	Máy cưa đĩa cầm tay


	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành cưa cắt phôi điêu khắc bệ tủ 
	- Công suất: ≥ 0,75 kW

- Tốc độ: 

≥ 3000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	46 
	 Máy khoan cầm tay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành khoan khoảng thủng lắp lưỡi cưa điêu khắc bệ tủ 
	- Công suất: ≥ 710W

- Tốc độ:

≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	47 
	 Máy cưa sọc cầm tay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành cưa sọc bệ tủ 
	- Công suất: ≥ 400W

- Tốc độ: 

≥ 3100 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	48 
	 Máy cưa lọng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành lọng bệ tủ 


	- Công suất: ≥ 3kW

- Chiều dài lưỡi: 

≥ 400 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	49 
	Máy cưa xích cầm tay
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành cắt gỗ 
	- Công suất: ≥ 4200W

-Tốc độ: 

≥ 450(m/ph), có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	50 
	 Máy đa năng mini


	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành gia công bệ tủ 
	- Công suất: 

≥ (0,75÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	51 
	Máy khoan trục đứng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành khoan khoảng thủng điêu khắc bệ tủ 
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 1400 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	52 
	Máy khoan trục ngang 
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành gia công điêu khắc bệ tủ 
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 2800 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	53 
	Máy cưa đĩa cắt nghiêng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành cắt nghiêng bệ tủ 
	- Công suất: (2.2÷3)kW
-Đường kính lưỡi cưa: ≥ 350 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	54 
	Máy routor
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành gia công nền bệ tủ 


	- Công suất: (2.2÷3)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	55 
	Máy đánh giấy ráp cầm tay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn điêu khắc bệ tủ 
	- Công suất: ≥ 710W 

- Tốc độ: 

≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	56 
	Máy cưa vòng ngang

	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành xẻ gỗ thành tấm
	Công suất: (7÷7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	57 
	Vam giữ
	Chiếc
	36
	Dùng để giữ bài tập khi đục
	Dài: 200mm÷300mm

	58 
	 Bàn đục
	Chiếc
	18
	Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục
	- Kích thước mặt bàn: 

600mm÷800mm

- Cao: 600mm÷800mm

	59 
	Ghế ngồi
	Chiếc
	18
	Dùng để ngồi đục
	Kích thước:

- Dài: (400÷500)mm
- Rộng: (300÷400)mm
- Cao: (350÷500)mm

	60 
	Máy vi tính
	Bộ
	01
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	61 
	Máy chiếu

(projector)
	Bộ
	01
	
	- Màn chiếu ≥ 

1800mm x1800mm 

- Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens.


Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TRANG SỨC BỀ MẶT SẢN PHẨM

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn 

vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Bộ nạo
	Bộ
	09
	Dùng để thực hành chỉnh sửa các lỗi ở trên bề mặt
	Kích thước:

- Dài: (180÷250)mm
- Rộng: (15÷35)mm
- Dày: (1÷25)mm

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	3 
	Nạo bằng 
	Chiếc
	01
	
	

	4 
	Nạo chếch 
	Chiếc
	01
	
	

	5 
	Nạo tròn 
	Chiếc
	01
	
	

	6 
	Bàn xoay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành phun hoàn thiện 
	Đường kính mặt bàn: 500mm÷600mm

Cao: 600mm÷800mm

	7 
	Ghế ngồi
	Chiếc
	02
	Dùng để ngồi phun bài tập
	Kích thước:

- Dài: (400÷500)mm
- Rộng: (300÷400)mm
- Cao: (350÷500)mm

	8 
	Máy đánh giấy ráp cầm tay
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn các chỗ còn lỗi
	- Công suất: ≥ 710W 

- Tốc độ: 

≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	9 
	Máy trà trục đơn
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành trà sửa các chỗ chỉnh sửa gỗ bị khuyết tậy
	- Công suất: (1÷2)kW

- Đường kính đĩa: 

(100÷ 120)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	10 
	Máy phun sơn 
	Bộ
	02
	Dùng để trang trí bề mặt sản phẩm
	

	11 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	12 
	Máy nén khí

	Chiếc
	01
	
	- Công suất: (1,5÷2,2)kW

- Áp suất: (7÷11)kg/cm3 có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	13 
	Súng phun
	Chiếc
	01
	
	- Lưu lượng đầu ra:

 ≥ 150 ml/ph

- Bình chứa: ≥ 0,45 Lít, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	14 
	Máy hút bụi công nghiệp
	Bộ
	01
	Dùng để hút bụi 
	Công suất: ≥ 7,5kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	15 
	Máy vi tính
	Bộ
	01
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	16 
	Máy chiếu

(projector)
	Bộ
	01
	
	- Màn chiếu ≥ 1800mm x1800mm 

- Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens.


Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SÁNG TÁC MẪU

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 21 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Giá vẽ
	Chiếc
	18
	Dùng để đặt bảng vẽ khi thực hành vẽ sáng tác
	 Kích thước: 

- Cao: (1600÷1800)mm

- Rộng: (600÷650)mm 

- Chân sau cao: 

(1500÷1600)mm

	2 
	Bảng vẽ


	Chiếc
	36
	Dùng để thực hành vẽ sáng tác
	Kích thước: 

- Dài: (600÷650)mm

- Rộng: (400÷450)mm

- Dầy: (20÷25)mm cả nẹp khung 

	3 
	Cặp vẽ
	Chiếc
	18
	Dùng để bảo quản các mẫu sáng tác
	Kích thước: 

- Dài: ≥ 50mm 
- Rộng: ≥ 35mm

	4 
	Bộ thước
	Bộ
	01
	
	

	5 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	6 
	Thước kẻ gỗ
	Chiếc
	18
	Dùng để thực hành đo kiểm tra vẽ sáng tác
	Phạm vi đo: (0÷500)mm

	7 
	Com pa
	Chiếc
	18
	
	Quay được bán kính: 

≥ 150mm

	8 
	Máy vi tính
	Bộ
	01
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	9 
	Máy chiếu

(projector)
	Bộ
	01
	
	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm 

- Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens.


Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHUẨN BỊ SỬ DỤNG THIẾT BỊ, MÁY MÓC CHUYÊN DÙNG

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 22 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Hệ thống phun sơn tĩnh điện
	Bộ
	01
	Dùng để thực hành phun sơn sản phẩm
	- Công suất: (0,75÷3,75)kW
- Tốc độ quay đĩa ≤ 60.000rpm/min, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	2 
	Máy chép hình
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành chép bài tập
	Loại có ≤ 6 đầu dao

	3 
	Máy cắt hình la ser
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành cắt chi tiết bài tập
	- Tốc độ cắt: 

≥ 7000 vòng/ph 

- Độ dày cắt: 

≤ 50mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	4 
	Máy vi tính
	Bộ
	01
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	5 
	Máy chiếu

(projector)
	Bộ
	01
	
	- Màn chiếu ≥ (1800 x 1800)mm 

- Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens.


Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIÊU KHẮC PHÙ ĐIÊU II

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 24 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Mẫu điêu khắc phù điêu II
	Bộ
	01
	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn, làm mẫu thực hành
	

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	3 
	Điêu khắc phù điêu sen vịt
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Dài: (250÷300)mm

- Rộng: (200÷250)mm

- Dầy: (20÷50)mm

	4 
	Điêu khắc phù điêu cây cúc
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Dài: (250÷300)mm

- Rộng: (200÷250)mm

- Dầy: (20÷50)mm

	5 
	Điêu khắc phù điêu cây tùng
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Dài: (250÷300)mm

- Rộng: (200÷250)mm

- Dầy: (20÷50)mm

	6 
	Điêu khắc phù điêu tranh đồng quê
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Dài: (250÷300)mm

- Rộng: (200÷250)mm

- Dầy: (20÷50)mm

	7 
	Hộp đựng dụng cụ
	Chiếc
	18
	Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ
	Kích thước: 

- Dài: (350÷420)mm

- Rộng: (50÷300)mm 

- Cao: (200÷250)mm

 

	8 
	Dùi đục
	Chiếc
	18
	Dùng để thực hành 
	Kích thước: 

- Dài: (350÷400)mm

- Rộng: (50÷60)mm 

- Dầy: (30÷50)mm   

	9 
	Chàng tách
	Chiếc
	18
	Dùng để hướng dẫn thực hành tách chi tiết 
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷40mm
- Lưỡi chếch: (25÷35) độ

	10 
	Bộ đục bạt 
	Bộ
	18
	
	

	11 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	12 
	Đục bạt thường
	Chiếc
	06
	Dùng để hướng dẫn thực hành tạo chi tiết 
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷70mm

	13 
	Đục bạt trái
	Chiếc
	03
	Dùng để hướng dẫn thực hành tạo nền 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷40mm

	14 
	Bộ đục doãng
	Bộ
	18
	
	

	15 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	16 
	Đục doãng thường
	Chiếc
	06
	Dùng để hướng dẫn thực hành sấn đường cong, chi tiết 
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷50mm

	17 
	Đục doãng trái
	Chiếc
	03
	Dùng để hướng dẫn thực hành tạo đường nét lõm chi tiết 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷40mm

	18 
	Bộ đục vụm
	Bộ
	18
	
	

	19 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	20 
	Đục vụm thường
	Chiếc
	06
	Dùng để hướng dẫn thực hành sấn đường cong, tạo chi tiết 
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷60m

	21 
	Đục vụm trái
	Chiếc
	03
	Dùng để hướng dẫn thực hành tạo đường nét lõm chi tiết 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷30mm

	22 
	Bộ đục tách
	Bộ
	18
	Dùng để hướng dẫn thực hành tách nét chi tiết 
	

	23 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	24 
	Đục tách đại
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm÷20mm

	25 
	Đục tách trung
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm÷12mm

	26 
	Đục tách tiểu
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm÷6mm

	27 
	 Bộ đục chếch
	Bộ
	18
	Dùng để hướng dẫn thực hành gọt nhẵn bề mặt chi tiết 
	

	28 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	29 
	Đục chếch đại
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷28mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	30 
	Đục chếch tiểu
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 15mm÷20mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	31 
	Bộ nạo
	Bộ
	18
	Dùng để hướng dẫn thực hành nạo nhẵn bề mặt 
	Kích thước:

- Dài: (180÷250)mm
- Rộng: (15÷35)mm
- Dày: (1÷25)mm

	32 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	33 
	Nạo bằng 
	Chiếc
	01
	
	

	34 
	Nạo chếch 
	Chiếc
	01
	
	

	35 
	Nạo tròn 
	Chiếc
	01
	
	

	36 
	Bộ thước
	Bộ
	04
	Dùng để hướng dẫn thực hành đo, kẻ, cặp và kiểm tra, kích thước
	

	37 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	38 
	Thước cuộn
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷3000)mm

	39 
	Thước kẻ gỗ

	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷2500)mm

	40 
	Thước vuông
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷300)mm

	41 
	Thước cặp 
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷500)mm 

	42 
	Bộ cưa thủ công
	Bộ
	02
	Dùng để hướng dẫn thực hành cưa, sửa phôi phù điêu 
	

	43 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	44 
	Cưa cắt ngang thủ công
	Chiếc
	01
	
	Kích thước cưa:

- Dài: (350÷450)mm
- Rộng: (250÷300)mm

	45 
	Cưa cắt dọc thủ công
	Chiếc


	01
	
	Kích thước cưa:

- Dài: (450÷700)mm
- Rộng: (280÷320)mm

	46 
	Bào thủ công

	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành bào sửa bài tập điêu khắc phù điêu
	Kích thước:

- Dài: (250÷350)mm
- Rộng: (50÷60)mm
- Dày: (40÷50)mm

	47 
	Máy cưa xích cầm tay
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành cắt gỗ
	- Công suất: ≥ 4200W

- Tốc độ: ≥ 450 (m/ph), có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	48 
	Máy cưa vòng ngang

	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành xẻ gỗ 
	Công suất: (7÷7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	49 
	 Máy cưa đĩa 
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành pha phôi bài tập phù điêu 
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 2840 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	50 
	Máy khoan trục ngang
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành gia công bài tập phù điêu
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 2800 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	51 
	 Máy phay nền cầm tay
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành phay chi tiết nền phù điêu 
	- Công suất: ≥ 1.650W

- Tốc độ: 

≥ 23.000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	52 
	Máy trà trục đơn
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành trà bề mặt phù điêu 
	- Công suất: (1÷2)kW 

- Đường kính đĩa: (100÷120)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	53 
	Máy đánh giấy ráp cầm tay
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn bài tập phù điêu 
	- Công suất: ≥ 710W 

- Tốc độ:

≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	54 
	Máy routor
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành gia công nền bài tập phù điêu 
	Công suất: (2.2÷3)kW có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	55 
	Máy đa năng mini


	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành gia công bài tập phù điêu 
	- Công suất: 

≥ (0,75÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	56 
	Vam giữ
	Chiếc
	36
	Dùng để thực hành giữ bài tập phù điêu khi đục
	Dài: 200mm÷300mm

	57 
	Bàn đục
	Chiếc
	18
	Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục
	Kích thước mặt bàn: 

600mm÷800mm

Cao: 600mm÷800mm

	58 
	Ghế ngồi
	Chiếc
	18
	Dùng để ngồi đục
	Kích thước:

- Dài: (400÷500)mm
- Rộng: (300÷400)mm
- Cao: (350÷500)mm

	59 
	Máy vi tính
	Bộ
	01
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	60 
	Máy chiếu

(projector)
	Bộ
	01
	
	- Màn chiếu ≥ 

1800mm x 1800mm 

- Cường độ ánh sáng 

≥ 2500 ANSI lumens.


Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIÊU KHẮC CON GIỐNG II

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Mẫu điêu khắc con giống II
	Bộ
	01
	Dùng để làm mẫu thực hành
	

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	3 
	Điêu khắc con gà
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Cao: (200÷250)mm

- Rộng:(120÷150)mm
- Dầy: (100÷120)mm

	4 
	Điêu khắc con dê
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Cao: (120÷150)mm

- Dài: (200÷250)mm
- Dầy: (100÷150)mm

	5 
	Điêu khắc con sư tử
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Cao: (120÷150)mm

- Dài: (200÷250)mm
- Dầy:(100÷150)mm

	6 
	Điêu khắc con rồng
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Cao: (120÷150)mm

- Dài: (200÷250)mm
- Dầy: (100÷150)mm

	7 
	 Hộp đựng dụng cụ
	Chiếc
	18
	Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ
	Kích thước: 

- Dài: (350÷420)mm

- Rộng: (250÷300)mm 

- Cao: (200÷250)mm 

	8 
	 Dùi đục
	Chiếc
	18
	Dùng để thực hành 
	Kích thước: 

- Dài: (350÷400)mm

- Rộng: (50÷60)mm 

- Dầy: (30÷50)mm 

	9 
	Bộ đục bạt 
	Bộ
	01
	
	

	10 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	11 
	Đục bạt thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết con giống 
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷80mm

	12 
	Đục bạt trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành các chi tiết con giống 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷80mm

	13 
	Bộ đục doãng
	Bộ
	18
	
	

	14 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	15 
	Đục doãng thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết con giống 
	Kích thước mặt lưỡi:

3mm÷80mm

	16 
	Đục doãng trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm con giống 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷70mm

	17 
	Bộ đục vụm
	Bộ
	18
	
	

	18 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	19 
	Đục vụm thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết con giống 
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷80mm

	20 
	Đục vụm trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành đọng đường nét lõm con giống 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷80mm

	21 
	Bộ đục tách
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành tách nét chi tiết con giống 
	

	22 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	23 
	Đục tách đại
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm÷20mm

	24 
	Đục tách trung
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm÷12mm

	25 
	Đục tách tiểu
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm÷6mm

	26 
	 Bộ đục chếch
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt chi tiết con giống 
	

	27 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	28 
	Đục chếch đại
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷28mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	29 
	Đục chếch tiểu
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 15mm÷20mm
- Lưỡi chếch: (20÷40)độ

	30 
	Bộ nạo

	Bộ
	18
	Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt con giống 
	

	31 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	32 
	Nạo bằng 
	Chiếc
	01
	
	Kích thước:

- Dài: (180÷250)mm
- Rộng: (15÷35)mm
- Dày: (1÷25)mm

	33 
	Nạo chếch 
	Chiếc
	01
	
	

	34 
	Nạo tròn 
	Chiếc
	01
	
	

	35 
	Bộ thước

	Bộ
	04
	Dùng để thực hành đo, kẻ, cặp và kiểm tra, kích thước con giống 
	

	36 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	37 
	Thước cuộn
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷3000)mm

	38 
	Thước kẻ gỗ

	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷2500)mm

	39 
	Thước vuông
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷300)mm

	40 
	Thước cặp 
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷500)mm 

	41 
	Bộ cưa thủ công
	Bộ
	02
	Dùng để thực hành cưa, sửa phôi con giống 
	

	42 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	43 
	Cưa cắt ngang thủ công
	Chiếc
	01
	
	Kích thước cưa:

- Dài: (350÷450)mm
- Rộng:(250÷300)mm

	44 
	Cưa cắt dọc thủ công
	Chiếc


	01
	
	Kích thước cưa:

- Dài: (450÷700)mm
- Rộng: (280÷320)mm

	45 
	Bào thủ công

	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành bào sửa bài tập con giống 
	Kích thước:

- Dài: (250÷350)mm
- Rộng: (50÷60)mm
- Dày: (40÷50)mm

	46 
	Máy cưa xích cầm tay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành cắt gỗ, tạo phôi thô
	- Công suất: ≥ 4200W

- Tốc độ: 

≥ 450 (m/ph), có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	47 
	Máy cưa vòng ngang
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành xẻ gỗ 
	Công suất: (7÷7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	48 
	Máy bào cầm tay


	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành bào nhẵn phôi con giống 
	- Công suất: ≥ 840W

- Tốc độ không tải: 

≥ 1600 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	49 
	Máy cưa đĩa cầm tay


	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành cắt phôi con giống 
	- Công suất: ≥ 0,75 kW

- Tốc độ: 

≥ 3000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	50 
	Máy cưa vòng lượn
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành vanh theo chu vi con giống 
	- Công suất: (1÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 550 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm

	51 
	Máy khoan trục đứng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành khoan tạo khoảng thủng chi tiết con giống
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 1400 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	52 
	Máy cưa lọng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành vanh chi tiết bên trong con giống 
	- Công suất: ≥ 3kW

- Chiều dài lưỡi: 

≥ 400 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	53 
	Máy khoan cầm tay
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành khoan tạo khoảng thủng phôi con giống 
	- Công suất: ≥710W

- Tốc độ: 

≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	54 
	Máy trà trục đơn
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành trà con giống 
	- Công suất: (1÷2)kW

- Đường kính đĩa:

(100÷ 120)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	55 
	Máy đánh giấy ráp cố định
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn con giống 
	Công suất:

(1÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	56 
	Máy đa năng mini


	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành gia công con giống 
	- Công suất: 

≥ (0,75÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	57 
	Vam giữ
	Chiếc
	36
	Dùng để vam giữ bài tập 
	Dài: 200mm÷300mm

	58 
	 Bàn đục
	Chiếc
	18
	Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục
	Kích thước mặt bàn: 

600mm÷800mm

Cao: 600mm÷800mm

	59 
	Ghế ngồi
	Chiếc
	18
	Dùng để ngồi đục
	Kích thước:

- Dài: (400÷500)mm
- Rộng: (300÷400)mm
- Cao: (350÷500)mm

	60 
	Máy vi tính
	Bộ
	01
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	61 
	Máy chiếu

(projector)
	Bộ
	01
	
	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm 

- Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens.


Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIÊU KHẮC TƯỢNG NGƯỜI THEO TÍCH CỔ II

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Mẫu điêu khắc tượng người theo điển tích cổ II
	Bộ
	02
	Dùng để làm mẫu cho sinh viên thực hành
	

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	3 
	Điêu khắc tượng Phỗng gánh đào 
	Mẫu
	02
	
	Kích thước:

- Cao: (250÷300)mm
- Rộng: (200÷300)mm
- Dầy: (120÷180)mm

	4 
	Điêu khắc tượng Di Lặc đứng 
	Mẫu
	02
	
	Kích thước:

- Cao: (250÷300)mm
- Rộng: (150÷160)mm
- Dầy: (150÷160)mm

	5 
	 Hộp đựng dụng cụ
	Chiếc
	18
	Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ
	Kích thước: 

- Dài: (350÷420)mm

- Rộng: (250÷300)mm - Cao: (200÷250)mm 

	6 
	 Dùi đục
	Chiếc
	18
	Dùng để thực hành 
	Kích thước: 

- Dài: (350÷400)mm

- Rộng: (50÷60)mm 

- Dầy: (30÷50)mm 

	7 
	Bộ đục bạt 
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết tượng người theo điển tích cổ 
	

	8 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	9 
	Đục bạt thường
	Chiếc
	06
	
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷80mm

	10 
	Đục bạt trái
	Chiếc
	03
	
	kích thước mặt lưỡi:

5mm÷80mm

	11 
	Bộ đục doãng
	Bộ
	18
	
	

	12 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	13 
	Đục doãng thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết tượng người theo điển tích cổ 
	Kích thước mặt lưỡi:

3mm÷80mm

	14 
	Đục doãng trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm tượng người theo điển tích cổ 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷80mm

	15 
	Bộ đục vụm
	Bộ
	18
	
	

	16 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	17 
	Đục vụm thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết tượng người theo điển tích cổ 
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷80mm

	18 
	Đục vụm trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm tượng người theo điển tích cổ 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷80mm

	19 
	Bộ đục tách
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành tách nét chi tiết tượng người theo điển tích cổ 
	

	20 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	21 
	Đục tách đại
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm÷20mm

	22 
	Đục tách trung
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm÷12mm

	23 
	Đục tách tiểu
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm÷6mm

	24 
	 Bộ đục chếch
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt tượng người theo điển tích cổ 
	

	25 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	26 
	Đục chếch đại
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷28mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	27 
	Đục chếch tiểu
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 15mm÷20mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	28 
	Bộ nạo
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt tượng người theo điển tích cổ 
	Kích thước:

- Dài: (180÷250)mm

- Rộng: (15÷35)mm

- Dầy: (1÷25)mm

	29 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	30 
	Nạo bằng 
	Chiếc
	01
	
	

	31 
	Nạo chếch 
	Chiếc
	01
	
	

	32 
	Nạo tròn 
	Chiếc
	01
	
	

	33 
	Bộ thước
	Bộ
	04
	Dùng để thực hành đo, kẻ và cặp kiểm tra tượng người theo điển tích cổ 
	

	34 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	35 
	Thước cuộn
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷3000)mm

	36 
	Thước kẻ gỗ

	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷2500)mm

	37 
	Thước vuông
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷300)mm

	38 
	Thước cặp 
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷500)mm 

	39 
	Máy cưa xích cầm tay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành cắt gỗ, tạo phôi thô tượng người theo điển tích cổ 
	- Công suất: ≥ 4200W

-Tốc độ: 

≥ 450 (m/ph), có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	40 
	Máy cưa vòng ngang
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành xẻ gỗ thành tấm
	Công suất: (7÷7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	41 
	Máy cưa đĩa cầm tay


	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành cắt phôi gỗ tượng người theo điển tích cổ 
	- Công suất: ≥ 0,75 kW

- Tốc độ: 

≥ 3000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	42 
	Máy bào cầm tay


	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành bào nhẵn phôi tượng người theo điển tích cổ 
	- Công suất: ≥ 840W

- Tốc độ không tải: 

≥ 1600 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	43 
	Máy cưa vòng lượn
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành vanh theo chu vi tượng người theo điển tích cổ 
	- Công suất: (1÷3)kW 
- Tốc độ: 

≥ 550 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm

	44 
	Máy khoan trục đứng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành khoan tạo khoảng thủng chi tiết tượng người theo điển tích cổ 
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 1400 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	45 
	 Máy cưa lọng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành vanh chi tiết bên trong tượng người theo điển tích cổ 
	- Công suất: ≥ 3kW

- Chiều dài lưỡi: 

≥ 400 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	46 
	Máy phay trục đứng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành phay phôi tượng người theo điển tích cổ 
	- Công suất: (1÷3)kW

- Tốc độ ăn phôi dọc: ≥ (24÷707)mm/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	47 
	Máy trà trục đơn
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành trà tượng người theo điển tích cổ 
	- Công suất: (1÷2)kW

- Đường kính đĩa:

(100÷120)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	48 
	Máy đánh giấy ráp cố định
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn tượng người theo điển tích cổ 
	Công suất: (1÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	49 
	Vam giữ
	Chiếc
	18
	Dùng để vam giữ bài tập khi đục
	Kích thước:

Dài: 200mm÷300mm

	50 
	 Bàn đục
	Chiếc
	18
	Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục
	Kích thước mặt bàn: 

600mm÷800mm

Cao: 600mm÷800mm

	51 
	Ghế ngồi
	Chiếc
	18
	Dùng để ngồi đục
	Kích thước:

- Dài: (400÷500)mm
- Rộng: (300÷400)mm
- Cao: (350÷500)mm

	52 
	Máy vi tính
	Bộ
	01
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	53 
	Máy chiếu

(projector)
	Bộ
	01
	
	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm 

- Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens.


Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIÊU KHẮC TƯỢNG NGƯỜI ĐƯƠNG ĐẠI II

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Mẫu điêu khắc tượng người đương đại II
	Bộ
	01
	Dùng để làm mẫu cho sinh viên thực hành
	

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	3 
	Điêu khắc tượng Cô gái múa phách
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Cao: (250÷300)mm
- Rộng: (100÷120)mm
- Dầy: (80÷100)mm

	4 
	Điêu khắc tượng phật bà đứng
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Cao: (250÷300)mm
- Rộng: (100÷120)mm
- Dầy: (80÷100)mm

	5 
	Điêu khắc tượng quan công cưỡi ngựa
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Cao: (450÷550)mm
- Rộng: (300÷350)mm
- Dầy: (200÷250)mm

	6 
	Hộp đựng dụng cụ
	Chiếc
	18
	Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ
	Kích thước : 

- Dài: (350÷420)mm

- Rộng: (250÷300)mm 

- Cao: (200÷250)mm 

	7 
	Dùi đục
	Chiếc
	18
	Dùng để thực hành 
	Kích thước : 

- Dài: (350÷400)mm

- Rộng: (50÷60)mm 

- Dày: (30÷50)mm 

	8 
	Bộ đục bạt 
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết tượng người đương đại 
	

	9 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	10 
	Đục bạt thường
	Chiếc
	06
	
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷80mm

	11 
	Đục bạt trái
	Chiếc
	03
	
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷80mm

	12 
	Bộ đục doãng
	Bộ
	18
	
	

	13 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	14 
	Đục doãng thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết tượng người đương đại 
	Kích thước mặt lưỡi:

3mm÷80mm

	15 
	Đục doãng trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm tượng người đương đại 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷80mm

	16 
	Bộ đục vụm
	Bộ
	18
	
	

	17 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	18 
	Đục vụm thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết tượng người đương đại 
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷80mm

	19 
	Đục vụm trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm tượng người đương đại 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷80mm

	20 
	Bộ đục tách
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành tách nét chi tiết tượng người đương đại 
	

	21 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	22 
	Đục tách đại
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm÷20mm

	23 
	Đục tách trung
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm÷12mm

	24 
	Đục tách tiểu
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm÷6mm

	25 
	 Bộ đục chếch
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt tượng người đương đại 
	

	26 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	27 
	Đục chếch đại
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷40mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	28 
	Đục chếch tiểu
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 15mm÷30mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	29 
	Bộ nạo
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt tượng người đương đại 
	

	30 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	31 
	Nạo bằng 
	Chiếc
	01
	
	Kích thước:

Dài: 180mm÷250mm
Rộng: 15mm÷35mm
Dầy: 1mm÷25mm

	32 
	Nạo chếch 
	Chiếc
	01
	
	

	33 
	Nạo tròn 
	Chiếc
	01
	
	

	34 
	Bộ thước
	Bộ
	04
	Dùng để thực hành đo, kẻ và cặp kiểm tra tượng người đương đại 
	

	35 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	36 
	Thước cuộn
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷3000)mm

	37 
	Thước kẻ gỗ

	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷2500)mm

	38 
	Thước vuông
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷300)mm

	39 
	Thước cặp 
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷500)mm 

	40 
	Máy cưa xích cầm tay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành cắt gỗ, tạo phôi thô tượng người đương đại 
	- Công suất: ≥ 4200W

-Tốc độ: 

≥ 450(m/ph), có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	41 
	Máy cưa vòng ngang
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành xẻ gỗ thành tấm
	Công suất: (7÷7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	42 
	Máy cưa đĩa cầm tay


	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành cắt phôi gỗ tượng người đương đại 
	- Công suất: ≥ 0,75 kW

- Tốc độ: 

≥ 3000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	43 
	Máy bào cầm tay


	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành bào nhẵn phôi tượng người đương đại 
	- Công suất: ≥ 840W

- Tốc độ không tải: 

≥ 1600 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	44 
	Máy cưa vòng lượn
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành vanh theo chu vi tượng người đương đại 
	- Công suất: (1÷3)kW - Tốc độ: 

≥ 550vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm

	45 
	Máy khoan trục đứng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành khoan tạo khoảng thủng chi tiết tượng người đương đại 
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ:

≥ 1400 vòng/ ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	46 
	 Máy cưa lọng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành vanh chi tiết bên trong tượng người đương đại 
	- Công suất: ≥ 3kW

- Chiều dài lưỡi: 

≥ 400 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	47 
	Máy phay trục đứng
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành phay phôi tượng người đương đại 
	- Công suất: (1÷3)kW

- Tốc độ ăn phôi dọc: 

≥ (24÷707)mm/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	48 
	Máy trà trục đơn
	Chiếc
	04
	Dùng để thực hành trà tượng người đương đại 
	- Công suất: (1÷2)kW

- Đường kính đĩa:

(100÷ 120)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	49 
	Máy đánh giấy ráp cố định
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn tượng người đương đại 
	Công suất: (1÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	50 
	Vam giữ
	Chiếc
	18
	Dùng để vam giữ bài tập khi đục
	Kích thước:

Dài: 200mm÷300mm

	51 
	 Bàn đục
	Chiếc
	18
	Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục
	Kích thước mặt bàn: 

600mm÷800mm

Cao: 600mm÷800mm

	52 
	Ghế ngồi
	Chiếc
	18
	Dùng để ngồi đục
	Kích thước:

- Dài: (400÷500)mm
- Rộng: (300÷400)mm
- Cao: (350÷500)mm

	53 
	Máy vi tính
	Bộ
	01
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	54 
	Máy chiếu

(projector)
	Bộ
	01
	
	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm 

- Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens.


Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIÊU KHẮC BỆ TỦ II

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Mẫu điêu khắc bệ tủ II
	Bộ
	02
	Dùng để làm mẫu cho sinh viên thực hành
	Kích thước:

- Dài: (1600÷2100)mm
- Rộng: (150÷400)mm
- Dầy: (30÷80)mm

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	3 
	Điêu khắc bệ tam sư
	Mẫu
	02
	
	

	4 
	Điêu khắc bệ cây mai
	Mẫu
	02
	
	

	5 
	 Hộp đựng dụng cụ
	Chiếc
	18
	Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ


	Kích thước: 

- Dài: (350÷420)mm

- Rộng: (250÷300)mm 

- Cao: (200÷250)mm 

	6 
	 Dùi đục
	Chiếc
	18
	Dùng để thực hành 
	Kích thước: 

- Dài: (350÷400)mm

- Rộng: (50÷60)mm

- Dầy: (30÷50)mm 

	7 
	Chàng tách
	Chiếc
	18
	Dùng để thực hành tách chi tiết, điêu khắc bệ tủ 
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷40mm
- Lưỡi chếch: (25÷35) độ

	8 
	Bộ đục bạt 
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết điêu khắc bệ tủ 
	

	9 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	10 
	Đục bạt thường
	Chiếc
	06
	
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷80mm

	11 
	Đục bạt trái
	Chiếc
	03
	
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷80mm

	12 
	Bộ đục doãng
	Bộ
	18
	
	

	13 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	14 
	Đục doãng thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành tạo chi tiết điêu khắc bệ tủ 
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷80mm

	15 
	Đục doãng trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm điêu khắc bệ tủ 
	Kích thước mặt lưỡi:

3mm÷80mm

	16 
	Bộ đục vụm
	Bộ
	18
	
	

	17 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	18 
	Đục vụm thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành sấn đường cong tạo mảng khối, chi tiết điêu khắc bệ tủ 
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷80mm

	19 
	Đục vụm trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm điêu khắc bệ tủ 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷80mm

	20 
	Bộ đục tách
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành tách nét chi tiết bệ tủ 
	

	21 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	22 
	Đục tách đại
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm÷20mm

	23 
	Đục tách trung
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm÷12mm

	24 
	Đục tách tiểu
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm÷6mm

	25 
	 Bộ đục chếch
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt chi tiết bệ tủ 
	

	26 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	27 
	Đục chếch đại
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷280mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	28 
	Đục chếch tiểu
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 15mm÷20mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	29 
	Bộ nạo
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt, khe kẽ điêu khắc bệ tủ 
	

	30 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	31 
	Nạo bằng 
	Chiếc
	01
	
	Kích thước:

- Dài: (180÷250)mm
- Rộng: (15÷35)mm
- Dày: (1÷25)mm

	32 
	Nạo chếch 
	Chiếc
	01
	
	

	33 
	Nạo tròn 
	Chiếc
	01
	
	

	34 
	Bộ thước
	Bộ
	04
	
	

	35 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	36 
	Thước cuộn
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành đo, kẻ, lấy góc, cặp kiểm tra điêu khắc bệ tủ 


	Phạm vi đo: (0÷3000)mm

	37 
	Thước kẻ gỗ

	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷2500)mm

	38 
	Thước vuông
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷300)mm

	39 
	Thước cặp 
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷500)mm 

	40 
	Bộ cưa thủ công
	Bộ
	02
	Dùng để thực hành cưa sửa điêu khắc bệ tủ


	

	41 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	42 
	Cưa cắt ngang thủ công
	Chiếc
	01
	
	Kích thước cưa:

- Dài: (350÷450)mm
- Rộng: (250÷300)mm

	43 
	Cưa cắt dọc thủ công
	Chiếc


	01


	
	Kích thước cưa:

- Dài: (450÷700)mm
- Rộng: (280÷320)mm

	44 
	Bào thủ công

	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành bào sửa điêu khắc bệ tủ 


	Kích thước:

- Dài: (250÷350)mm
- Rộng: (50÷60)mm
- Dày: (40÷50)mm

	45 
	Máy cưa đĩa cầm tay


	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành cưa cắt phôi 
	- Công suất: ≥ 0,75 kW

- Tốc độ: 

≥ 3000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	46 
	Máy khoan cầm tay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành khoan theo mẫu 
	- Công suất: ≥ 710W

- Tốc độ: 

≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	47 
	Máy cưa sọc cầm tay
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành cưa sọc bệ tủ 
	- Công suất: ≥ 400W

- Tốc độ: 

≥ 3100 vòng /ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	48 
	 Máy cưa lọng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành lọng bệ tủ 


	- Công suất: ≥ 3kW

- Chiều dài lưỡi: 

≥ 400 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	49 
	Máy cưa xích cầm tay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành cắt gỗ 
	- Công suất: ≥ 4200W

- Tốc độ: ≥ 450 (m/ph), có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	50 
	Máy đa năng mini


	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành gia công bệ tủ 
	- Công suất: (0,75÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	51 
	Máy khoan trục đứng
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành khoan theo mẫu 
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 1400 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	52 
	Máy khoan trục ngang 
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành gia công điêu khắc bệ tủ 
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 2800 vòng/phút, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	53 
	Máy cưa đĩa cắt nghiêng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành cắt nghiêng bệ tủ 
	- Công suất: (2.2÷3)kW
- Đường kính lưỡi cưa: ≥ 350 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	54 
	Máy routor
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành gia công nền bệ tủ 
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Độ trục dao: 

≥ 20000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	55 
	Máy đánh giấy ráp cầm tay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn 
	- Công suất: ≥ 710W 

- Tốc độ: 

≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	56 
	Máy cưa vòng ngang

	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành xẻ gỗ 
	Công suất: (7÷7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	57 
	Vam giữ
	Chiếc
	36
	Dùng để giữ bài tập khi đục
	Dài: 200mm÷300mm

	58 
	 Bàn đục
	Chiếc
	18
	Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục
	Kích thước mặt bàn: 

600mm÷800mm

Cao: 600mm÷800mm

	59 
	Ghế ngồi
	Chiếc
	18
	Dùng để ngồi đục
	Kích thước:

- Dài: 400mm÷500mm
- Rộng: 300mm÷400mm
- Cao: 350mm÷500mm

	60 
	Máy vi tính
	Bộ
	01
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	61 
	Máy chiếu

(projector)
	Bộ
	01
	
	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm 

- Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens.


PHẦN B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC
Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC 

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề 

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên 
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị 
	Số lượng
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	
	DỤNG CỤ, THIẾT BỊ AN TOÀN

	1 
	Dụng cụ cứu thương
	Bộ
	01
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	3 
	Tủ kính
	Chiếc
	01
	

	4 
	Panh
	Chiếc
	01
	

	5 
	Kéo
	Chiếc
	01
	

	6 
	Nẹp 
	Chiếc
	04
	

	7 
	Cáng cứu thương
	Chiếc
	01
	

	8 
	Dụng cụ phòng cháy chữa cháy
	Bộ
	01
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ phòng cháy chữa cháy



	9 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	10 
	Bình chữa cháy 
	Chiếc
	01
	

	11 
	Cuộn dây chữa cháy và vòi
	Cuộn
	01
	

	12 
	Họng cấp nước
	Chiếc
	01
	

	13 
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy
	Bộ
	01
	

	14 
	Bảo hộ lao động 
	Bộ
	01
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động

	15 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	16 
	Mặt nạ phòng độc
	Chiếc
	04
	

	17 
	Khẩu trang 
	Chiếc
	18
	

	18 
	Gang tay 
	Đôi
	18
	

	19 
	Kính trắng
	Chiếc
	04
	

	
	DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH

	20 
	Mẫu hình khối cơ bản
	Bộ
	01
	

	21 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	22 
	Khối lập phương
	Chiếc
	02
	Kích thước mỗi cạnh: ≥ 130mm  

	23 
	Khối cầu
	Chiếc
	02
	Đường kính: ≥ 150mm  

	24 
	Khối chóp
	Chiếc
	02
	Kích thước: 

- Cạnh chéo: (210÷230)mm 

- Đường kính đáy:(160÷170)mm 

	25 
	Khối trụ
	Chiếc
	02
	Kích thước: 

- Cao: (150÷180)mm

- Đường kính:(100÷120)mm 

	26 
	Mẫu điêu khắc 
	Bộ
	01
	


	27 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	28 
	 Bốn mùa
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Dài: (250÷300)mm

- Rộng: (200÷250)mm

- Dày: (20÷50)mm

	29 
	 Gà cúc
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (200÷250)mm

-Rộng: (120÷150)mm
- Dày: (100÷120)mm

	30 
	 Ngựa
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (120÷150)mm

- Dài: (200÷250)mm
- Dày: (100÷150)mm

	31 
	 Hổ
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (120÷150)mm

- Dài: (200÷250)mm
- Dày: (100÷150)mm

	32 
	Tượng Tam đa
	Bộ
	01
	Kích thước:

- Cao: (250÷300)mm
- Rộng: (100÷120)mm
- Dày: (80÷100)mm

	33 
	Tượng ông Phỗng gánh đào
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (250÷300)mm

- Rộng: (200÷300)mm

- Dày: (120÷180)mm

	34 
	Tượng Cô gái đánh đàn
 
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (250÷300)mm

- Rộng: (100÷120)mm

- Dày: (80÷100)mm

	35 
	Tượng Cô gái quan họ
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (250÷300)mm

- Rộng: (100÷120)mm

- Dày: (80÷100)mm

	36 
	Lèo, bệ tủ
	Mẫu
	01
	- Kích thước lèo tủ:

+ Dài: (800÷1200)mm

+ Rộng: (100÷150)mm
+ Dày: (20÷60)mm

- Kích thước bệ tủ:

+ Dài:(1600÷2100)mm
+ Rộng: (150÷400)mm
+ Dày: (30÷80)mm

	37 
	Mẫu vẽ tượng người
	Bộ
	01
	

	38 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	39 
	Mẫu đầu tượng 
	Chiếc
	02
	Kích thước:

- Cao: (400÷450)mm

- Rộng: (250÷300)mm 

- Dày: (250÷280)mm  

	40 
	Mẫu tượng bán thân
	Chiếc
	02
	Kích thước:

- Cao: (400÷450)mm

- Rộng: (250÷300)mm

- Dày: (250÷280)mm  

	41 
	Mẫu tượng toàn thân
	Chiếc
	02
	Kích thước: 

- Cao: (600÷800)mm

- Rộng: (250÷300)mm

- Dày: (250 ÷280)mm 

	42 
	Mẫu Phù điêu
	Bộ
	01
	Kích thước:

- Dài: (500÷800)mm

- Rộng: (350÷600)mm

- Dày: (20÷60)mm

	43 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	44 
	Chép theo mẫu tượng trò chơi dân gian (kéo mo cau)
	Chiếc
	02
	

	45 
	Chép theo mẫu Phù điêu phiên chợ miền núi
	Chiếc
	02
	

	46 
	Chép theo mẫu Phù điêu bát mã
	Chiếc
	02
	

	47 
	Bục bệ
	Chiếc
	02
	Kích thước: 

- Cao: (1000÷1100)mm

- Mặt bục vuông: (500÷550)mm

	48 
	Giá vẽ
	Chiếc
	18
	Kích thước: 

- Cao: (1600÷1800)mm

- Rộng: (600÷650)mm 

- Chân sau cao: (1500÷1600)mm

	49 
	Bảng vẽ


	Chiếc
	36
	Kích thước: 

- Dài: (600÷650)mm

- Rộng: (400÷450)mm

- Dày: (20÷25)mm 

	50 
	Cặp vẽ
	Chiếc
	18
	Kích thước: 

- Dài: ≥ 500mm  - Rộng: ≥ 350mm

	51 
	Mẫu gỗ tự nhiên
	Bộ
	02
	Kích thước:

- Dài: (300÷500)mm
- Rộng: (50÷250)mm
- Dày: (50÷150)mm

	52 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	53 
	Gỗ nhóm I
	Mẫu
	01
	

	54 
	Gỗ nhóm II
	Mẫu
	01
	

	55 
	Gỗ nhóm III
	Mẫu
	01
	

	56 
	Gỗ nhóm IV
	Mẫu
	01
	

	57 
	Gỗ nhóm V
	Mẫu
	01
	

	58 
	Gỗ nhóm VI
	Mẫu
	01
	

	59 
	Gỗ nhóm VII
	Mẫu
	01
	

	60 
	Gỗ nhóm VIII
	Mẫu
	01
	

	61 
	Mẫu điêu khắc hoa văn I
	Bộ
	01
	

	62 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	63 
	Mẫu điêu khắc hoa văn triện chữ thọ
	Mẫu
	02
	Kích thước:

- Dài: (150÷250)mm
- Rộng: (100÷150)mm
- Dày: (20÷40)mm

	64 
	Mẫu điêu khắc hoa văn dây
	Mẫu
	02
	Kích thước:

- Dài: (350÷550)mm
- Rộng: (100÷150)mm
- Dày: (20÷40)mm

	65 
	Mẫu điêu khắc phù điêu I
	Bộ
	01
	

	66 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	67 
	Mẫu phù điêu chim phượng
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Dài: (200÷300)mm
- Rộng: (150÷250)mm
- Dày: (20÷50)mm

	68 
	Mẫu phù điêu con rồng
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Dài: (300÷400)mm
- Rộng: (200÷300)mm
- Dày: (20÷50)mm

	69 
	Mẫu phù điêu cây mai.
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Dài: (300÷400)mm
- Rộng: (200÷300)mm
- Dày: (20÷50)mm

	70 
	Mẫu phù điêu cây trúc
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Dài: (300÷400)mm
- Rộng: (200÷300)mm
- Dày: (20÷50)mm

	71 
	Mẫu phù điêu tiên nữ
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Dài: (300÷400)mm
- Rộng:( 200÷300)mm
- Dày: (20÷50)mm

	72 
	Mẫu điêu khắc con giống I
	Bộ
	01
	

	73 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	74 
	Mẫu chim Công
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (200÷250)mm

- Rộng: (120÷150)mm
- Dày: (100÷120)mm

	75 
	Mẫu chim Đại bàng cây
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (300÷400)mm

- Rộng: (150÷250)mm
- Dày: (120÷180)mm

	76 
	Mẫu con Trâu
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (120÷150)mm

- Dài: (200÷250)mm
- Dày: (100÷150)mm

	77 
	Mẫu con Ngựa
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (120÷150)mm

- Dài: (200÷250)mm
- Dày: (100÷150)mm

	78 
	Mẫu con Hổ
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (120÷150)mm

- Dài: (200÷250)mm
- Dày: (100÷150)mm

	79 
	Mẫu điêu khắc tượng người theo điển tích cổ I
	Bộ
	01
	

	80 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	81 
	Mẫu tượng ông phúc
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (250÷300)mm
- Rộng: (100÷120)mm
- Dày: (80÷100)mm

	82 
	Mẫu tượng ông lộc
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (250÷300)mm
- Rộng: (100÷120)mm
- Dày: (80÷100)mm

	83 
	Mẫu tượng ông thọ
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (250÷300)mm
- Rộng: (100÷120)mm
- Dày: (80÷100)mm

	84 
	Mẫu tượng ông phỗng ngồi
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (200÷250)mm
- Rộng: (150÷200)mm
- Dày: (120÷180)mm

	85 
	Mẫu tượng ông phỗng kéo tiền
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Dài: (250÷300)mm
- Rộng: (120÷150)mm
- Dày: (100÷120)mm

	86 
	Mẫu điêu khắc tượng người đương đại I
	Bộ
	01
	

	87 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	88 
	Mẫu tượng cô gái quan họ
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (250÷300)mm
- Rộng: (100÷120)mm
- Dày: (80÷100)mm

	89 
	Mẫu tượng cô gái đánh đàn
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (250÷300)mm
- Rộng: (100÷120)mm
- Dày: (80÷100)mm

	90 
	Mẫu tượng tình yêu vĩnh cửu
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (300÷350)mm
- Rộng: (120÷150)mm
- Dầy: (80÷100)mm

	91 
	Mẫu tượng nữ sinh viên
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (300÷350)mm
- Rộng: (120÷150)mm
- Dày: (100÷120)mm

	92 
	Mẫu tượng cô gái tắm
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Dài: (350÷400)mm
- Rộng:(150÷200)mm
- Dày: (120÷150)mm

	93 
	Mẫu điêu khắc lèo tủ I
	Bộ
	02
	Kích thước:

- Dài: (800÷1200)mm
- Rộng: (100÷150)mm
- Dày: (20÷60)mm

	94 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	95 
	Mẫu lèo nho sóc
	Mẫu
	02
	

	96 
	Mẫu lèo ngũ phúc
	Mẫu
	02
	

	97 
	Mẫu điêu khắc bệ tủ I
	Bộ
	02
	Kích thước:

- Dài: (1600÷2100)mm
- Rộng: (150÷400)mm
- Dày: (30÷80)mm

	98 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	99 
	Mẫu bệ sập cành
	Mẫu
	02
	

	100 
	Mẫu bệ sập ngũ phúc
	Mẫu
	02
	

	101 
	Kính lúp
	Chiếc
	09
	Độ phóng đại: ( 10X

	102 
	 Hộp đựng dụng cụ
	Chiếc
	18
	Kích thước : 

- Dài: (350÷420)mm

- Rộng: (250÷300)mm 

- Cao: (200÷250)mm 

	103 
	 Dùi đục
	Chiếc
	18
	Kích thước : 

- Dài: (350÷400)mm

- Rộng: (50÷60)mm 

- Dày: (30÷50)mm  

	104 
	Chàng tách
	Chiếc
	18
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷40mm
- Lưỡi chếch: (25÷35) độ

	105 
	Bộ đục bạt 
	Bộ
	18
	

	106 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	107 
	Đục bạt thường
	Chiếc
	06
	Kích thước mặt lưỡi: 2mm÷80mm

	108 
	Đục bạt trái
	Chiếc
	03
	Kích thước mặt lưỡi:5mm÷80mm

	109 
	Bộ đục doãng
	Bộ
	18
	

	110 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	111 
	Đục doãng thường
	Chiếc
	06
	Kích thước mặt lưỡi: 2mm÷80mm

	112 
	Đục doãng trái
	Chiếc
	03
	Kích thước mặt lưỡi: 3mm÷80mm

	113 
	Bộ đục vụm
	Bộ
	18
	

	114 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	115 
	Đục vụm thường
	Chiếc
	06
	Kích thước mặt lưỡi:2mm÷80mm

	116 
	Đục vụm trái
	Chiếc
	03
	Kích thước mặt lưỡi:5mm÷80mm

	117 
	Bộ đục tách
	Bộ
	18
	

	118 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	119 
	Đục tách đại
	Chiếc
	01
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm÷20mm

	120 
	Đục tách trung
	Chiếc
	01
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm÷12mm

	121 
	Đục tách tiểu
	Chiếc
	01
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm÷6mm

	122 
	 Bộ đục chếch
	Bộ
	18
	

	123 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	124 
	Đục chếch đại
	Chiếc
	01
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷28mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	125 
	Đục chếch tiểu
	Chiếc
	01
	- Kích thước mặt lưỡi: 15mm÷20mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	126 
	Bộ nạo:
	Bộ
	18
	Kích thước:

- Dài: (180÷250)mm
- Rộng: (15÷35)mm
- Dày: (1÷25)mm

	127 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	128 
	Nạo bằng 
	Chiếc
	01
	

	129 
	Nạo chếch
	Chiếc
	01
	

	130 
	Nạo tròn 
	Chiếc
	01
	

	131 
	Bộ thước
	Bộ
	04
	

	132 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	133 
	Thước cuộn
	Chiếc
	01
	Phạm vi đo: (0÷3000)mm

	134 
	Thước kẻ gỗ
	Chiếc
	01
	Phạm vi đo: (0÷2500)mm

	135 
	Thước vuông
	Chiếc
	01
	Phạm vi đo: (0÷300)mm

	136 
	Thước cặp 
	Chiếc
	01
	Phạm vi đo: (0÷500)mm 

	137 
	Com pa
	Chiếc
	01
	Quay được bán kính: ≥ 150mm

	138 
	Bộ cưa thủ công
	Bộ
	02
	

	139 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	140 
	Cưa cắt ngang 
	Chiếc
	01
	Kích thước cưa:

- Dài: (350÷450)mm
- Rộng:(250÷300)mm

	141 
	Cưa cắt dọc 
	Chiếc
	01
	Kích thước cưa:

- Dài: (450÷700)mm
- Rộng: (280÷320)mm

	142 
	Bào thủ công

	Chiếc
	02
	Kích thước:

- Dài: (250÷350)mm
- Rộng: (50÷60)mm
- Dày: (40÷50)mm

	143 
	 Bộ đá mài
	Bộ
	01
	Loại thông dụng trên thị trường

	144 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	145 
	Đá mài thô
	Viên
	02
	

	146 
	Đá mài màu
	Viên
	02
	

	147 
	Máy bào cầm tay
	Chiếc
	02
	Công suất ≤ 840W, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	148 
	Máy cưa đĩa cầm tay
	Chiếc
	02
	Công suất ≤ 0,75 kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	149 
	 Máy phay nền cầm tay
	Chiếc
	02
	Công suất ≤ 1.650W, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	150 
	 Máy khoan cầm tay
	Chiếc
	02
	Công suất ≤ 710W, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	151 
	 Máy cưa sọc cầm tay
	Chiếc
	02
	Công suất ≤ 400W, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	152 
	 Máy cưa lọng
	Chiếc
	01
	- Công suất ≤ 3kW

- Chiều dài lưỡi: ≥ 400 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	153 
	Máy cưa xích cầm tay
	Chiếc
	02
	Công suất ≤ 4200W, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	154 
	Máy trà trục đơn
	Chiếc
	02
	- Công suất: (1÷2)kW

- Đường kính đĩa: (100÷120)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	155 
	Máy cưa vòng lượn
	Chiếc
	01
	Công suất: (1÷3)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm

	156 
	 Máy đa năng mini


	Chiếc
	01
	Công suất: (0,75÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	157 
	 Máy cưa đĩa pha phôi
	Chiếc
	01
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: ≥ 2840 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	158 
	Máy phay trục đứng
	Chiếc
	02
	- Công suất: (1÷3)kW

- Tốc độ ăn phôi dọc: 

≥ (24÷707)mm/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	159 
	Máy khoan trục đứng
	Chiếc
	01
	Công suất tối đa: (2.2÷3)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	160 
	Máy khoan trục ngang 
	Chiếc
	01
	Công suất: (2.2÷3)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	161 
	Máy cưa đĩa cắt nghiêng
	Chiếc
	02
	Công suất: (2.2÷3)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	162 
	Máy routor
	Chiếc
	01
	Công suất: (2.2÷3)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	163 
	Máy đánh giấy ráp cố định
	Chiếc
	02
	Công suất: (1÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	164 
	Máy đánh giấy ráp cầm tay
	Chiếc
	02
	Công suất: 710W, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	165 
	Máy cưa vòng ngang

	Chiếc
	01
	Công suất: (7÷7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	166 
	 Máy phun sơn
	Bộ
	02
	

	167 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	168 
	 Máy nén khí

	Chiếc
	01
	- Công suất: (1,5÷2,2)kW

- Áp suất: (7÷11)kg/cm3 có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	169 
	 Súng phun
	Chiếc
	01
	- Lưu lượng đầu ra: ≥ 150 ml/ph

- Bình chứa: ≥ 0,45 Lít, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	170 
	Máy hút bụi công nghiệp
	Bộ
	01
	Công suất: ≥ 7,5kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	171 
	Vam giữ
	Chiếc
	36
	Dài: 200mm÷300mm

	172 
	Bàn xoay
	Chiếc
	02
	Đường kính: (500÷600)mm

Cao: (600÷800)mm

	173 
	 Bàn đục
	Chiếc
	18
	- Dài: (600÷800)mm

- Cao: (600÷800)mm

	174 
	Ghế ngồi
	Chiếc
	18
	Kích thước:

- Dài: (400÷500)mm
- Rộng: (300÷400)mm
- Cao: (350÷500)mm

	
	THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

	175 
	Máy vi tính
	Bộ
	01
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	176 
	Máy chiếu

(projector)
	Bộ
	01
	- Màn chiếu ≥ 

1800mm x 1800mm 

- Cường độ ánh sáng 

≥ 2500 ANSI lumens.


PHẦN C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 23: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CHUẨN BỊ, SỬ DỤNG THIẾT BỊ MÁY MÓC CHUYÊN DÙNG

 (Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)
Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 22 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Hệ thống phun sơn tĩnh điện
	Bộ
	01
	Công suất: (0,75÷3,75)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	2 
	Máy chép hình
	Chiếc
	01
	Loại có ≤ 6 đầu dao

	3 
	Máy cắt hình 

la ser
	Chiếc
	01
	- Tốc độ cắt: ≥ 7000 vòng/ph 

- Độ dày cắt: ≤ 50mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo


Bảng 24: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIÊU KHẮC PHÙ ĐIÊU II

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)
Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Mẫu điêu khắc phù điêu II
	Bộ
	01
	

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	3 
	Điêu khắc phù điêu sen vịt
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Dài: 250mm÷300mm
- Rộng: 200mm÷250mm
- Dày: 20mm÷50mm

	4 
	Điêu khắc phù điêu cây cúc
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Dài: 250mm÷300mm
- Rộng: 200mm÷250mm
- Dày: 20mm÷50mm

	5 
	Điêu khắc phù điêu cây tùng
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Dài: 250mm÷300mm
- Rộng: 200mm÷250mm
- Dày: 20mm÷50mm

	6 
	Điêu khắc phù điêu tranh đồng quê
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Dài: 250mm÷300mm
- Rộng: 200mm÷250mm
- Dày: 20mm÷50mm


Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIÊU KHẮC CON GIỐNG II

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)
Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ  

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị 
	Số lượng
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Mẫu điêu khắc con giống II
	Bộ
	01
	

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	3 
	Điêu khắc con gà
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: 200mm÷250mm

- Rộng: 120mm÷150mm
- Dày: 100mm÷120mm

	4 
	Điêu khắc con dê
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: 120mm÷150mm

- Dài: 200mm÷250mm
- Dày: 100mm÷150mm

	5 
	Điêu khắc con sư tử
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: 120mm÷150mm

- Dài: 200mm÷250mm
- Dày: 100mm÷150mm

	6 
	Điêu khắc con rồng
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: 120mm÷150mm

- Dài: 200mm÷250mm
- Dày: 100mm÷150mm


Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIÊU KHẮC TƯỢNG NGƯỜI THEO TÍCH CỔ II

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)
Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị 
	Số lượng
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Mẫu điêu khắc tượng người theo điển tích cổ II
	Bộ
	02
	

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	3 
	Điêu khắc tượng Phỗng gánh đào 
	Mẫu
	02
	Kích thước:

- Cao: 250mm÷300mm
- Rộng: 200mm÷300mm
- Dày: 120mm÷180mm

	4 
	Điêu khắc tượng Di Lặc đứng 
	Mẫu
	02
	Kích thước:

- Cao: 250mm÷300mm
- Rộng: 150mm÷160mm
- Dày: 150mm÷160mm


Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIÊU KHẮC TƯỢNG NGƯỜI ĐƯƠNG ĐẠI II

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)
Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị 
	Số lượng
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Mẫu điêu khắc tượng người đương đại II
	Bộ
	01
	

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	3 
	Điêu khắc tượng Cô gái múa phách
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: 250mm÷300mm
- Rộng: 100mm÷120mm
- Dày: 80mm÷100mm

	4 
	Điêu khắc tượng phật bà đứng
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: 250mm÷300mm
- Rộng:100mm÷120mm
- Dày: 80mm÷100mm

	5 
	Điêu khắc tượng quan công cưỡi ngựa
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: 450mm÷550mm
- Rộng: 300mm÷350mm
- Dày: 200mm÷250mm


Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIÊU KHẮC BỆ TỦ II

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)
Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Mẫu điêu khắc bệ tủ II
	Bộ
	02
	Kích thước:

- Dài: 1600mm÷2100mm
- Rộng: 150mm÷400mm
- Dày: 30mm÷80mm

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	3 
	Điêu khắc bệ tam sư
	Mẫu
	02
	

	4 
	Điêu khắc bệ cây mai
	Mẫu
	02
	


DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ KỸ THUẬT ĐIÊU KHẮC GỖ

Trình độ: Cao đẳng nghề

(Kèm theo quyết định số 1634 /QĐ-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

	TT
	Họ và tên
	Trình độ
	Chức vụ trong Hội đồng thẩm định

	1
	Ông Quản Văn Giáo
	Cử nhân 
	Chủ tịch HĐTĐ

	2
	Ông Kiều Văn Hùng 
	Thạc sĩ 
	P.Chủ tịch HĐTĐ

	3
	Ông Nguyễn Tiến Bộ
	Kỹ sư 
	Ủy viên thư ký

	4
	Ông Võ Quang Lợi
	Cử nhân
	Ủy viên

	5
	Bà Bùi Thị Hảo
	Kỹ sư 
	Ủy viên

	6
	Ông Lê Huy Văn
	Kỹ sư 
	Ủy viên

	7
	Ông Nguyễn Gia Huy 
	Kỹ sư 
	Ủy viên


DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

DẠY NGHỀ KỸ THUẬT ĐIÊU KHẮC GỖ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17 /2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

	
	Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã nghề: 40210101
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề


MỤC LỤC

Phần thuyết minh
Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 1: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ mỹ thuật (MH 07)

Bảng 2: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu gỗ (MH 08)

Bảng 3: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn lao động (MH 09)

Bảng 4: Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Quản lý sản xuất (MH 10)

Bảng 5: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Chuẩn bị sử dụng dụng cụ thủ công (MĐ 11)

Bảng 6: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Chuẩn bị sử dụng thiết bị, máy móc (MĐ 12)

Bảng 7: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điêu khắc Hoa văn I (MĐ 13)

Bảng 8: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điêu khắc Phù điêu I (MĐ 14)

Bảng 9: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điêu khắc con giống I (MĐ 15)

Bảng 10: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điêu khắc tượng ng​ười theo tích cổ I (MĐ 16)

Bảng 11: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điêu khắc tượng ng​ười đương đại I (MĐ 17)

Bảng 12: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điêu khắc lèo tủ I (MĐ 18)

Bảng 13: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điêu khắc bệ tủ I (MĐ 19)

Bảng 14: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Trang sức bề mặt sản phẩm (MĐ 20)

Bảng 15: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Điêu khắc Phù điêu II (MĐ 22)

Bảng 16: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Điêu khắc con giống II (MĐ 23)

Bảng 17: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Điêu khắc tượng ng​ười theo tích cổ II (MĐ 24)

Bảng 18: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Điêu khắc tượng ng​ười đương đại II (MĐ 25)

Bảng 19: Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Điêu khắc bệ tủ II (MĐ 27)

Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 20: Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc
Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 21: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Điêu khắc Phù điêu II (MĐ 22)
Bảng 22: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Điêu khắc con giống II (MĐ 23)
Bảng 23: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Điêu khắc tượng ng​ười theo tích cổ II (MĐ 24)
Bảng 24: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Điêu khắc tượng ng​ười đương đại II (MĐ 25)
Bảng 25: Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Điêu khắc bệ tủ II (MĐ 27)
Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Kỹ thuật điêu khắc gỗ
PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật điêu khắc gỗ trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Kỹ thuật điêu khắc gỗ, ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT - BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật điêu khắc gỗ 

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn). 
Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 19 danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Yêu cầu sư phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 20 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:

- Chủng loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc; 

- Số lượng thiết bị của từng chủng loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chủng loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chủng loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 21 đến bảng 25) dùng để bổ sung cho bảng 20.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật điêu khắc gỗ 

Các Trường dạy nghề Kỹ thuật điêu khắc gỗ trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 20). 

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).
PHẦN A

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN

(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ MỸ THUẬT

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	38 
	Mẫu hình khối cơ bản
	Bộ
	01
	Dùng để thực hành vẽ hình họa
	

	39 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	40 
	Khối lập phương
	Chiếc
	02
	
	Kích thước mỗi cạnh: ≥ 130mm  

	41 
	Khối cầu
	Chiếc
	02
	
	Đường kính: ≥ 150mm  

	42 
	Khối chóp
	Chiếc
	02
	
	Kích thước: 

- Cạnh chéo:(210÷230)mm 

- Đường kính đáy: (160÷170)mm 

	43 
	Khối trụ
	Chiếc
	02
	
	- Cao:(150÷180)mm

- Đường kính: (100÷120)mm 

	44 
	Mẫu điêu khắc
	Bộ
	01
	Dùng để thực hành vẽ theo mẫu
	

	45 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	46 
	 Bốn mùa
	Mẫu
	02
	
	Kích thước:

- Dài: (800÷1200)mm

- Rộng: (200÷400)mm

- Dầy: (20÷50)mm

	47 
	 Gà cúc
	Mẫu
	02
	
	Kích thước:

- Cao: (200÷350)mm
- Rộng: (100÷200)mm
- Dầy: (80÷150)mm

	48 
	 Ngựa
	Mẫu
	02
	
	Kích thước:

- Dài: (200÷450)mm
- Rộng: (200÷400)mm
- Dầy: (100÷200)mm

	49 
	 Hổ
	Mẫu
	02
	
	Kích thước:

- Dài: (200÷450)mm
- Rộng: (200÷400)mm
- Dầy: (100÷200)mm

	50 
	Tượng Tam đa
	Bộ
	02
	
	Kích thước:

- Cao: (200÷400)mm
- Rộng: (100÷250)mm
- Dầy: (100÷200)mm

	51 
	Tượng ông Phỗng gánh đào
	Mẫu
	02
	
	Kích thước:

- Cao: (300÷600)mm
- Rộng: (200÷400)mm
- Dầy: (150÷300)mm

	52 
	Tượng Cô gái đánh đàn 
	Mẫu
	02
	
	Kích thước:

- Cao: (200÷400)mm
- Rộng: (100÷250)mm
- Dầy: (100÷200)mm

	53 
	Tượng Cô gái quan họ
	Mẫu
	02
	
	Kích thước:

- Cao: (200÷400)mm
- Rộng: (100÷250)mm
- Dầy: (100÷200)mm

	54 
	Lèo, bệ tủ
	Mẫu
	02
	
	Kích thước:

- Dài: (800÷2500)mm
- Rộng: (100÷400)mm
- Dầy: (50÷100)mm

	55 
	Mẫu Tượng người
	Bộ
	01
	Dùng để thực hành vẽ chép theo mẫu
	

	56 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	57 
	Đầu tượng 
	Mẫu
	02
	
	Kích thước:

- Cao: (400÷450)mm

- Rộng: (250÷300)mm 

- Dầy: (250÷280)mm  

	58 
	Tượng bán thân

	Mẫu
	02
	
	Kích thước:

- Cao: (400÷450)mm

- Rộng: (250÷300)mm

- Dầy: (250÷280)mm  

	59 
	Tượng toàn thân
	Mẫu
	02
	
	Kích thước: 

- Cao: (600÷800)mm

- Rộng: (250÷300)mm

- Dầy: (250÷280)mm 

	60 
	Mẫu Phù điêu
	Bộ
	01
	Dùng để thực hành vẽ chép theo mẫu
	

	61 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	62 
	Mẫu tượng trò chơi dân gian (kéo mo cau)
	Mẫu
	02
	
	Kích thước:

- Dài: (500÷800)mm

- Rộng: (350÷600)mm

- Dầy: (20÷60)mm

	63 
	Mẫu Phù điêu phiên chợ miền núi
	Mẫu
	02
	
	

	64 
	Mẫu Phù điêu bát mã
	Mẫu
	02
	
	

	65 
	Bục bệ
	Chiếc
	02
	Dùng để bày mẫu khi vẽ hình họa
	- Cao: (1000÷1100)mm

- Mặt bục vuông: 

(500÷550)mm

	66 
	Giá vẽ
	Chiếc
	18
	Dùng để thực hành đặt bảng vẽ khi vẽ hình họa 
	Kích thước: 

- Cao: (600÷1800)mm

- Rộng: (600÷650)mm 

- Chân sau cao:

(1500÷1600)mm

	67 
	Bảng vẽ


	Chiếc
	36
	Dùng để thực hành vẽ hình họa và trang trí
	Kích thước: 

- Dài: (600÷650)mm

- Rộng: (400÷450)mm

- Dầy: (20÷25)mm 

	68 
	Cặp vẽ
	Chiếc
	18
	Dùng để bảo quản các bài hình họa và trang trí
	Kích thước: 

- Dài: ≥ 50mm  
- Rộng: ≥ 35mm

	69 
	Bộ thước
	Bộ
	01
	
	

	70 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	71 
	Thước kẻ gỗ
	Chiếc
	18
	Dùng để thực hành kẻ, đo đường thẳng khi vẽ trang trí
	Phạm vi đo: (0÷500)mm 

	72 
	Com pa
	Chiếc
	18
	Dùng để thực hành vẽ các hình tròn khi trang trí
	Quay được bán kính: 

≥ 150mm

	73 
	Máy vi tính
	Bộ
	18
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	74 
	Máy chiếu (projector)
	Bộ
	01
	
	- Màn chiếu ≥ 1800mm x1800mm

- Cường độ sáng ≥ 2500ANSI lumens.


Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU GỖ

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1
	Bộ cưa thủ công
	Bộ
	02
	Dùng để thực hành cắt gỗ, xem cấu tạo bên trong
	

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	Cưa cắt ngang thủ công
	Chiếc


	01
	
	Kích thước lưỡi:

- Dài: (350÷450)mm
- Rộng: (250÷300)mm

	
	Cưa cắt dọc thủ công
	Chiếc
	01
	
	Kích thước lưỡi:

- Dài: (450÷700)mm
-Rộng:(280÷320)mm

	2
	Mẫu gỗ tự nhiên
	Bộ
	02
	Dùng để hướng dẫn cách nhận biết cấu tạo gỗ, khuyết tật và phân biệt nhóm gỗ
	

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	Gỗ nhóm I
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Dài: (300÷500)mm

- Rộng: (150÷250)mm

- Dầy: (50÷150)mm

	
	Gỗ nhóm II
	Mẫu
	01
	
	

	
	Gỗ nhóm III
	Mẫu
	01
	
	

	
	Gỗ nhóm IV
	Mẫu
	01
	
	

	
	Gỗ nhóm V
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Dài: (400÷1000)mm

- Rộng: (200÷300)mm

- Dầy: (100÷150)mm

	
	Gỗ nhóm VI
	Mẫu
	01
	
	

	
	Gỗ nhóm VII
	Mẫu
	01
	
	

	
	Gỗ nhóm VIII
	Mẫu
	01
	
	

	3
	Kính lúp
	Chiếc
	09
	Dùng để xem cấu tạo gỗ
	Độ phóng đại: ( 10X

	4
	Máy vi tính
	Bộ
	01
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	5
	Máy chiếu

(projector)
	Bộ
	01
	
	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm

- Cường độ ánh sáng 

≥ 2500 ANSI lumens.


Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	22 
	Dụng cụ cứu thương
	Bộ
	01
	Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng 
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế

	23 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	24 
	 Tủ kính
	Chiếc
	01
	
	

	25 
	 Panh
	Chiếc
	01
	
	

	26 
	 Kéo
	Chiếc
	01
	
	

	27 
	 Nẹp 
	Chiếc
	04
	
	

	28 
	Cáng cứu thương
	Chiếc
	01
	
	

	29 
	Dụng cụ phòng cháy chữa cháy
	Bộ
	01
	Dùng để giới thiệu cách phòng chữa cháy


	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy



	30 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	31 
	Bình chữa cháy 
	Chiếc
	01
	
	

	32 
	Cuộn dây chữa cháy và vòi
	Cuộn
	01
	
	

	33 
	Họng cấp nước
	Chiếc
	01
	
	

	34 
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy
	Bộ
	01
	
	

	35 
	Bảo hộ lao động 
	Bộ
	01
	Dùng để giới thiệu chức năng và cách sử dụng
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động



	36 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	37 
	Mặt nạ phòng độc
	Chiếc
	04
	
	

	38 
	Khẩu trang 
	Chiếc
	18
	
	

	39 
	Găng tay 
	Đôi
	18
	
	

	40 
	Kính trắng
	Chiếc
	04
	
	

	41 
	Máy vi tính
	Bộ
	01
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	42 
	Máy chiếu

(projector)
	Bộ
	01
	
	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm 

- Cường độ ánh sáng 

≥ 2500 ANSI lumens.


Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔN HỌC (BẮT BUỘC): QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	3 
	Máy vi tính
	Bộ
	01
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	4 
	Máy chiếu

(projector)
	Bộ
	01
	
	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm

- Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens.


Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHUẨN BỊ SỬ DỤNG DỤNG CỤ THỦ CÔNG

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	50 
	Hộp đựng dụng cụ
	Chiếc
	18
	Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ


	Kích thước: 

- Dài: (350÷420)mm

- Rộng: (250÷300)mm 

- Cao: (200÷250)mm 

	51 
	 Dùi đục
	Chiếc
	18
	Dùng để giới thiệu cách sử dụng
	Kích thước: 

- Dài: 350mm÷400mm

- Rộng: 50mm÷60mm 

- Dầy: 30mm÷50mm 

	52 
	Chàng tách
	Chiếc
	18
	Dùng để giới thiệu cách sử dụng, mài sửa và bảo quản 
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷40mm
- Lưỡi chếch: (25÷35) độ

	53 
	Bộ đục bạt 
	Bộ
	18
	Dùng để giới thiệu cách sử dụng, mài sửa và bảo quản
	

	54 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	55 
	Đục bạt thường
	Chiếc
	06
	
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷80mm

	56 
	Đục bạt trái
	Chiếc
	03
	
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷80mm

	57 
	Bộ đục doãng
	Bộ
	18
	Dùng để giới thiệu cách sử dụng, mài sửa và bảo quản
	

	58 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	59 
	Đục doãng thường
	Chiếc
	06
	
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷80mm

	60 
	Đục doãng trái
	Chiếc
	03
	
	Kích thước mặt lưỡi:

3mm÷80mm

	61 
	Bộ đục vụm
	Bộ
	18
	Dùng để giới thiệu cách sử dụng, mài sửa và bảo quản
	

	62 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	63 
	Đục vụm thường
	Chiếc
	06
	
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷80mm

	64 
	Đục vụm trái
	Chiếc
	03
	
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷80mm

	65 
	Bộ đục tách
	Bộ
	18
	Dùng để giới thiệu cách sử dụng, mài sửa và bảo quản
	

	66 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	67 
	Đục tách đại
	Chiếc
	01
	
	Kích thước lưỡi hình chữ V: 15mm÷20mm

	68 
	Đục tách trung
	Chiếc
	01
	
	Kích thước lưỡi hình chữ V: 8mm÷12mm

	69 
	Đục tách tiểu
	Chiếc
	01
	
	Kích thước lưỡi hình chữ V: 3mm÷6mm

	70 
	 Bộ đục chếch
	Bộ
	18
	Dùng để giới thiệu cách sử dụng, mài sửa và bảo quản
	

	71 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	72 
	Đục chếch đại
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷28mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	73 
	Đục chếch tiểu
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 15mm÷20mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	74 
	Bộ nạo
	Bộ
	18
	Dùng để giới thiệu cách sử dụng, mài sửa và bảo quản
	

	75 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	76 
	Nạo bằng 
	Chiếc
	02
	
	Kích thước:

- Dài: 180mm÷250mm
- Rộng: 15mm÷35mm
- Dầy: 1mm÷25mm

	77 
	Nạo chếch 
	Chiếc
	02
	
	

	78 
	Nạo tròn 
	Chiếc
	02
	
	

	79 
	Bộ thước
	Bộ
	04
	Dùng để hướng dẫn cách đo


	

	80 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	81 
	Thước cuộn
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo:

(0÷3000)mm

	82 
	Thước kẻ gỗ

	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷2500)mm

	83 
	Thước vuông
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷300)mm

	84 
	Thước cặp 
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷500)mm 

	85 
	Bộ cưa thủ công
	Bộ
	02
	Dùng để giới thiệu cách sử dụng cưa và bảo quản 
	

	86 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	87 
	Cưa cắt ngang thủ công
	Chiếc
	01
	
	Kích thước cưa:

- Dài: (350÷450)mm
- Rộng: (250÷300)mm

	88 
	Cưa cắt dọc thủ công
	Chiếc
	01
	
	Kích thước cưa:

- Dài: (450÷700)mm
- Rộng: (280÷320)mm

	89 
	Bào thủ công

	Chiếc
	02
	Dùng để giới thiệu cách sử dụng và bảo quản 
	Kích thước:

- Dài: 250mm÷350mm
- Rộng: 50mm÷60mm
- Dầy: 40mm÷50mm

	90 
	Bộ đá mài
	Bộ
	01
	Dùng để giới thiệu mài thô, mài màu lưỡi đục, lưỡi nạo
	Loại thông dụng trên thị trường

	91 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	92 
	Đá mài thô
	Viên
	02
	
	

	93 
	Đá mài màu
	Viên
	02
	
	

	94 
	Vam giữ
	Chiếc
	36
	Dùng để giới thiệu cách vam giữ bài tập khi đục
	Dài: 200mm÷300mm



	95 
	 Bàn đục
	Chiếc
	18
	Dùng để giới thiệu cách sử dụng
	Kích thước mặt bàn: 

600mm÷800mm

Cao: 600mm÷800mm

	96 
	Ghế ngồi
	Chiếc
	18
	Dùng để ngồi đục
	Kích thước:

- Dài: (400÷500)mm
- Rộng: (300÷400)mm
- Cao: (350÷500)mm

	97 
	Máy vi tính
	Bộ
	01
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	98 
	Máy chiếu

(projector)
	Bộ
	01
	
	- Màn chiếu 

≥ 1800mm x 1800mm

- Cường độ ánh sáng 

≥ 2500 ANSI lumens.


Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHUẨN BỊ SỬ DỤNG THIẾT BỊ, MÁY MÓC

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ12 

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	27 
	Máy bào cầm tay


	Chiếc
	02
	Dùng để giới thiệu tính năng, tác dụng, cách sử dụng và bảo quản thiết bị

 
	- Công suất: ≥ 840W

- Tốc độ không tải: ≥ 1600 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	28 
	Máy cưa đĩa cầm tay


	Chiếc
	02
	
	- Công suất: ≥ 0,75 kW

- Tốc độ: 

≥ 3000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	29 
	 Máy phay nền cầm tay
	Chiếc
	02
	
	- Công suất: ≥1.650W

- Tốc độ:

≥ 2300 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	30 
	 Máy khoan cầm tay
	Chiếc
	02
	
	- Công suất: ≥710W

- Tốc độ: 

≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	31 
	 Máy cưa sọc cầm tay
	Chiếc
	02
	
	- Công suất: ≥ 400W

- Tốc độ: 

≥ 3100 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	32 
	 Máy cưa lọng
	Chiếc
	01
	
	- Công suất: ≥ 3kW

- Chiều dài lưỡi: 

≥ 400 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	33 
	Máy cưa xích cầm tay
	Chiếc
	02
	
	- Công suất: ≥ 4200W
- Tốc độ: 

≥ 450(m/ph) có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	34 
	Máy trà trục đơn
	Chiếc
	02
	
	- Công suất: (1÷2)kW

- Đường kính đĩa:

(100÷120)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	35 
	Máy cưa vòng lượn
	Chiếc
	01
	
	- Công suất: (1÷3)kW - Tốc độ: 

≥ 550vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm

	36 
	Máy đa năng mini


	Chiếc
	01
	
	- Công suất: 

≥ (0,75÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	37 
	Máy cưa đĩa pha phôi
	Chiếc
	01
	
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 2840 vòng/ ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	38 
	Máy phay trục đứng
	Chiếc
	01
	
	- Công suất: (1÷3)kW

- Tốc độ ăn phôi dọc: ≥ (24÷707)mm/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	39 
	Máy khoan trục đứng
	Chiếc
	01
	
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 1400 vòng/ ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	40 
	Máy khoan trục ngang
	Chiếc
	01
	
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 2800 vòng/ ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	41 
	Máy cưa đĩa cắt nghiêng
	Chiếc
	01
	
	- Công suất: (2.2÷3)kW
- Đường kính lưỡi cưa: ≥ 350 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	42 
	Máy routor
	Chiếc
	01
	
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Độ trục dao: 

≥ 20000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	43 
	Máy đánh giấy ráp cố định
	Chiếc
	02
	
	Công suất: (1÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	44 
	Máy đánh giấy ráp cầm tay
	Chiếc
	02
	
	- Công suất: ≥710W 
- Tốc độ: 

≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	45 
	Máy cưa vòng ngang

	Chiếc
	01
	
	Công suất: (7÷7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	46 
	 Bộ máy phun
	Bộ
	02
	Dùng để giới thiệu tính năng, tác dụng và cách sử dụng bảo quản thiết bị 


	

	47 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	48 
	 Máy nén khí

	Chiếc
	01
	
	- Công suất: (1,5÷2,2)kW

- Áp suất: (7÷11)kg/cm3 có đầy đủ phụ kiện kèm theo



	49 
	 Súng phun
	Chiếc
	1
	
	- Lưu lượng đầu ra:

 ≥ 150 ml/ph

- Bình chứa:

≥ 0,45 lít, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	50 
	Máy hút bụi công nghiệp
	Bộ
	01
	Dùng để giới thiệu tính năng, tác dụng và cách sử dụng bảo quản thiết bị 
	Công suất: 

≥ 7,5kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	51 
	Máy vi tính
	Bộ
	01
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	52 
	Máy chiếu

(projector)
	Bộ
	01
	
	- Màn chiếu ≥ 

1800mm x1800mm 

- Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens.


Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIÊU KHẮC HOA VĂN I

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	58 
	Mẫu điêu khắc hoa văn I
	Bộ
	01
	Dùng để giới thiệu và làm mẫu thực hành
	

	59 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	60 
	Điêu khắc hoa văn triện chữ thọ
	Mẫu
	02
	
	Kích thước:

- Dài: (150÷250)mm

- Rộng: (100÷150)mm

- Dầy: (20÷40)mm

	61 
	Điêu khắc hoa văn dây
	Mẫu
	02
	
	Kích thước:

- Dài: (350÷550)mm

- Rộng: (100÷150)mm

- Dầy: (20÷40)mm

	62 
	Hộp đựng dụng cụ
	Chiếc
	18
	Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ
	Kích thước : 

- Dài: (350÷420)mm

- Rộng: (250÷300)mm 

- Cao: (200÷250)mm 

	63 
	 Dùi đục
	Chiếc
	18
	Dùng để thực hành 
	Kích thước : 

- Dài: (350÷400)mm

- Rộng: (50÷60)mm 

- Dày: (30÷50)mm

	64 
	Chàng tách
	Chiếc
	18
	Dùng để thực hành tách chi tiết hoa văn 
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷40mm
- Lưỡi chếch: (25÷35) độ

	65 
	Bộ đục bạt 
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành tạo chi tiết và lấy nền
	 

	66 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	67 
	Đục bạt thường
	Chiếc
	05
	
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷50mm

	68 
	Đục bạt trái
	Chiếc
	03
	
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷30mm

	69 
	Bộ đục doãng
	Bộ
	18
	
	

	70 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	71 
	Đục doãng thường
	Chiếc
	05
	Dùng để thực hành sấn đường cong, tạo chi tiết hoa văn 
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷50mm

	72 
	Đục doãng trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm hoa văn 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷30mm

	73 
	Bộ đục vụm
	Bộ
	18
	
	

	74 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	75 
	Đục vụm thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành sấn đường cong, tạo chi tiết hoa văn 
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷60m


	76 
	Đục vụm trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm chi tiết hoa văn 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷50mm

	77 
	Bộ đục tách
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành tách nét chi tiết hoa văn
	

	78 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	79 
	Đục tách đại
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm÷20mm

	80 
	Đục tách trung
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm÷12mm

	81 
	Đục tách tiểu
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm÷6mm

	82 
	 Bộ đục chếch
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt chi tiết hoa văn 
	

	83 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	84 
	Đục chếch đại
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷28mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	85 
	Đục chếch tiểu
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 15mm÷20mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	86 
	Bộ nạo
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt hoa văn 
	

	87 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	88 
	Nạo bằng 
	Chiếc
	01
	
	Kích thước:

- Dài: (180÷250)mm
- Rộng: (15÷35)mm
- Dày: (1÷25)mm

	89 
	Nạo chếch 
	Chiếc
	01
	
	

	90 
	Nạo tròn 
	Chiếc
	01
	
	

	91 
	Bộ thước
	Bộ
	04
	Dùng để thực hành đo, kẻ, cặp và kiểm tra, kích thước hoa văn I
	

	92 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	93 
	Thước cuộn
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷3000)mm

	94 
	Thước kẻ gỗ

	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷2500)mm

	95 
	Thước vuông
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷300)mm

	96 
	Thước cặp 
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷500)mm 

	97 
	Bộ cưa thủ công
	Bộ
	02
	Dùng để thực hành cưa, sửa phôi hoa văn
	

	98 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	99 
	Cưa cắt ngang 
	Chiếc
	01
	
	Kích thước cưa:

- Dài: (350÷450)mm
- Rộng: (250÷300)mm

	100 
	Cưa cắt dọc 
	Chiếc


	01
	
	Kích thước cưa:

- Dài: (450÷700)mm
- Rộng: (280÷320)mm

	101 
	Bào thủ công

	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành bào sửa bài tập điêu khắc hoa văn 
	Kích thước:

- Dài: (250÷350)mm
- Rộng: (50÷60)mm
- Dày: (40÷50)mm

	102 
	Máy cưa xích cầm tay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành cắt gỗ 
	- Công suất: ≤ 4200W

-Tốc độ: ≥450(m/ph) có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	103 
	Máy cưa vòng ngang
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành xẻ gỗ thành tấm
	Công suất: (7÷7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	104 
	 Máy cưa đĩa pha phôi
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành pha phôi gỗ bài tập hoa văn 
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ:

≥ 2840 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	105 
	Máy khoan trục ngang
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành gia công cạnh bài tập hoa văn 
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 2800 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	106 
	 Máy phay nền cầm tay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành phay nền chi tiết nền hoa văn 
	- Công suất: ≤ 1.650W

- Tốc độ:

≥ 23.000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	107 
	Máy trà trục đơn
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành trà phần thô họa tiết hoa văn 
	- Công suất: (1÷2)kW 

- Đường kính đĩa: (100÷120)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	108 
	Máy đánh giấy ráp cầm tay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn bài tập hoa văn 
	- Công suất: ≤ 710W 
- Tốc độ: 

≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	109 
	 Máy đa năng mini
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành gia công bài tập hoa văn 
	Công suất: (0,75÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	110 
	Vam giữ
	Chiếc
	36
	Dùng để thực hành giữ bài tập hoa văn I khi đục
	Dài: 200mm÷300mm

	111 
	 Bàn đục
	Chiếc
	18
	Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục
	Kích thước mặt bàn: 

600mm÷800mm

Cao: 600mm÷800mm

	112 
	Ghế ngồi
	Chiếc
	18
	Dùng để ngồi đục
	Kích thước:

- Dài: (400÷500)mm
- Rộng: (300÷400)mm
- Cao: (350÷500)mm

	113 
	Máy vi tính
	Bộ
	01
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	114 
	Máy chiếu

(projector)
	Bộ
	01
	
	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm

- Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens.


Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BĂT BUỘC): ĐIÊU KHẮC PHÙ ĐIÊU I

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 14 

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	62 
	Mẫu điêu khắc phù điêu I
	Bộ
	01
	Dùng để làm mẫu thực hành
	

	63 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	64 
	Điêu khắc phù điêu chim phượng
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Dài: (200÷300)mm
- Rộng: (150÷250)mm
- Dày: (20÷50)mm

	65 
	Điêu khắc phù điêu con rồng
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Dài: (300÷400)mm
- Rộng: (200÷300)mm
- Dày: (20÷50)mm

	66 
	Điêu khắc phù điêu cây mai.
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Dài: (300÷400)mm
- Rộng: (200÷300)mm
- Dày: (20÷50)mm

	67 
	Điêu khắc phù điêu cây trúc
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Dài: (300÷400)mm
- Rộng: (200÷300)mm
- Dày: (20÷50)mm

	68 
	Điêu khắc phù điêu tiên nữ
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Dài: (300÷400)mm
- Rộng:( 200÷300)mm
- Dày: (20÷50)mm

	69 
	Hộp đựng dụng cụ
	Chiếc
	18
	Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ
	Kích thước : 

- Dài: (350÷420)mm

- Rộng: (250÷300)mm 

- Cao: (200÷250)mm 

	70 
	Dùi đục
	Chiếc
	18
	Dùng để thực hành 
	Kích thước : 

- Dài: (350÷400)mm

- Rộng: (50÷60)mm 

- Dày: (30÷50)mm 

	71 
	Chàng tách
	Chiếc
	18
	Dùng để thực hành tách chi tiết phù điêu I
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷40mm
- Lưỡi chếch: (25÷35) độ

	72 
	Bộ đục bạt 
	Bộ
	18
	
	

	73 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	74 
	Đục bạt thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành tạo chi tiết phù điêu 
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷70mm

	75 
	Đục bạt trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành tạo nền phù điêu 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷40mm

	76 
	Bộ đục doãng
	Bộ
	18
	
	

	77 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	78 
	Đục doãng thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành sấn đường cong, tạo chi tiết phù điêu 
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷50mm

	79 
	Đục doãng trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm chi tiết phù điêu 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷40mm

	80 
	Bộ đục vụm
	Bộ
	18
	
	

	81 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	82 
	Đục vụm thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành sấn đường cong, tạo chi tiết phù điêu hoa văn 
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷60mm

	83 
	Đục vụm trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm chi tiết phù điêu 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷30mm

	84 
	Bộ đục tách
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành tách nét chi tiết phù điêu 
	

	85 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	86 
	Đục tách đại
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm÷20mm

	87 
	Đục tách trung
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm÷12mm

	88 
	Đục tách tiểu
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm÷6mm

	89 
	 Bộ đục chếch
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt chi tiết phù điêu 
	

	90 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	91 
	Đục chếch đại
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷28mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	92 
	Đục chếch tiểu
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 15mm÷20mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	93 
	Bộ nạo
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt phù điêu 
	Kích thước:

- Dài: (180÷250)mm
- Rộng: (15÷35)mm
- Dày: (1÷25)mm

	94 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	95 
	Nạo bằng 
	Chiếc
	02
	
	

	96 
	Nạo chếch 
	Chiếc
	02
	
	

	97 
	Nạo tròn 
	Chiếc
	02
	
	

	98 
	Bộ thước
	Bộ
	04
	Dùng để thực hành kiểm tra, kích thước chi tiết phù điêu 
	

	99 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	100 
	Thước cuộn
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷3000)mm

	101 
	Thước kẻ gỗ

	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷2500)mm

	102 
	Thước vuông
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷300)mm

	103 
	Thước cặp 
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷500)mm 

	104 
	Bộ cưa thủ công
	Bộ
	02
	Dùng để thực hành sửa phôi phù điêu 
	

	105 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	106 
	Cưa cắt ngang thủ công
	Chiếc
	01
	
	Kích thước cưa:

Dài: 350mm÷450mm
Rộng: 250mm÷300mm

	107 
	Cưa cắt dọc thủ công
	Chiếc


	01
	
	Kích thước cưa:

Dài: 450mm÷700mm
Rộng: 280mm÷320mm

	108 
	Bào thủ công

	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành sửa bài tập điêu khắc phù điêu 
	Kích thước:

- Dài: (250÷350)mm
- Rộng: (50÷60)mm
- Dày: (40÷50)mm

	109 
	Máy cưa xích cầm tay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành cắt gỗ 
	- Công suất: ≥ 4200W

-Tốc độ: ≥ 450 (m/ph), có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	110 
	Máy cưa vòng ngang

	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành xẻ gỗ thành tấm
	Công suất: (7÷7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	111 
	 Máy cưa đĩa pha phôi
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành pha phôi bài tập phù điêu 
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 2840 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	112 
	Máy khoan trục ngang
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành gia công bài tập phù điêu 
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 2800 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	113 
	 Máy phay nền cầm tay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành phay chi tiết nền phù điêu 
	- Công suất: ≥ 1.650W

- Tốc độ: 

≥ 23.000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	114 
	Máy trà trục đơn
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành trà phù điêu 
	- Công suất: (1÷2)kW 

- Đường kính đĩa: (100÷120)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	115 
	Máy đánh giấy ráp cầm tay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn bài tập phù điêu 
	- Công suất: ≥ 710W 
- Tốc độ: 

≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	116 
	Máy routor
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành gia công nền bài tập phù điêu 
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Độ trục dao: 

≥ 20000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	117 
	 Máy đa năng mini


	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành gia công bài tập phù điêu 
	- Công suất: 

≥ (0,75÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	118 
	Vam giữ
	Chiếc
	36
	Dùng để vam giữ bài tập phù điêu khi đục
	Kích thước:

Dài: 200mm÷300mm

	119 
	 Bàn đục
	Chiếc
	18
	Dùng để đặt bài tập khi đục
	- Dài: (600÷800)mm

- Cao: (600÷800)mm

	120 
	Ghế ngồi
	Chiếc
	18
	Dùng để ngồi đục
	Kích thước:

- Dài: (400÷500)mm
- Rộng: (300÷400)mm
- Cao: (350÷500)mm

	121 
	Máy vi tính
	Bộ
	01
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	122 
	Máy chiếu

(projector)
	Bộ
	01
	
	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm 

- Cường độ ánh sáng 

≥ 2500 ANSI lumens.


Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIÊU KHẮC CON GIỐNG I

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 15
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	64 
	Mẫu điêu khắc con giống I
	Bộ
	01
	Dùng để giới thiệu và làm mẫu cho thực hành
	

	65 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	66 
	Điêu khắc chim Công
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Cao: (200÷250)mm

- Rộng: (120÷150)mm
- Dày: (100÷120)mm

	67 
	Điêu khắc chim Đại bàng cây
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Cao: (300÷400)mm

- Rộng: (150÷250)mm
- Dày: (120÷180)mm

	68 
	Điêu khắc con Trâu
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Cao: (120÷150)mm

- Dài: (200÷250)mm
- Dày: (100÷150)mm

	69 
	Điêu khắc con Ngựa
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Cao: (120÷150)mm

- Dài: (200÷250)mm
- Dày: (100÷150)mm

	70 
	Điêu khắc con Hổ
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Cao: (120÷150)mm

- Dài: (200÷250)mm
- Dày: (100÷150)mm

	71 
	Hộp đựng dụng cụ
	Chiếc
	18
	Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ
	Kích thước : 

- Dài: (350÷420)mm

- Rộng: (250÷300)mm 

- Cao: (200÷250)mm 

	72 
	Dùi đục
	Chiếc
	18
	Dùng để thực hành 
	Kích thước : 

- Dài: (350÷400)mm

- Rộng: (50÷60)mm 

- Dày: (30÷50)mm 

	73 
	Bộ đục bạt 
	Bộ
	01
	
	

	74 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	75 
	Đục bạt thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết con giống 
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷80mm

	76 
	Đục bạt trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành các chi tiết con giống 
	kích thước mặt lưỡi:

5mm÷80mm

	77 
	Bộ đục doãng
	Bộ
	18
	
	

	78 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	79 
	Đục doãng thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết con giống 
	Kích thước mặt lưỡi:

3mm÷80mm

	80 
	Đục doãng trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm con giống 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷70mm

	81 
	Bộ đục vụm
	Bộ
	18
	
	

	82 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	83 
	Đục vụm thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết con giống 
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷80mm

	84 
	Đục vụm trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành đọng đường nét lõm con giống 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷80mm

	85 
	Bộ đục tách
	Bộ
	18
	
	

	86 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	87 
	Đục tách đại
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành tách nét chi tiết con giống 
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm÷20mm

	88 
	Đục tách trung
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm÷12mm

	89 
	Đục tách tiểu
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm÷6mm

	90 
	 Bộ đục chếch
	Bộ
	18
	
	

	91 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	92 
	Đục chếch đại
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt chi tiết con giống 
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷28mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	93 
	Đục chếch tiểu
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 15mm÷20mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	94 
	Bộ nạo
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt con giống 
	Kích thước:

- Dài: (180÷250)mm
- Rộng: (15÷35)mm
- Dày: (1÷25)mm

	95 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	96 
	Nạo bằng 
	Chiếc
	01
	
	

	97 
	Nạo chếch 
	Chiếc
	01
	
	

	98 
	Nạo tròn 
	Chiếc
	01
	
	

	99 
	Bộ thước
	Bộ
	04
	Dùng để thực hành đo, kẻ, cặp và kiểm tra, kích thước con giống 
	

	100 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	101 
	Thước cuộn
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷3000)mm

	102 
	Thước kẻ gỗ

	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷2500)mm

	103 
	Thước vuông
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷300)mm

	104 
	Thước cặp 
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷500)mm 

	105 
	Bộ cưa thủ công
	Bộ
	02
	Dùng để thực hành cưa, sửa phôi con giống 
	

	106 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	107 
	Cưa cắt ngang 
	Chiếc
	01
	
	Kích thước cưa:

- Dài: (350÷450)mm
-Rộng:(250÷300)mm

	108 
	Cưa cắt dọc 
	Chiếc


	01
	
	Kích thước cưa:

- Dài: (450÷700)mm
- Rộng:(280÷320)mm

	109 
	Bào thủ công

	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành bào sửa bài tập con giống 
	Kích thước:

- Dài: (250÷350)mm
- Rộng: (50÷60)mm
- Dày: (40÷50)mm

	110 
	Máy cưa xích cầm tay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành cắt gỗ, tạo phôi thô
	- Công suất: ≥ 4200W

- Tốc độ: 

≥ 450 (m/ph), có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	111 
	Máy cưa vòng ngang
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành xẻ gỗ thành tấm
	Công suất: (7÷7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	112 
	Máy bào cầm tay


	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành bào nhẵn phôi con giống 
	- Công suất: ≥ 840W

- Tốc độ không tải: 

≥ 1600 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	113 
	Máy cưa đĩa cầm tay


	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành cắt phôi con giống 
	- Công suất: ≥ 0,75 kW

- Tốc độ: 

≥ 3000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	114 
	Máy cưa vòng lượn
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành vanh theo chu vi con giống 
	- Công suất: (1÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 550vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm

	115 
	Máy khoan trục đứng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành khoan tạo khoảng thủng chi tiết con giống 
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 1400 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	116 
	Máy cưa lọng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành vanh chi tiết bên trong con giống 
	- Công suất: ≥ 3kW

- Chiều dài lưỡi: 

≥ 400 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	117 
	 Máy khoan cầm tay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành khoan tạo khoảng thủng phôi con giống 
	- Công suất: ≥ 710W

- Tốc độ: 

≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	118 
	Máy phay trục đứng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành phay phôi con giống 
	- Công suất: (2.2÷3) kW

- Tốc độ: 

≥ 1400 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	119 
	Máy trà trục đơn
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành trà con giống 
	- Công suất: (1÷2)kW

- Đường kính đĩa:

(100÷ 120)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	120 
	Máy đánh giấy ráp cố định
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn con giống 
	Công suất:

(1÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	121 
	 Máy đa năng mini


	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành gia công con giống 
	- Công suất: 

≥ (0,75÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	122 
	Vam giữ
	Chiếc
	36
	Dùng để vam giữ bài tập 
	Dài: 200mm÷300mm

	123 
	 Bàn đục
	Chiếc
	18
	Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục
	- Kích thước mặt bàn: 

600mm÷800mm

- Cao: 600mm÷800mm

	124 
	Ghế ngồi
	Chiếc
	18
	Dùng để ngồi đục
	Kích thước:

- Dài: (400÷500)mm
- Rộng: (300÷400)mm
- Cao: (350÷500)mm

	125 
	Máy vi tính
	Bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	126 
	Máy chiếu

(projector)
	Bộ
	1
	
	- Màn chiếu 

≥ (1800 x 1800)mm 

- Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens.


Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIÊU KHẮC TƯỢNG NGƯỜI THEO TÍCH CỔ I

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 16
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	57 
	Mẫu điêu khắc tượng người theo điển tích cổ I
	Bộ
	01
	Dùng để hướng dẫn và làm mẫu thực hành
	

	58 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	59 
	Điêu khắc tượng ông phúc
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Cao: (250÷300)mm
- Rộng: (100÷120)mm
- Dày: (80÷100)mm

	60 
	Điêu khắc tượng ông lộc
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Cao: (250÷300)mm
- Rộng: (100÷120)mm
- Dày: (80÷100)mm

	61 
	Điêu khắc tượng ông thọ
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Cao: (250÷300)mm
- Rộng: (100÷120)mm
- Dày: (80÷100)mm

	62 
	Điêu khắc tượng ông phỗng ngồi
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Cao: (200÷250)mm
- Rộng: (150÷200)mm
- Dày: (120÷180)mm

	63 
	Điêu khắc tượng ông phỗng kéo tiền
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Dài: (250÷300)mm
- Rộng: (120÷150)mm
- Dày: (100÷120)mm

	64 
	Hộp đựng dụng cụ
	Chiếc
	18
	Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ
	Kích thước : 

- Dài: (350÷420)mm

-Rộng:(250÷300)mm 

- Cao: (200÷250)mm 

	65 
	Dùi đục
	Chiếc
	18
	Dùng để thực hành 
	Kích thước : 

- Dài: (350÷400)mm

- Rộng: (50÷60)mm 

- Dày: (30÷50)mm 

	66 
	Bộ đục bạt 
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết 
	

	67 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	68 
	Đục bạt thường
	Chiếc
	06
	
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷80mm

	69 
	Đục bạt trái
	Chiếc
	03
	
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷80mm

	70 
	Bộ đục doãng
	Bộ
	18
	
	

	71 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	72 
	Đục doãng thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết 
	Kích thước mặt lưỡi:

3mm÷80mm

	73 
	Đục doãng trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷80mm

	74 
	Bộ đục vụm
	Bộ
	18
	
	

	75 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	76 
	Đục vụm thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết 
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷80mm

	77 
	Đục vụm trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷80mm

	78 
	Bộ đục tách
	Bộ
	18
	
	

	79 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	80 
	Đục tách đại
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành tách nét chi tiết 
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm÷20mm

	81 
	Đục tách trung
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm÷12mm

	82 
	Đục tách tiểu
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm÷6mm

	83 
	 Bộ đục chếch
	Bộ
	18
	
	

	84 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	85 
	Đục chếch đại
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt 
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷28mm
- Lưỡi chếch: 

(20÷40) độ

	86 
	Đục chếch tiểu
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 15mm÷20mm
- Lưỡi chếch: 

(20 ÷40)độ

	87 
	Bộ nạo
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt 
	Kích thước:

- Dài: (180÷250)mm
- Rộng: (15÷35)mm
- Dày: (1÷25)mm

	88 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	89 
	Nạo bằng 
	Chiếc
	01
	
	

	90 
	Nạo chếch 
	Chiếc
	01
	
	

	91 
	Nạo tròn 
	Chiếc
	01
	
	

	92 
	Bộ thước
	Bộ
	04
	Dùng để thực hành đo, kiểm tra 
	

	93 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	94 
	Thước cuộn
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷3000)mm

	95 
	Thước kẻ gỗ

	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷2500)mm

	96 
	Thước vuông
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷300)mm

	97 
	Thước cặp 
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷500)mm 

	98 
	Máy cưa xích cầm tay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành cắt gỗ, tạo phôi thô 
	- Công suất: ≥ 4200W

-Tốc độ: ≥ 450 (m/ph), có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	99 
	Máy cưa vòng ngang
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành xẻ gỗ thành tấm
	Công suất: (7÷7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	100 
	Máy cưa đĩa cầm tay


	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành cắt phôi 
	- Công suất: ≥ 0,75 kW

- Tốc độ: 

≥ 3000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	101 
	Máy bào cầm tay


	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành bào nhẵn phôi 
	- Công suất: ≥ 840W

- Tốc độ không tải: 

≥ 1600 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	102 
	Máy cưa vòng lượn
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành vanh theo chu vi 
	- Công suất: (1÷3)kW 
- Tốc độ: 
≥ 550vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm

	103 
	Máy khoan trục đứng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành khoan tạo khoảng thủng chi tiết 
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 1400 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	104 
	 Máy cưa lọng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành vanh chi tiết bên trong 
	- Công suất: ≥ 3kW

- Chiều dài lưỡi: 

≥ 400 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	105 
	Máy phay trục đứng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành phay phôi 
	- Công suất: (1÷3)kW

- Tốc độ ăn phôi dọc: ≥ (24÷707)mm/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	106 
	Máy trà trục đơn
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành trà tượng người theo điển tích cổ 
	- Công suất: (1÷2)kW

- Đường kính đĩa:

(100÷ 120)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	107 
	Máy đánh giấy ráp cố định
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn 
	Công suất: (1÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	108 
	Vam giữ
	Chiếc
	18
	Dùng để vam giữ bài tập khi đục
	Kích thước:

Dài: 200mm÷300mm

	109 
	 Bàn đục
	Chiếc
	18
	Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục
	Kích thước mặt bàn: 

600mm÷800mm

Cao: 600mm÷800mm

	110 
	Ghế ngồi
	Chiếc
	18
	Dùng để ngồi đục
	Kích thước:

- Dài: (400÷500)mm
-Rộng:(300÷400)mm
- Cao: (350÷500)mm

	111 
	Máy vi tính
	Bộ
	01
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	112 
	Máy chiếu

(projector)
	Bộ
	01
	
	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm 

- Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens.


Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIÊU KHẮC TƯỢNG NGƯỜI ĐƯƠNG ĐẠI I

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 17
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	57 
	Mẫu điêu khắc tượng người đương đại I
	Bộ
	01
	Dùng để làm mẫu thực hành
	

	58 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	59 
	Điêu khắc tượng cô gái quan họ
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Cao: (250÷300)mm
- Rộng: (100÷120)mm
- Dày: (80÷100)mm

	60 
	Điêu khắc tượng cô gái đánh đàn
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Cao: (250÷300)mm
- Rộng: (100÷120)mm
- Dày: (80÷100)mm

	61 
	Điêu khắc tượng tình yêu vĩnh cửu
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Cao: (300÷350)mm
- Rộng: (120÷150)mm
- Dầy: (80÷100)mm

	62 
	Điêu khắc tượng nữ sinh viên
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Cao: (300÷350)mm
- Rộng: (120÷150)mm
- Dày: (100÷120)mm

	63 
	Điêu khắc tượng cô gái tắm
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Dài: (350÷400)mm
-Rộng:(150÷200)mm
- Dày: (120÷150)mm

	64 
	Hộp đựng dụng cụ
	Chiếc
	18
	Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ
	Kích thước : 

- Dài: (350÷420)mm

- Rộng: (250÷300)mm 

- Cao: (200÷250)mm 

	65 
	Dùi đục
	Chiếc
	18
	Dùng để thực hành 
	Kích thước : 

- Dài: (350÷400)mm

- Rộng: (50÷60)mm 

- Dày: (30÷50)mm 

	66 
	Bộ đục bạt 
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết 
	

	67 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	68 
	Đục bạt thường
	Chiếc
	06
	
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷80mm

	69 
	Đục bạt trái
	Chiếc
	03
	
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷80mm

	70 
	Bộ đục doãng
	Bộ
	18
	
	

	71 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	72 
	Đục doãng thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi 
	Kích thước mặt lưỡi:

3mm÷80mm

	73 
	Đục doãng trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷80mm

	74 
	Bộ đục vụm
	Bộ
	18
	
	

	75 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	76 
	Đục vụm thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết 
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷80mm

	77 
	Đục vụm trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷80mm

	78 
	Bộ đục tách
	Bộ
	18
	
	

	79 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	80 
	Đục tách đại
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành tách nét chi tiết 
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm÷20mm

	81 
	Đục tách trung
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm÷12mm

	82 
	Đục tách tiểu
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm÷6mm

	83 
	 Bộ đục chếch
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt 
	

	84 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	85 
	Đục chếch đại
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷40mm
- Lưỡi chếch: 

(20÷40) độ

	86 
	Đục chếch tiểu
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 15mm÷30mm
- Lưỡi chếch: 

(20÷40) độ

	87 
	Bộ nạo
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt 
	Kích thước:

- Dài: (180÷250)mm
- Rộng: (15÷35)mm
- Dày: (1÷25)mm

	88 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	89 
	Nạo bằng 
	Chiếc
	01
	
	

	90 
	Nạo chếch 
	Chiếc
	01
	
	

	91 
	Nạo tròn 
	Chiếc
	01
	
	

	92 
	Bộ thước
	Bộ
	04
	Dùng để thực hành đo, kiểm tra 
	

	93 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	94 
	Thước cuộn
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷3000)mm

	95 
	Thước kẻ gỗ

	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷2500)mm

	96 
	Thước vuông
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷300)mm

	97 
	Thước cặp 
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷500)mm 

	98 
	Máy cưa xích cầm tay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành cắt gỗ, tạo phôi thô 
	- Công suất: ≥ 4200W

- Tốc độ: 

≥ 450 (m/ph), có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	99 
	Máy cưa vòng ngang

	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành xẻ gỗ thành tấm
	Công suất: (7÷7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	100 
	Máy cưa đĩa cầm tay


	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành cắt phôi gỗ 
	- Công suất: ≥ 0,75 kW

- Tốc độ: 

≥ 3000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	101 
	Máy bào cầm tay


	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành bào nhẵn phôi 
	- Công suất: ≥ 840W

- Tốc độ không tải: 

≥ 1600 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	102 
	Máy cưa vòng lượn
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành vanh theo mẫu
	- Công suất: (1÷3)kW - Tốc độ: 

≥ 550vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm

	103 
	Máy khoan trục đứng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành khoan tạo khoảng thủng chi tiết theo mẫu
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 1400 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	104 
	 Máy cưa lọng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành vanh chi tiết bên trong theo mẫu
	- Công suất: ≥ 3kW

- Chiều dài lưỡi: 

≥ 400 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	105 
	Máy phay trục đứng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành phay phôi theo mẫu
	- Công suấ: (1÷3)kW

- Tốc độ ăn phôi dọc: 

≥ (24÷707)mm/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	106 
	Máy trà trục đơn
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành trà 
	- Công suất: (1÷2)kW

- Đường kính đĩa:

(100÷ 120)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	107 
	Máy đánh giấy ráp cố định
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn 
	Công suất: (1÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	108 
	Vam giữ
	Chiếc
	36
	Dùng để vam giữ bài tập khi đục
	Dài: 200mm÷300mm

	109 
	 Bàn đục
	Chiếc
	18
	Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục
	Kích thước mặt bàn: 

600mm÷800mm

Cao: 600mm÷800mm

	110 
	Ghế ngồi
	Chiếc
	18
	Dùng để ngồi đục
	Kích thước:

- Dài: (400÷500)mm
- Rộng: (300÷400)mm
- Cao: (350÷500)mm

	111 
	Máy vi tính
	Bộ
	01
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	112 
	Máy chiếu

(projector)
	Bộ
	01
	
	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm 

- Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens.


Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIÊU KHẮC LÈO TỦ I

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 18
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	61 
	Mẫu điêu khắc lèo tủ I
	Bộ
	02
	Dùng để làm mẫu thực hành
	Kích thước:

- Dài: (800÷1200)mm
- Rộng: (100÷150)mm
- Dày: (20÷60)mm

	62 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	63 
	Điêu khắc lèo nho sóc
	Mẫu
	02
	
	

	64 
	Điêu khắc lèo ngũ phúc
	Mẫu
	02
	
	

	65 
	Hộp đựng dụng cụ
	Chiếc
	18
	Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ


	Kích thước: 

- Dài: (350÷420)mm

- Rộng: (250÷300)mm 

- Cao: (200÷250)mm 

	66 
	Dùi đục
	Chiếc
	18
	Dùng để thực hành 
	Kích thước : 

- Dài: (350÷400)mm

- Rộng: (50÷60)mm 

- Dày: (30÷50)mm 

	67 
	Chàng tách
	Chiếc
	18
	Dùng để thực hành tách chi tiết theo mẫu 
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷40mm
- Lưỡi chếch: (25÷35) độ

	68 
	Bộ đục bạt 
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết theo mẫu 
	

	69 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	70 
	Đục bạt thường
	Chiếc
	06
	
	Kích thước mặt lưỡi: 2mm÷60mm

	71 
	Đục bạt trái
	Chiếc
	03
	
	Kích thước mặt lưỡi:5mm÷40mm

	72 
	Bộ đục doãng
	Bộ
	18
	
	

	73 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	74 
	Đục doãng thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết theo mẫu 
	Kích thước mặt lưỡi:2mm÷50mm

	75 
	Đục doãng trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm theo mẫu 
	Kích thước mặt lưỡi:3mm÷40mm

	76 
	Bộ đục vụm
	Bộ
	18
	
	

	77 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	78 
	Đục vụm thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành sấn đường cong tạo mảng khối, chi tiết theo mẫu 
	Kích thước mặt lưỡi:2mm÷70mm

	79 
	Đục vụm trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm theo mẫu 
	Kích thước mặt lưỡi:5mm÷60mm

	80 
	Bộ đục tách
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành tách nét chi tiết theo mẫu 
	

	81 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	82 
	Đục tách đại
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm÷20mm

	83 
	Đục tách trung
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm÷12mm

	84 
	Đục tách tiểu
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm÷6mm

	85 
	 Bộ đục chếch
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt chi tiết theo mẫu 
	

	86 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	87 
	Đục chếch đại
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi:25mm÷280mm
- Lưỡi chếch: 

(20÷40) độ

	88 
	Đục chếch tiểu
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 15mm÷20mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	89 
	Bộ nạo
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt, khe kẽ điêu khắc lèo tủ 
	Kích thước:

- Dài: (180÷250)mm
- Rộng: (15÷35)mm
- Dày: (1÷25)mm

	90 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	91 
	Nạo bằng 
	Chiếc
	01
	
	

	92 
	Nạo chếch 
	Chiếc
	01
	
	

	93 
	Nạo tròn 
	Chiếc
	01
	
	

	94 
	Bộ thước
	Bộ
	04
	Dùng để thực hành đo, kiểm tra theo mẫu 
	

	95 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	96 
	Thước cuộn
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷3000)mm

	97 
	Thước kẻ gỗ

	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷2500)mm

	98 
	Thước vuông
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷300)mm

	99 
	Thước cặp 
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷500)mm 

	100 
	Bộ cưa thủ công
	Bộ
	02
	Dùng để thực hành cưa, sửa phôi theo mẫu 
	

	101 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	102 
	Cưa cắt ngang thủ công
	Chiếc
	01
	
	Kích thước cưa:

- Dài: (350÷450)mm
- Rộng: (250÷300)mm

	103 
	Cưa cắt dọc thủ công
	Chiếc


	01
	
	Kích thước cưa:

- Dài: (450÷700)mm
- Rộng: (280÷320)mm

	104 
	Bào thủ công

	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành bào sửa 
	Kích thước:

- Dài: (250÷350)mm
- Rộng: (50÷60)mm
- Dày: (40÷50)mm

	105 
	Máy cưa đĩa cầm tay


	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành cưa cắt phôi 
	- Công suất: ≥ 0,75 kW

- Tốc độ: 

≥ 3000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	106 
	 Máy khoan cầm tay
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành khoan sản phẩm điêu khắc lèo tủ I
	- Công suất: ≥ 710W

- Tốc độ: 

≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	107 
	 Máy cưa sọc cầm tay
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành cưa sọc theo mẫu 
	- Công suất: 

≥ 400W - Tốc độ: 

≥ 3100 vòng /ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	108 
	 Máy cưa lọng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành lọng chi tiết theo mẫu 
	- Công suất: ≥ 3kW

- Chiều dài lưỡi: 

≥ 400 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	109 
	Máy cưa xích cầm tay
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành cắt gỗ 
	- Công suất: ≥ 4200W

-Tốc độ: ≥ 450 (m/ph), có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	110 
	 Máy cưa đĩa pha phôi
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành pha phôi theo mẫu 
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 2840 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	111 
	Máy khoan trục đứng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành khoan khoảng sản phẩm
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 1400 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	112 
	Máy khoan trục ngang 
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành gia công cạnh 
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 2800 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	113 
	Máy cưa đĩa cắt nghiêng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành cắt nghiêng 
	- Công suất: (2.2÷3)kW
- Đường kính lưỡi cưa: ≥ 350 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	114 
	Máy đánh giấy ráp cầm tay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn 
	- Công suất: ≥ 710W 
- Tốc độ: 

≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	115 
	Máy cưa vòng ngang
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành xẻ gỗ thành tấm
	Công suất: (7÷7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	116 
	Vam giữ
	Chiếc
	36
	Dùng để vam giữ bài tập khi đục
	Kích thước:

Dài: 200mm÷300mm

	117 
	 Bàn đục
	Chiếc
	18
	Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục
	Kích thước mặt bàn: 

600mm÷800mm

Cao: 600mm÷800mm

	118 
	Ghế ngồi
	Chiếc
	18
	Dùng để ngồi đục
	Kích thước:

- Dài: (400÷500)mm
- Rộng: (300÷400)mm
- Cao: (350÷500)mm

	119 
	Máy vi tính
	Bộ
	01
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	120 
	Máy chiếu

(projector)
	Bộ
	01
	
	- Màn chiếu ≥ 

1800mm x 1800mm 

- Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens.


Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIÊU KHẮC BỆ TỦ I

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 19
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	62 
	Mẫu điêu khắc bệ tủ I
	Bộ
	02
	Dùng để làm mẫu thực hành
	Kích thước:

- Dài: (1600÷2100)mm
- Rộng: (150÷400)mm
- Dày: (30÷80)mm

	63 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	64 
	Điêu khắc bệ sập cành
	Mẫu
	02
	
	

	65 
	Điêu khắc bệ sập ngũ phúc
	Mẫu
	02
	
	

	66 
	Hộp đựng dụng cụ
	Chiếc
	18
	Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ


	Kích thước : 

- Dài: (350÷420)mm

- Rộng: (250÷300)mm 

- Cao: (200÷250)mm 

	67 
	Dùi đục
	Chiếc
	18
	Dùng để thực hành 
	Kích thước : 

- Dài: (350÷400)mm

- Rộng: (50÷60)mm 

- Dày: (30÷50)mm 

	68 
	Chàng tách
	Chiếc
	18
	Dùng để thực hành tách chi tiết theo mẫu
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷40mm
- Lưỡi chếch: (25÷35) độ

	69 
	Bộ đục bạt 
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết theo mẫu
	

	70 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	71 
	Đục bạt thường
	Chiếc
	06
	
	Kích thước mặt lưỡi:2mm÷80mm

	72 
	Đục bạt trái
	Chiếc
	03
	
	Kích thước mặt lưỡi:5mm÷80mm

	73 
	Bộ đục doãng
	Bộ
	18
	
	

	74 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	75 
	Đục doãng thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết theo mẫu
	Kích thước mặt lưỡi:2mm÷80mm

	76 
	Đục doãng trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm theo mẫu
	Kích thước mặt lưỡi:3mm÷80mm

	77 
	Bộ đục vụm
	Bộ
	18
	
	

	78 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	79 
	Đục vụm thường
	Chiếc
	13
	Dùng để thực hành sấn đường cong tạo mảng khối, chi tiết theo mẫu
	Kích thước mặt lưỡi:2mm÷80mm

	80 
	Đục vụm trái
	Chiếc
	13
	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm theo mẫu
	Kích thước mặt lưỡi:5mm÷80mm

	81 
	Bộ đục tách
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành tách nét chi tiết theo mẫu
	

	82 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	83 
	Đục tách đại
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm÷20mm

	84 
	Đục tách trung
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm÷12mm

	85 
	Đục tách tiểu
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm÷6mm

	86 
	 Bộ đục chếch
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt chi tiết theo mẫu
	

	87 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	88 
	Đục chếch đại
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷280mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	89 
	Đục chếch tiểu
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 15mm÷20mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	90 
	Bộ nạo
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt, khe kẽ điêu khắc bệ tủ 
	

	91 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	92 
	Nạo bằng 
	Chiếc
	01
	
	Kích thước:

- Dài: (180÷250)mm
- Rộng: (15÷35)mm
- Dày: (1÷25)mm

	93 
	Nạo chếch 
	Chiếc
	01
	
	

	94 
	Nạo tròn 
	Chiếc
	01
	
	

	95 
	Bộ thước
	Bộ
	04
	Dùng để thực hành đo, kẻ, lấy góc, cặp kiểm tra theo mẫu
	

	96 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	97 
	Thước cuộn
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷3000)mm

	98 
	Thước kẻ gỗ

	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷2500)mm

	99 
	Thước vuông
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷300)mm

	100 
	Thước cặp 
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷500)mm 

	101 
	Bộ cưa thủ công
	Bộ
	01
	Dùng để thực hành sửa điêu khắc bệ tủ 


	

	102 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	103 
	Cưa cắt ngang thủ công
	Chiếc
	02
	
	Kích thước cưa:

- Dài: 350mm÷450mm
- Rộng: 250mm÷300mm

	104 
	Cưa cắt dọc thủ công
	Chiếc


	02


	
	Kích thước cưa:

- Dài: 450mm÷700mm
- Rộng: 280mm÷320mm

	105 
	Bào thủ công

	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành bào sửa điêu khắc bệ tủ 


	Kích thước:

- Dài: (250÷350)mm
- Rộng: (50÷60)mm
- Dày: (40÷50)mm

	106 
	Máy cưa đĩa cầm tay


	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành cưa cắt phôi điêu khắc bệ tủ 
	- Công suất: ≥ 0,75 kW

- Tốc độ: 

≥ 3000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	107 
	 Máy khoan cầm tay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành khoan khoảng thủng lắp lưỡi cưa điêu khắc bệ tủ 
	- Công suất: ≥ 710W

- Tốc độ:

≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	108 
	 Máy cưa sọc cầm tay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành cưa sọc bệ tủ 
	- Công suất: ≥ 400W

- Tốc độ: 

≥ 3100 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	109 
	 Máy cưa lọng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành lọng bệ tủ 


	- Công suất: ≥ 3kW

- Chiều dài lưỡi: 

≥ 400 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	110 
	Máy cưa xích cầm tay
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành cắt gỗ 
	- Công suất: ≥ 4200W

-Tốc độ: 

≥ 450(m/ph), có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	111 
	Máy đa năng mini


	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành gia công bệ tủ 
	- Công suất: 

≥ (0,75÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	112 
	Máy khoan trục đứng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành khoan khoảng thủng điêu khắc bệ tủ 
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 1400 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	113 
	Máy khoan trục ngang 
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành gia công điêu khắc bệ tủ 
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 2800 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	114 
	Máy cưa đĩa cắt nghiêng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành cắt nghiêng bệ tủ 
	- Công suất: (2.2÷3)kW
-Đường kính lưỡi cưa: ≥ 350 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	115 
	Máy routor
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành gia công nền bệ tủ 
	- Công suất: (2.2÷3)kW có đầy đủ phụ kiện kèm theo



	116 
	Máy đánh giấy ráp cầm tay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn điêu khắc bệ tủ 
	- Công suất: ≥ 710W 
- Tốc độ: 

≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	117 
	Máy cưa vòng ngang

	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành xẻ gỗ thành tấm
	Công suất: (7÷7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	118 
	Vam giữ
	Chiếc
	36
	Dùng để giữ bài tập khi đục
	Dài: 200mm÷300mm

	119 
	 Bàn đục
	Chiếc
	18
	Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục
	- Kích thước mặt bàn: 

600mm÷800mm

- Cao: 600mm÷800mm

	120 
	Ghế ngồi
	Chiếc
	18
	Dùng để ngồi đục
	Kích thước:

- Dài: (400÷500)mm
- Rộng: (300÷400)mm
- Cao: (350÷500)mm

	121 
	Máy vi tính
	Bộ
	01
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	122 
	Máy chiếu

(projector)
	Bộ
	01
	
	- Màn chiếu ≥ 

1800mm x 1800mm 

- Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens.


Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TRANG SỨC BỀ MẶT SẢN PHẨM

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 20
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	17 
	Bộ nạo
	Bộ
	09
	Dùng để thực hành chỉnh sửa các lỗi ở trên bề mặt
	Kích thước:

- Dài: (180÷250)mm
- Rộng: (15÷35)mm
- Dày: (1÷25)mm

	18 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	19 
	Nạo bằng 
	Chiếc
	01
	
	

	20 
	Nạo chếch 
	Chiếc
	01
	
	

	21 
	Nạo tròn 
	Chiếc
	01
	
	

	22 
	Bàn xoay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành phun hoàn thiện 
	Đường kính mặt bàn: 500mm÷600mm

Cao: 600mm÷800mm

	23 
	Ghế ngồi
	Chiếc
	02
	Dùng để ngồi phun bài tập
	Kích thước:

- Dài: (400÷500)mm
- Rộng: (300÷400)mm
- Cao: (350÷500)mm

	24 
	Máy đánh giấy ráp cầm tay
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn các chỗ còn lỗi
	- Công suất: ≥ 710W 
- Tốc độ: 

≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	25 
	Máy trà trục đơn
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành trà sửa các chỗ chỉnh sửa gỗ bị khuyết tậy
	- Công suất: (1÷2)kW

- Đường kính đĩa: 

(100÷ 120)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	26 
	Máy phun sơn 
	Bộ
	02
	Dùng để trang trí bề mặt sản phẩm
	

	27 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	28 
	Máy nén khí

	Chiếc
	01
	
	- Công suất: (1,5÷2,2)kW

- Áp suất: (7÷11)kg/cm3 có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	29 
	Súng phun
	Chiếc
	01
	
	- Lưu lượng đầu ra:

 ≥ 150 ml/ph

- Bình chứa: ≥ 0,45 Lít, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	30 
	Máy hút bụi công nghiệp
	Bộ
	01
	Dùng để hút bụi 
	Công suất: ≥ 7,5kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	31 
	Máy vi tính
	Bộ
	01
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	32 
	Máy chiếu

(projector)
	Bộ
	01
	
	- Màn chiếu ≥ 

1800mm x1800mm 

- Cường độ ánh sáng 

≥ 2500 ANSI lumens.


Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIÊU KHẮC PHÙ ĐIÊU II

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 22 
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	61 
	Mẫu điêu khắc phù điêu II
	Bộ
	01
	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn, làm mẫu thực hành
	

	62 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	63 
	Điêu khắc phù điêu sen vịt
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Dài: (250÷300)mm

- Rộng: (200÷250)mm

- Dầy: (20÷50)mm

	64 
	Điêu khắc phù điêu cây cúc
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Dài: (250÷300)mm

- Rộng: (200÷250)mm

- Dầy: (20÷50)mm

	65 
	Điêu khắc phù điêu cây tùng
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Dài: (250÷300)mm

- Rộng: (200÷250)mm

- Dầy: (20÷50)mm

	66 
	Điêu khắc phù điêu tranh đồng quê
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Dài: (250÷300)mm

- Rộng: (200÷250)mm

- Dầy: (20÷50)mm

	67 
	Hộp đựng dụng cụ
	Chiếc
	18
	Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ
	Kích thước: 

- Dài: (350÷420)mm

- Rộng: (50÷300)mm 

- Cao: (200÷250)mm 

	68 
	Dùi đục
	Chiếc
	18
	Dùng để thực hành 
	Kích thước: 

- Dài: (350÷400)mm

- Rộng: (50÷60)mm 

- Dầy: (30÷50)mm 

	69 
	Chàng tách
	Chiếc
	18
	Dùng để hướng dẫn thực hành tách chi tiết 
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷40mm
- Lưỡi chếch: (25÷35) độ

	70 
	Bộ đục bạt 
	Bộ
	18
	
	

	71 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	72 
	Đục bạt thường
	Chiếc
	06
	Dùng để hướng dẫn thực hành tạo chi tiết 
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷70mm


	73 
	Đục bạt trái
	Chiếc
	03
	Dùng để hướng dẫn thực hành tạo nền 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷40mm

	74 
	Bộ đục doãng
	Bộ
	18
	
	

	75 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	76 
	Đục doãng thường
	Chiếc
	06
	Dùng để hướng dẫn thực hành sấn đường cong, chi tiết 
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷50mm

	77 
	Đục doãng trái
	Chiếc
	03
	Dùng để hướng dẫn thực hành tạo đường nét lõm chi tiết 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷40mm

	78 
	Bộ đục vụm
	Bộ
	18
	
	

	79 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	80 
	Đục vụm thường
	Chiếc
	06
	Dùng để hướng dẫn thực hành sấn đường cong, tạo chi tiết 
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷60m

	81 
	Đục vụm trái
	Chiếc
	03
	Dùng để hướng dẫn thực hành tạo đường nét lõm chi tiết 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷30mm

	82 
	Bộ đục tách
	Bộ
	18
	Dùng để hướng dẫn thực hành tách nét chi tiết 
	

	83 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	84 
	Đục tách đại
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm÷20mm

	85 
	Đục tách trung
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm÷12mm

	86 
	Đục tách tiểu
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm÷6mm

	87 
	 Bộ đục chếch
	Bộ
	18
	Dùng để hướng dẫn thực hành gọt nhẵn bề mặt chi tiết 
	

	88 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	89 
	Đục chếch đại
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷28mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	90 
	Đục chếch tiểu
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 15mm÷20mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	91 
	Bộ nạo
	Bộ
	18
	Dùng để hướng dẫn thực hành nạo nhẵn bề mặt 
	Kích thước:

- Dài: (180÷250)mm
- Rộng: (15÷35)mm
- Dày: (1÷25)mm

	92 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	93 
	Nạo bằng 
	Chiếc
	01
	
	

	94 
	Nạo chếch 
	Chiếc
	01
	
	

	95 
	Nạo tròn 
	Chiếc
	01
	
	

	96 
	Bộ thước
	Bộ
	04
	Dùng để hướng dẫn thực hành đo, kẻ, cặp và kiểm tra, kích thước
	

	97 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	98 
	Thước cuộn
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷3000)mm

	99 
	Thước kẻ gỗ

	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷2500)mm

	100 
	Thước vuông
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷300)mm

	101 
	Thước cặp 
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷500)mm 

	102 
	Bộ cưa thủ công
	Bộ
	02
	Dùng để hướng dẫn thực hành cưa, sửa phôi phù điêu 
	

	103 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	104 
	Cưa cắt ngang thủ công
	Chiếc
	01
	
	Kích thước cưa:

- Dài: (350÷450)mm
- Rộng: (250÷300)mm

	105 
	Cưa cắt dọc thủ công
	Chiếc


	01
	
	Kích thước cưa:

- Dài: (450÷700)mm
- Rộng: (280÷320)mm

	106 
	Bào thủ công

	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành bào sửa bài tập điêu khắc phù điêu
	Kích thước:

- Dài: (250÷350)mm
- Rộng: (50÷60)mm
- Dày: (40÷50)mm

	107 
	Máy cưa xích cầm tay
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành cắt gỗ
	- Công suất: ≥ 4200W

- Tốc độ: ≥ 450 (m/ph), có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	108 
	Máy cưa vòng ngang

	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành xẻ gỗ 
	Công suất: (7÷7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	109 
	 Máy cưa đĩa 
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành pha phôi bài tập phù điêu 
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 2840 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	110 
	Máy khoan trục ngang
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành gia công bài tập phù điêu
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 2800 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	111 
	 Máy phay nền cầm tay
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành phay chi tiết nền phù điêu 
	- Công suất: ≥ 1.650W

- Tốc độ: 

≥ 23.000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	112 
	Máy trà trục đơn
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành trà bề mặt phù điêu 
	- Công suất: (1÷2)kW 

- Đường kính đĩa: (100÷120)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	113 
	Máy đánh giấy ráp cầm tay
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn bài tập phù điêu 
	- Công suất: ≥ 710W 
- Tốc độ:

≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	114 
	Máy routor
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành gia công nền bài tập phù điêu 
	Công suất: (2.2÷3)kW có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	115 
	 Máy đa năng mini


	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành gia công bài tập phù điêu 
	- Công suất: 

≥ (0,75÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	116 
	Vam giữ
	Chiếc
	36
	Dùng để thực hành giữ bài tập phù điêu khi đục
	Dài: 200mm÷300mm

	117 
	 Bàn đục
	Chiếc
	18
	Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục
	Kích thước mặt bàn: 

600mm÷800mm

Cao: 600mm÷800mm

	118 
	Ghế ngồi
	Chiếc
	18
	Dùng để ngồi đục
	Kích thước:

- Dài: (400÷500)mm
- Rộng: (300÷400)mm
- Cao: (350÷500)mm

	119 
	Máy vi tính
	Bộ
	01
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	120 
	Máy chiếu

(projector)
	Bộ
	01
	
	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm 

- Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens.


Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIÊU KHẮC CON GIỐNG II

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 23
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	62 
	Mẫu điêu khắc con giống II
	Bộ
	01
	Dùng để làm mẫu thực hành
	

	63 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	64 
	Điêu khắc con gà
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Cao: (200÷250)mm

- Rộng:(120÷150)mm
- Dầy: (100÷120)mm

	65 
	Điêu khắc con dê
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Cao: (120÷150)mm

- Dài: (200÷250)mm
- Dầy: (100÷150)mm

	66 
	Điêu khắc con sư tử
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Cao: (120÷150)mm

- Dài: (200÷250)mm
- Dầy:(100÷150)mm

	67 
	Điêu khắc con rồng
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Cao: (120÷150)mm

- Dài: (200÷250)mm
- Dầy: (100÷150)mm

	68 
	 Hộp đựng dụng cụ
	Chiếc
	18
	Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ
	Kích thước: 

- Dài: (350÷420)mm

- Rộng: (250÷300)mm 

- Cao: (200÷250)mm 

	69 
	 Dùi đục
	Chiếc
	18
	Dùng để thực hành 
	Kích thước: 

- Dài: (350÷400)mm

- Rộng: (50÷60)mm 

- Dầy: (30÷50)mm 

	70 
	Bộ đục bạt 
	Bộ
	01
	
	

	71 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	72 
	Đục bạt thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết con giống 
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷80mm

	73 
	Đục bạt trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành các chi tiết con giống 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷80mm

	74 
	Bộ đục doãng
	Bộ
	18
	
	

	75 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	76 
	Đục doãng thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết con giống 
	Kích thước mặt lưỡi:

3mm÷80mm

	77 
	Đục doãng trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm con giống 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷70mm

	78 
	Bộ đục vụm
	Bộ
	18
	
	

	79 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	80 
	Đục vụm thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết con giống 
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷80mm

	81 
	Đục vụm trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành đọng đường nét lõm con giống 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷80mm

	82 
	Bộ đục tách
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành tách nét chi tiết con giống 
	

	83 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	84 
	Đục tách đại
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm÷20mm

	85 
	Đục tách trung
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm÷12mm

	86 
	Đục tách tiểu
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm÷6mm

	87 
	 Bộ đục chếch
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt chi tiết con giống 
	

	88 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	89 
	Đục chếch đại
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷28mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	90 
	Đục chếch tiểu
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 15mm÷20mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	91 
	Bộ nạo

	Bộ
	18
	Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt con giống 
	

	92 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	93 
	Nạo bằng 
	Chiếc
	01
	
	Kích thước:

- Dài: (180÷250)mm
- Rộng: (15÷35)mm
- Dày: (1÷25)mm

	94 
	Nạo chếch 
	Chiếc
	01
	
	

	95 
	Nạo tròn 
	Chiếc
	01
	
	

	96 
	Bộ thước

	Bộ
	04
	Dùng để thực hành đo, kẻ, cặp và kiểm tra, kích thước con giống 
	

	97 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	98 
	Thước cuộn
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷3000)mm

	99 
	Thước kẻ gỗ

	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷2500)mm

	100 
	Thước vuông
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷300)mm

	101 
	Thước cặp 
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷500)mm 

	102 
	Bộ cưa thủ công
	Bộ
	02
	Dùng để thực hành cưa, sửa phôi con giống 
	

	103 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	104 
	Cưa cắt ngang thủ công
	Chiếc
	01
	
	Kích thước cưa:

- Dài: (350÷450)mm
- Rộng:(250÷300)mm

	105 
	Cưa cắt dọc thủ công
	Chiếc


	01
	
	Kích thước cưa:

- Dài: (450÷700)mm
- Rộng: (280÷320)mm

	106 
	Bào thủ công

	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành bào sửa bài tập con giống 
	Kích thước:

- Dài: (250÷350)mm
- Rộng: (50÷60)mm
- Dày: (40÷50)mm

	107 
	Máy cưa xích cầm tay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành cắt gỗ, tạo phôi thô
	- Công suất: ≥ 4200W

- Tốc độ: 

≥ 450 (m/ph), có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	108 
	Máy cưa vòng ngang
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành xẻ gỗ 
	Công suất: (7÷7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	109 
	Máy bào cầm tay


	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành bào nhẵn phôi con giống 
	- Công suất: ≥ 840W

- Tốc độ không tải: 

≥ 1600 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	110 
	Máy cưa đĩa cầm tay


	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành cắt phôi con giống 
	- Công suất: ≥ 0,75 kW

- Tốc độ: 

≥ 3000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	111 
	Máy cưa vòng lượn
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành vanh theo chu vi con giống 
	- Công suất: (1÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 550 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm

	112 
	Máy khoan trục đứng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành khoan tạo khoảng thủng chi tiết con giống
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 1400 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	113 
	Máy cưa lọng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành vanh chi tiết bên trong con giống 
	- Công suất: ≥ 3kW

- Chiều dài lưỡi: 

≥ 400 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	114 
	Máy khoan cầm tay
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành khoan tạo khoảng thủng phôi con giống 
	- Công suất: ≥710W

- Tốc độ: 

≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	115 
	Máy trà trục đơn
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành trà con giống 
	- Công suất: (1÷2)kW

- Đường kính đĩa:

(100÷ 120)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	116 
	Máy đánh giấy ráp cố định
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn con giống 
	Công suất:

(1÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	117 
	 Máy đa năng mini
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành gia công con giống 
	- Công suất: 

≥ (0,75÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	118 
	Vam giữ
	Chiếc
	36
	Dùng để vam giữ bài tập 
	Dài: 200mm÷300mm

	119 
	 Bàn đục
	Chiếc
	18
	Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục
	Kích thước mặt bàn: 

600mm÷800mm

Cao: 600mm÷800mm

	120 
	Ghế ngồi
	Chiếc
	18
	Dùng để ngồi đục
	Kích thước:

- Dài: (400÷500)mm
- Rộng: (300÷400)mm
- Cao: (350÷500)mm

	121 
	Máy vi tính
	Bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	122 
	Máy chiếu

(projector)
	Bộ
	1
	
	- Màn chiếu 

≥1800mm x 1800mm 

- Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens.


Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIÊU KHẮC TƯỢNG NGƯỜI THEO TÍCH CỔ II

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 24
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	54 
	Mẫu điêu khắc tượng người theo điển tích cổ II
	Bộ
	02
	Dùng để làm mẫu cho thực hành
	

	55 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	56 
	Điêu khắc tượng Phỗng gánh đào 
	Mẫu
	02
	
	Kích thước:

- Cao: (250÷300)mm
- Rộng: (200÷300)mm
- Dầy: (120÷180)mm

	57 
	Điêu khắc tượng Di Lặc đứng 
	Mẫu
	02
	
	Kích thước:

- Cao: (250÷300)mm
- Rộng: (150÷160)mm
- Dầy: (150÷160)mm

	58 
	 Hộp đựng dụng cụ
	Chiếc
	18
	Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ
	Kích thước: 

- Dài: (350÷420)mm

- Rộng: (250÷300)mm - Cao: (200÷250)mm 

	59 
	 Dùi đục
	Chiếc
	18
	Dùng để thực hành 
	Kích thước: 

- Dài: (350÷400)mm

- Rộng: (50÷60)mm 

- Dầy: (30÷50)mm 

	60 
	Bộ đục bạt 
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết tượng người theo điển tích cổ 
	

	61 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	62 
	Đục bạt thường
	Chiếc
	06
	
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷80mm

	63 
	Đục bạt trái
	Chiếc
	03
	
	kích thước mặt lưỡi:

5mm÷80mm

	64 
	Bộ đục doãng
	Bộ
	18
	
	

	65 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	66 
	Đục doãng thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết tượng người theo điển tích cổ 
	Kích thước mặt lưỡi:

3mm÷80mm

	67 
	Đục doãng trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm tượng người theo điển tích cổ 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷80mm

	68 
	Bộ đục vụm
	Bộ
	18
	
	

	69 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	70 
	Đục vụm thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết tượng người theo điển tích cổ 
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷80mm


	71 
	Đục vụm trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm tượng người theo điển tích cổ 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷80mm

	72 
	Bộ đục tách
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành tách nét chi tiết tượng người theo điển tích cổ 
	

	73 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	74 
	Đục tách đại
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm÷20mm

	75 
	Đục tách trung
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm÷12mm

	76 
	Đục tách tiểu
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm÷6mm

	77 
	 Bộ đục chếch
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt tượng người theo điển tích cổ 
	

	78 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	79 
	Đục chếch đại
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷28mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	80 
	Đục chếch tiểu
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 15mm÷20mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	81 
	Bộ nạo
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt tượng người theo điển tích cổ 
	Kích thước:

- Dài: (180÷250)mm

- Rộng: (15÷35)mm

- Dầy: (1÷25)mm

	82 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	83 
	Nạo bằng 
	Chiếc
	01
	
	

	84 
	Nạo chếch 
	Chiếc
	01
	
	

	85 
	Nạo tròn 
	Chiếc
	01
	
	

	86 
	Bộ thước
	Bộ
	04
	Dùng để thực hành đo, kẻ và cặp kiểm tra tượng người theo điển tích cổ 
	

	87 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	88 
	Thước cuộn
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷3000)mm

	89 
	Thước kẻ gỗ

	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷2500)mm

	90 
	Thước vuông
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷300)mm

	91 
	Thước cặp 
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷500)mm 

	92 
	Máy cưa xích cầm tay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành cắt gỗ, tạo phôi thô tượng người theo điển tích cổ 
	- Công suất: ≥ 4200W

-Tốc độ: 

≥ 450 (m/ph), có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	93 
	Máy cưa vòng ngang
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành xẻ gỗ thành tấm
	Công suất: (7÷7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	94 
	Máy cưa đĩa cầm tay


	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành cắt phôi gỗ tượng người theo điển tích cổ 
	- Công suất: ≥ 0,75 kW

- Tốc độ: 

≥ 3000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	95 
	Máy bào cầm tay


	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành bào nhẵn phôi tượng người theo điển tích cổ 
	- Công suất: ≥ 840W

- Tốc độ không tải: 

≥ 1600 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	96 
	Máy cưa vòng lượn
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành vanh theo chu vi tượng người theo điển tích cổ 
	- Công suất: (1÷3)kW - Tốc độ: 

≥ 550 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm

	97 
	Máy khoan trục đứng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành khoan tạo khoảng thủng chi tiết tượng người theo điển tích cổ 
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 1400 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	98 
	 Máy cưa lọng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành vanh chi tiết bên trong tượng người theo điển tích cổ 
	- Công suất: ≥ 3kW

- Chiều dài lưỡi: 

≥ 400 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	99 
	Máy phay trục đứng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành phay phôi tượng người theo điển tích cổ 
	- Công suất: (1÷3)kW

- Tốc độ ăn phôi dọc: ≥ (24÷707)mm/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	100 
	Máy trà trục đơn
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành trà tượng người theo điển tích cổ 
	- Công suất: (1÷2)kW

- Đường kính đĩa:

(100÷120)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	101 
	Máy đánh giấy ráp cố định
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn tượng người theo điển tích cổ 
	Công suất: (1÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	102 
	Vam giữ
	Chiếc
	18
	Dùng để vam giữ bài tập khi đục
	Kích thước:

Dài: 200mm÷300mm

	103 
	 Bàn đục
	Chiếc
	18
	Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục
	Kích thước mặt bàn: 

600mm÷800mm

Cao: 600mm÷800mm

	104 
	Ghế ngồi
	Chiếc
	18
	Dùng để ngồi đục
	Kích thước:

- Dài: (400÷500)mm
- Rộng: (300÷400)mm
- Cao: (350÷500)mm

	105 
	Máy vi tính
	Bộ
	01
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	106 
	Máy chiếu

(projector)
	Bộ
	01
	
	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm 

- Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens.


Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIÊU KHẮC TƯỢNG NGƯỜI ĐƯƠNG ĐẠI II

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 25
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	55 
	Mẫu điêu khắc tượng người đương đại II
	Bộ
	01
	Dùng để làm mẫu cho thực hành
	

	56 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	57 
	Điêu khắc tượng Cô gái múa phách
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Cao: (250÷300)mm
- Rộng: (100÷120)mm
- Dầy: (80÷100)mm

	58 
	Điêu khắc tượng phật bà đứng
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Cao: (250÷300)mm
- Rộng: (100÷120)mm
- Dầy: (80÷100)mm

	59 
	Điêu khắc tượng quan công cưỡi ngựa
	Mẫu
	01
	
	Kích thước:

- Cao: (450÷550)mm
- Rộng: (300÷350)mm
- Dầy: (200÷250)mm

	60 
	Hộp đựng dụng cụ
	Chiếc
	18
	Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ
	Kích thước : 

- Dài: (350÷420)mm

- Rộng: (250÷300)mm 

- Cao: (200÷250)mm 

	61 
	Dùi đục
	Chiếc
	18
	Dùng để thực hành 
	Kích thước : 

- Dài: (350÷400)mm

- Rộng: (50÷60)mm 

- Dày: (30÷50)mm 

	62 
	Bộ đục bạt 
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết tượng người đương đại 
	

	63 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	64 
	Đục bạt thường
	Chiếc
	06
	
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷80mm

	65 
	Đục bạt trái
	Chiếc
	03
	
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷80mm

	66 
	Bộ đục doãng
	Bộ
	18
	
	

	67 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	68 
	Đục doãng thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết tượng người đương đại 
	Kích thước mặt lưỡi:

3mm÷80mm

	69 
	Đục doãng trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm tượng người đương đại 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷80mm

	70 
	Bộ đục vụm
	Bộ
	18
	
	

	71 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	72 
	Đục vụm thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết tượng người đương đại 
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷80mm

	73 
	Đục vụm trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm tượng người đương đại 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷80mm

	74 
	Bộ đục tách
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành tách nét chi tiết tượng người đương đại 
	

	75 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	76 
	Đục tách đại
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm÷20mm

	77 
	Đục tách trung
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm÷12mm

	78 
	Đục tách tiểu
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm÷6mm

	79 
	 Bộ đục chếch
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt tượng người đương đại 
	

	80 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	

	81 
	Đục chếch đại
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷40mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	82 
	Đục chếch tiểu
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 15mm÷30mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	83 
	Bộ nạo
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt tượng người đương đại 
	

	84 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	85 
	Nạo bằng 
	Chiếc
	01
	
	Kích thước:

Dài: 180mm÷250mm
Rộng: 15mm÷35mm
Dầy: 1mm÷25mm

	86 
	Nạo chếch 
	Chiếc
	01
	
	

	87 
	Nạo tròn 
	Chiếc
	01
	
	

	88 
	Bộ thước
	Bộ
	04
	Dùng để thực hành đo, kẻ và cặp kiểm tra tượng người đương đại 
	

	89 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	90 
	Thước cuộn
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷3000)mm

	91 
	Thước kẻ gỗ

	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷2500)mm

	92 
	Thước vuông
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷300)mm

	93 
	Thước cặp 
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷500)mm 

	94 
	Máy cưa xích cầm tay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành cắt gỗ, tạo phôi thô tượng người đương đại 
	- Công suất: ≥ 4200W

-Tốc độ: 

≥ 450(m/ph), có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	95 
	Máy cưa vòng ngang
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành xẻ gỗ thành tấm
	Công suất: (7÷7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	96 
	Máy cưa đĩa cầm tay


	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành cắt phôi gỗ tượng người đương đại 
	- Công suất: ≥ 0,75 kW

- Tốc độ: 

≥ 3000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	97 
	Máy bào cầm tay


	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành bào nhẵn phôi tượng người đương đại 
	- Công suất: ≥ 840W

- Tốc độ không tải: 

≥ 1600 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	98 
	Máy cưa vòng lượn
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành vanh theo chu vi tượng người đương đại 
	- Công suất: (1÷3)kW 
- Tốc độ: 

≥ 550vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm

	99 
	Máy khoan trục đứng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành khoan tạo khoảng thủng chi tiết tượng người đương đại 
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ:

≥ 1400 vòng/ ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	100 
	 Máy cưa lọng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành vanh chi tiết bên trong tượng người đương đại 
	- Công suất: ≥ 3kW

- Chiều dài lưỡi: 

≥ 400 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	101 
	Máy phay trục đứng
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành phay phôi tượng người đương đại 
	- Công suất: (1÷3)kW

- Tốc độ ăn phôi dọc: 

≥ (24÷707)mm/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	102 
	Máy trà trục đơn
	Chiếc
	04
	Dùng để thực hành trà tượng người đương đại 
	- Công suất: (1÷2)kW

- Đường kính đĩa:

(100÷ 120)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	103 
	Máy đánh giấy ráp cố định
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn tượng người đương đại 
	Công suất: (1÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	104 
	Vam giữ
	Chiếc
	18
	Dùng để vam giữ bài tập khi đục
	Kích thước:

Dài: 200mm÷300mm

	105 
	 Bàn đục
	Chiếc
	18
	Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục
	Kích thước mặt bàn: 

600mm÷800mm

Cao: 600mm÷800mm

	106 
	Ghế ngồi
	Chiếc
	18
	Dùng để ngồi đục
	Kích thước:

- Dài: (400÷500)mm
- Rộng: (300÷400)mm
- Cao: (350÷500)mm

	107 
	Máy vi tính
	Bộ
	01
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	108 
	Máy chiếu

(projector)
	Bộ
	01
	
	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm 

- Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens.


Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU

MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIÊU KHẮC BỆ TỦ II

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 27
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	62 
	Mẫu điêu khắc bệ tủ II
	Bộ
	02
	Dùng để làm mẫu cho thực hành
	Kích thước:

- Dài: (1600÷2100)mm
- Rộng: (150÷400)mm
- Dầy: (30÷80)mm

	63 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	64 
	Điêu khắc bệ tam sư
	Mẫu
	02
	
	

	65 
	Điêu khắc bệ cây mai
	Mẫu
	02
	
	

	66 
	 Hộp đựng dụng cụ
	Chiếc
	18
	Dùng để đựng và bảo quản dụng cụ


	Kích thước: 

- Dài: (350÷420)mm

- Rộng: (250÷300)mm 

- Cao: (200÷250)mm 

	67 
	 Dùi đục
	Chiếc
	18
	Dùng để thực hành 
	Kích thước: 

- Dài: (350÷400)mm

- Rộng: (50÷60)mm

- Dầy: (30÷50)mm 

	68 
	Chàng tách
	Chiếc
	18
	Dùng để thực hành tách chi tiết, điêu khắc bệ tủ 
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷40mm
- Lưỡi chếch: (25÷35) độ

	69 
	Bộ đục bạt 
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành tạo mảng khối, chi tiết điêu khắc bệ tủ 
	

	70 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	71 
	Đục bạt thường
	Chiếc
	06
	
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷80mm

	72 
	Đục bạt trái
	Chiếc
	03
	
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷80mm

	73 
	Bộ đục doãng
	Bộ
	18
	
	

	74 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	75 
	Đục doãng thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành tạo chi tiết điêu khắc bệ tủ 
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷80mm

	76 
	Đục doãng trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm điêu khắc bệ tủ 
	Kích thước mặt lưỡi:

3mm÷80mm

	77 
	Bộ đục vụm
	Bộ
	18
	
	

	78 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	79 
	Đục vụm thường
	Chiếc
	06
	Dùng để thực hành sấn đường cong tạo mảng khối, chi tiết điêu khắc bệ tủ 
	Kích thước mặt lưỡi:

2mm÷80mm

	80 
	Đục vụm trái
	Chiếc
	03
	Dùng để thực hành tạo đường nét lõm điêu khắc bệ tủ 
	Kích thước mặt lưỡi:

5mm÷80mm

	81 
	Bộ đục tách
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành tách nét chi tiết bệ tủ 
	

	82 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	83 
	Đục tách đại
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm÷20mm

	84 
	Đục tách trung
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm÷12mm

	85 
	Đục tách tiểu
	Chiếc
	01
	
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm÷6mm

	86 
	 Bộ đục chếch
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành gọt nhẵn bề mặt chi tiết bệ tủ 
	

	87 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	88 
	Đục chếch đại
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷280mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	89 
	Đục chếch tiểu
	Chiếc
	01
	
	- Kích thước mặt lưỡi: 15mm÷20mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	90 
	Bộ nạo
	Bộ
	18
	Dùng để thực hành nạo nhẵn bề mặt, khe kẽ điêu khắc bệ tủ 
	

	91 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	92 
	Nạo bằng 
	Chiếc
	01
	
	Kích thước:

- Dài: (180÷250)mm
- Rộng: (15÷35)mm
- Dày: (1÷25)mm

	93 
	Nạo chếch 
	Chiếc
	01
	
	

	94 
	Nạo tròn 
	Chiếc
	01
	
	

	95 
	Bộ thước
	Bộ
	04
	
	

	96 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	97 
	Thước cuộn
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành đo, kẻ, lấy góc, cặp kiểm tra điêu khắc bệ tủ 


	Phạm vi đo: (0÷3000)mm

	98 
	Thước kẻ gỗ

	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷2500)mm

	99 
	Thước vuông
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷300)mm

	100 
	Thước cặp 
	Chiếc
	01
	
	Phạm vi đo: (0÷500)mm 

	101 
	Bộ cưa thủ công
	Bộ
	02
	Dùng để thực hành cưa sửa điêu khắc bệ tủ


	

	102 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	103 
	Cưa cắt ngang thủ công
	Chiếc
	01
	
	Kích thước cưa:

- Dài: (350÷450)mm
- Rộng: (250÷300)mm

	104 
	Cưa cắt dọc thủ công
	Chiếc


	01


	
	Kích thước cưa:

- Dài: (450÷700)mm
- Rộng: (280÷320)mm

	105 
	Bào thủ công

	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành bào sửa điêu khắc bệ tủ 


	Kích thước:

- Dài: (250÷350)mm
- Rộng: (50÷60)mm
- Dày: (40÷50)mm

	106 
	Máy cưa đĩa cầm tay


	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành cưa cắt phôi 
	- Công suất: ≥ 0,75 kW

- Tốc độ: 

≥ 3000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	107 
	Máy khoan cầm tay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành khoan theo mẫu 
	- Công suất: ≥ 710W

- Tốc độ: 

≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	108 
	 Máy cưa sọc cầm tay
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành cưa sọc bệ tủ 
	- Công suất: ≥ 400W

- Tốc độ: 

≥ 3100 vòng /ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	109 
	 Máy cưa lọng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành lọng bệ tủ 


	- Công suất: ≥ 3kW

- Chiều dài lưỡi: 

≥ 400 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	110 
	Máy cưa xích cầm tay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành cắt gỗ 
	- Công suất: ≥ 4200W

- Tốc độ: ≥ 450 (m/ph), có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	111 
	 Máy đa năng mini


	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành gia công bệ tủ 
	- Công suất: (0,75÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	112 
	Máy khoan trục đứng
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành khoan theo mẫu 
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 1400 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	113 
	Máy khoan trục ngang 
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành gia công điêu khắc bệ tủ 
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: 

≥ 2800 vòng/phút, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	114 
	Máy cưa đĩa cắt nghiêng
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành cắt nghiêng bệ tủ 
	- Công suất: (2.2÷3)kW
- Đường kính lưỡi cưa: ≥ 350 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	115 
	Máy routor
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành gia công nền bệ tủ 


	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Độ trục dao: 

≥ 20000 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	116 
	Máy đánh giấy ráp cầm tay
	Chiếc
	02
	Dùng để thực hành đánh ráp nhẵn 
	- Công suất: ≥ 710W 
- Tốc độ: 

≥ 3200 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	117 
	Máy cưa vòng ngang
	Chiếc
	01
	Dùng để thực hành xẻ gỗ 
	Công suất: (7÷7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	118 
	Vam giữ
	Chiếc
	36
	Dùng để giữ bài tập khi đục
	Dài: 200mm÷300mm

	119 
	 Bàn đục
	Chiếc
	18
	Dùng để đặt bài tập lên trên mặt khi đục
	Kích thước mặt bàn: 

600mm÷800mm

Cao: 600mm÷800mm

	120 
	Ghế ngồi
	Chiếc
	18
	Dùng để ngồi đục
	Kích thước:

- Dài: 400mm÷500mm
- Rộng: 300mm÷400mm
- Cao: 350mm÷500mm

	121 
	Máy vi tính
	Bộ
	01
	Dùng để trình chiếu bài giảng
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	122 
	Máy chiếu

(projector)
	Bộ
	01
	
	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm 

- Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens.


PHẦN B

TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC
Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU 

CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị 
	Số lượng
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	
	DỤNG CỤ, THIẾT BỊ AN TOÀN

	177 
	Dụng cụ cứu thương
	Bộ
	01
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế

	178 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	179 
	Tủ kính
	Chiếc
	01
	

	180 
	Panh
	Chiếc
	01
	

	181 
	Kéo
	Chiếc
	01
	

	182 
	Nẹp 
	Chiếc
	04
	

	183 
	Cáng cứu thương
	Chiếc
	01
	

	184 
	Dụng cụ phòng cháy chữa cháy
	Bộ
	01
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ phòng cháy chữa cháy



	185 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	186 
	Bình chữa cháy 
	Chiếc
	01
	

	187 
	Cuộn dây chữa cháy và vòi
	Cuộn
	01
	

	188 
	Họng cấp nước
	Chiếc
	01
	

	189 
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy
	Bộ
	01
	

	190 
	Bảo hộ lao động 
	Bộ
	01
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động

	191 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	192 
	Mặt nạ phòng độc
	Chiếc
	04
	

	193 
	Khẩu trang 
	Chiếc
	18
	

	194 
	Gang tay 
	Đôi
	18
	

	195 
	Kính trắng
	Chiếc
	04
	

	
	DỤNG CỤ, THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH

	196 
	Mẫu hình khối cơ bản
	Bộ
	01
	

	197 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	198 
	Khối lập phương
	Chiếc
	02
	Kích thước mỗi cạnh: ≥ 130mm  

	199 
	Khối cầu
	Chiếc
	02
	Đường kính: ≥ 150mm  

	200 
	Khối chóp
	Chiếc
	02
	Kích thước: 

- Cạnh chéo: (210÷230)mm 

- Đường kính đáy:(160÷170)mm 

	201 
	Khối trụ
	Chiếc
	02
	Kích thước: 

- Cao: (150÷180)mm

- Đường kính:(100÷120)mm 

	202 
	Mẫu điêu khắc 
	Bộ
	01
	

	203 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	204 
	 Bốn mùa
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Dài: (250÷300)mm

- Rộng: (200÷250)mm

- Dày: (20÷50)mm

	205 
	 Gà cúc
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (200÷250)mm

-Rộng: (120÷150)mm
- Dày: (100÷120)mm

	206 
	 Ngựa
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (120÷150)mm

- Dài: (200÷250)mm
- Dày: (100÷150)mm

	207 
	 Hổ
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (120÷150)mm

- Dài: (200÷250)mm
- Dày: (100÷150)mm

	208 
	Tượng Tam đa
	Bộ
	01
	Kích thước:

- Cao: (250÷300)mm
- Rộng: (100÷120)mm
- Dày: (80÷100)mm

	209 
	Tượng ông Phỗng gánh đào
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (250÷300)mm

- Rộng: (200÷300)mm

- Dày: (120÷180)mm

	210 
	Tượng Cô gái đánh đàn
 
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (250÷300)mm

- Rộng: (100÷120)mm

- Dày: (80÷100)mm

	211 
	Tượng Cô gái quan họ
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (250÷300)mm

- Rộng: (100÷120)mm

- Dày: (80÷100)mm

	212 
	Lèo, bệ tủ
	Mẫu
	01
	- Kích thước lèo tủ:

+ Dài: (800÷1200)mm

+ Rộng: (100÷150)mm
+ Dày: (20÷60)mm

- Kích thước bệ tủ:

+ Dài:(1600÷2100)mm
+ Rộng: (150÷400)mm
+ Dày: (30÷80)mm

	213 
	Mẫu vẽ tượng người
	Bộ
	01
	

	214 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	215 
	Mẫu đầu tượng 
	Chiếc
	02
	Kích thước:

- Cao: (400÷450)mm

- Rộng: (250÷300)mm 

- Dày: (250÷280)mm  

	216 
	Mẫu tượng bán thân
	Chiếc
	02
	Kích thước:

- Cao: (400÷450)mm

- Rộng: (250÷300)mm

- Dày: (250÷280)mm  

	217 
	Mẫu tượng toàn thân
	Chiếc
	02
	Kích thước: 

- Cao: (600÷800)mm

- Rộng: (250÷300)mm

- Dày: (250 ÷280)mm 

	218 
	Mẫu Phù điêu
	Bộ
	01
	Kích thước:

- Dài: (500÷800)mm

- Rộng: (350÷600)mm

- Dày: (20÷60)mm

	219 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	220 
	Chép theo mẫu tượng trò chơi dân gian (kéo mo cau)
	Chiếc
	02
	

	221 
	Chép theo mẫu Phù điêu phiên chợ miền núi
	Chiếc
	02
	

	222 
	Chép theo mẫu Phù điêu bát mã
	Chiếc
	02
	

	223 
	Bục bệ
	Chiếc
	02
	Kích thước: 

- Cao: (1000÷1100)mm

- Mặt bục vuông: (500÷550)mm

	224 
	Giá vẽ
	Chiếc
	18
	Kích thước: 

- Cao: (1600÷1800)mm

- Rộng: (600÷650)mm 

- Chân sau cao: (1500÷1600)mm

	225 
	Bảng vẽ


	Chiếc
	36
	Kích thước: 

- Dài: (600÷650)mm

- Rộng: (400÷450)mm

- Dày: (20÷25)mm 

	226 
	Cặp vẽ
	Chiếc
	18
	Kích thước: 

- Dài: ≥ 500mm  - Rộng: ≥ 350mm

	227 
	Mẫu gỗ tự nhiên
	Bộ
	02
	Kích thước:

- Dài: (300÷500)mm
- Rộng: (50÷250)mm
- Dày: (50÷150)mm

	228 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	229 
	Gỗ nhóm I
	Mẫu
	01
	

	230 
	Gỗ nhóm II
	Mẫu
	01
	

	231 
	Gỗ nhóm III
	Mẫu
	01
	

	232 
	Gỗ nhóm IV
	Mẫu
	01
	

	233 
	Gỗ nhóm V
	Mẫu
	01
	

	234 
	Gỗ nhóm VI
	Mẫu
	01
	

	235 
	Gỗ nhóm VII
	Mẫu
	01
	

	236 
	Gỗ nhóm VIII
	Mẫu
	01
	

	237 
	Mẫu điêu khắc hoa văn I
	Bộ
	01
	

	238 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	239 
	Mẫu điêu khắc hoa văn triện chữ thọ
	Mẫu
	02
	Kích thước:

- Dài: (150÷250)mm
- Rộng: (100÷150)mm
- Dày: (20÷40)mm

	240 
	Mẫu điêu khắc hoa văn dây
	Mẫu
	02
	Kích thước:

- Dài: (350÷550)mm
- Rộng: (100÷150)mm
- Dày: (20÷40)mm

	241 
	Mẫu điêu khắc phù điêu I
	Bộ
	01
	

	242 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	243 
	Mẫu phù điêu chim phượng
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Dài: (200÷300)mm
- Rộng: (150÷250)mm
- Dày: (20÷50)mm

	244 
	Mẫu phù điêu con rồng
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Dài: (300÷400)mm
- Rộng: (200÷300)mm
- Dày: (20÷50)mm

	245 
	Mẫu phù điêu cây mai.
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Dài: (300÷400)mm
- Rộng: (200÷300)mm
- Dày: (20÷50)mm

	246 
	Mẫu phù điêu cây trúc
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Dài: (300÷400)mm
- Rộng: (200÷300)mm
- Dày: (20÷50)mm

	247 
	Mẫu phù điêu tiên nữ
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Dài: (300÷400)mm
- Rộng:( 200÷300)mm
- Dày: (20÷50)mm

	248 
	Mẫu điêu khắc con giống I
	Bộ
	01
	

	249 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	250 
	Mẫu chim Công
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (200÷250)mm

- Rộng: (120÷150)mm
- Dày: (100÷120)mm

	251 
	Mẫu chim Đại bàng cây
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (300÷400)mm

- Rộng: (150÷250)mm
- Dày: (120÷180)mm

	252 
	Mẫu con Trâu
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (120÷150)mm

- Dài: (200÷250)mm
- Dày: (100÷150)mm

	253 
	Mẫu con Ngựa
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (120÷150)mm

- Dài: (200÷250)mm
- Dày: (100÷150)mm

	254 
	Mẫu con Hổ
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (120÷150)mm

- Dài: (200÷250)mm
- Dày: (100÷150)mm

	255 
	Mẫu điêu khắc tượng người theo điển tích cổ I
	Bộ
	01
	

	256 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	257 
	Mẫu tượng ông phúc
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (250÷300)mm
- Rộng: (100÷120)mm
- Dày: (80÷100)mm

	258 
	Mẫu tượng ông lộc
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (250÷300)mm
- Rộng: (100÷120)mm
- Dày: (80÷100)mm

	259 
	Mẫu tượng ông thọ
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (250÷300)mm
- Rộng: (100÷120)mm
- Dày: (80÷100)mm

	260 
	Mẫu tượng ông phỗng ngồi
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (200÷250)mm
- Rộng: (150÷200)mm
- Dày: (120÷180)mm

	261 
	Mẫu tượng ông phỗng kéo tiền
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Dài: (250÷300)mm
- Rộng: (120÷150)mm
- Dày: (100÷120)mm

	262 
	Mẫu điêu khắc tượng người đương đại I
	Bộ
	01
	

	263 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	264 
	Mẫu tượng cô gái quan họ
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (250÷300)mm
- Rộng: (100÷120)mm
- Dày: (80÷100)mm

	265 
	Mẫu tượng cô gái đánh đàn
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (250÷300)mm
- Rộng: (100÷120)mm
- Dày: (80÷100)mm

	266 
	Mẫu tượng tình yêu vĩnh cửu
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (300÷350)mm
- Rộng: (120÷150)mm
- Dầy: (80÷100)mm

	267 
	Mẫu tượng nữ sinh viên
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (300÷350)mm
- Rộng: (120÷150)mm
- Dày: (100÷120)mm

	268 
	Mẫu tượng cô gái tắm
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Dài: (350÷400)mm
- Rộng:(150÷200)mm
- Dày: (120÷150)mm

	269 
	Mẫu điêu khắc lèo tủ I
	Bộ
	02
	Kích thước:

- Dài: (800÷1200)mm
- Rộng: (100÷150)mm
- Dày: (20÷60)mm

	270 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	271 
	Mẫu lèo nho sóc
	Mẫu
	02
	

	272 
	Mẫu lèo ngũ phúc
	Mẫu
	02
	

	273 
	Mẫu điêu khắc bệ tủ I
	Bộ
	02
	Kích thước:

- Dài: (1600÷2100)mm
- Rộng: (150÷400)mm
- Dày: (30÷80)mm

	274 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	275 
	Mẫu bệ sập cành
	Mẫu
	02
	

	276 
	Mẫu bệ sập ngũ phúc
	Mẫu
	02
	

	277 
	Kính lúp
	Chiếc
	09
	Độ phóng đại: ( 10X

	278 
	 Hộp đựng dụng cụ
	Chiếc
	18
	Kích thước : 

- Dài: (350÷420)mm

- Rộng: (250÷300)mm 

- Cao: (200÷250)mm 

	279 
	 Dùi đục
	Chiếc
	18
	Kích thước : 

- Dài: (350÷400)mm

- Rộng: (50÷60)mm 

- Dày: (30÷50)mm 

	280 
	Chàng tách
	Chiếc
	18
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷40mm
- Lưỡi chếch: (25÷35) độ

	281 
	Bộ đục bạt 
	Bộ
	18
	

	282 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	283 
	Đục bạt thường
	Chiếc
	06
	Kích thước mặt lưỡi: 2mm÷80mm

	284 
	Đục bạt trái
	Chiếc
	03
	Kích thước mặt lưỡi:5mm÷80mm

	285 
	Bộ đục doãng
	Bộ
	18
	

	286 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	287 
	Đục doãng thường
	Chiếc
	06
	Kích thước mặt lưỡi: 2mm÷80mm

	288 
	Đục doãng trái
	Chiếc
	03
	Kích thước mặt lưỡi: 3mm÷80mm

	289 
	Bộ đục vụm
	Bộ
	18
	

	290 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	291 
	Đục vụm thường
	Chiếc
	06
	Kích thước mặt lưỡi:2mm÷80mm

	292 
	Đục vụm trái
	Chiếc
	03
	Kích thước mặt lưỡi:5mm÷80mm

	293 
	Bộ đục tách
	Bộ
	18
	

	294 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	295 
	Đục tách đại
	Chiếc
	01
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 15mm÷20mm

	296 
	Đục tách trung
	Chiếc
	01
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 8mm÷12mm

	297 
	Đục tách tiểu
	Chiếc
	01
	Lưỡi hình chữ V, kích thước: 3mm÷6mm

	298 
	 Bộ đục chếch
	Bộ
	18
	

	299 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	300 
	Đục chếch đại
	Chiếc
	01
	- Kích thước mặt lưỡi: 25mm÷28mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	301 
	Đục chếch tiểu
	Chiếc
	01
	- Kích thước mặt lưỡi: 15mm÷20mm
- Lưỡi chếch: (20÷40) độ

	302 
	Bộ nạo:
	Bộ
	18
	Kích thước:

- Dài: (180÷250)mm
- Rộng: (15÷35)mm
- Dày: (1÷25)mm

	303 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	304 
	Nạo bằng 
	Chiếc
	01
	

	305 
	Nạo chếch
	Chiếc
	01
	

	306 
	Nạo tròn 
	Chiếc
	01
	

	307 
	Bộ thước
	Bộ
	04
	

	308 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	309 
	Thước cuộn
	Chiếc
	01
	Phạm vi đo: (0÷3000)mm

	310 
	Thước kẻ gỗ
	Chiếc
	01
	Phạm vi đo: (0÷2500)mm

	311 
	Thước vuông
	Chiếc
	01
	Phạm vi đo: (0÷300)mm

	312 
	Thước cặp 
	Chiếc
	01
	Phạm vi đo: (0÷500)mm 

	313 
	Com pa
	Chiếc
	01
	Quay được bán kính: ≥ 150mm

	314 
	Bộ cưa thủ công
	Bộ
	02
	

	315 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	316 
	Cưa cắt ngang 
	Chiếc
	01
	Kích thước cưa:

- Dài: (350÷450)mm
- Rộng:(250÷300)mm

	317 
	Cưa cắt dọc 
	Chiếc
	01
	Kích thước cưa:

- Dài: (450÷700)mm
- Rộng: (280÷320)mm

	318 
	Bào thủ công

	Chiếc
	02
	Kích thước:

- Dài: (250÷350)mm
- Rộng: (50÷60)mm
- Dày: (40÷50)mm

	319 
	 Bộ đá mài
	Bộ
	01
	Loại thông dụng trên thị trường

	320 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	321 
	Đá mài thô
	Viên
	02
	

	322 
	Đá mài màu
	Viên
	02
	

	323 
	Máy bào cầm tay
	Chiếc
	02
	Công suất ≤ 840W, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	324 
	Máy cưa đĩa cầm tay
	Chiếc
	02
	Công suất ≤ 0,75 kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	325 
	 Máy phay nền cầm tay
	Chiếc
	02
	Công suất ≤ 1.650W, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	326 
	 Máy khoan cầm tay
	Chiếc
	02
	Công suất ≤ 710W, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	327 
	 Máy cưa sọc cầm tay
	Chiếc
	02
	Công suất ≤ 400W, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	328 
	 Máy cưa lọng
	Chiếc
	01
	- Công suất ≤ 3kW

- Chiều dài lưỡi: ≥ 400 mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	329 
	Máy cưa xích cầm tay
	Chiếc
	02
	Công suất ≤ 4200W, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	330 
	Máy trà trục đơn
	Chiếc
	02
	- Công suất: (1÷2)kW

- Đường kính đĩa: (100÷120)mm, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	331 
	Máy cưa vòng lượn
	Chiếc
	01
	Công suất: (1÷3)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm

	332 
	 Máy đa năng mini
	Chiếc
	01
	Công suất: (0,75÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	333 
	 Máy cưa đĩa pha phôi
	Chiếc
	01
	- Công suất: (2.2÷3)kW

- Tốc độ: ≥ 2840 vòng/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	334 
	Máy phay trục đứng
	Chiếc
	02
	- Công suất: (1÷3)kW

- Tốc độ ăn phôi dọc: 

≥ (24÷707)mm/ph, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	335 
	Máy khoan trục đứng
	Chiếc
	01
	Công suất tối đa: (2.2÷3)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	336 
	Máy khoan trục ngang 
	Chiếc
	01
	Công suất: (2.2÷3)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	337 
	Máy cưa đĩa cắt nghiêng
	Chiếc
	02
	Công suất: (2.2÷3)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	338 
	Máy routor
	Chiếc
	01
	Công suất: (2.2÷3)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	339 
	Máy đánh giấy ráp cố định
	Chiếc
	02
	Công suất: (1÷1,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	340 
	Máy đánh giấy ráp cầm tay
	Chiếc
	02
	Công suất: 710W, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	341 
	Máy cưa vòng ngang
	Chiếc
	01
	Công suất: (7÷7,5)kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	342 
	 Máy phun sơn
	Bộ
	02
	

	343 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	344 
	 Máy nén khí
	Chiếc
	01
	- Công suất: (1,5÷2,2)kW

- Áp suất: (7÷11)kg/cm3 có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	345 
	 Súng phun
	Chiếc
	01
	- Lưu lượng đầu ra: ≥150 ml/ph

- Bình chứa: ≥ 0,45 Lít, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	346 
	Máy hút bụi công nghiệp
	Bộ
	01
	Công suất: ≥ 7,5kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo

	347 
	Vam giữ
	Chiếc
	36
	Dài: 200mm÷300mm

	348 
	Bàn xoay
	Chiếc
	02
	Đường kính: (500÷600)mm

Cao: (600÷800)mm

	349 
	 Bàn đục
	Chiếc
	18
	- Dài: (600÷800)mm

- Cao: (600÷800)mm

	350 
	Ghế ngồi
	Chiếc
	18
	Kích thước:

- Dài: (400÷500)mm
- Rộng: (300÷400)mm
- Cao: (350÷500)mm

	
	THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO

	351 
	Máy vi tính
	Bộ
	01
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

	352 
	Máy chiếu

(projector)
	Bộ
	01
	- Màn chiếu 
≥ 1800mm x 1800mm 

- Cường độ ánh sáng 
≥ 2500 ANSI lumens.


PHẦN C

DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 21: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIÊU KHẮC PHÙ ĐIÊU II

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)
Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 22 

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Mẫu điêu khắc phù điêu II
	Bộ
	01
	

	121 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	122 
	Điêu khắc phù điêu sen vịt
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Dài: (250÷300)mm

- Rộng: (200÷250)mm

- Dầy: (20÷50)mm

	123 
	Điêu khắc phù điêu cây cúc
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Dài: (250÷300)mm

- Rộng: (200÷250)mm

- Dầy: (20÷50)mm

	124 
	Điêu khắc phù điêu cây tùng
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Dài: (250÷300)mm

- Rộng: (200÷250)mm

- Dầy: (20÷50)mm

	125 
	Điêu khắc phù điêu tranh đồng quê
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Dài: (250÷300)mm

- Rộng: (200÷250)mm

- Dầy: (20÷50)mm


Bảng 22: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIÊU KHẮC CON GIỐNG II

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)
Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Mẫu điêu khắc con giống II
	Bộ
	01
	

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	3 
	Điêu khắc con gà
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (200÷250)mm

- Rộng:(120÷150)mm
- Dầy: (100÷120)mm

	4 
	Điêu khắc con dê
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (120÷150)mm

- Dài: (200÷250)mm
- Dầy: (100÷150)mm

	5 
	Điêu khắc con sư tử
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (120÷150)mm

- Dài: (200÷250)mm
- Dầy:(100÷150)mm

	6 
	Điêu khắc con rồng
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (120÷150)mm

- Dài: (200÷250)mm
- Dầy: (100÷150)mm


Bảng 23: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIÊU KHẮC TƯỢNG NGƯỜI THEO TÍCH CỔ II

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)
Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Mẫu điêu khắc tượng người theo điển tích cổ II
	Bộ
	02
	

	107 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	108 
	Điêu khắc tượng Phỗng gánh đào 
	Mẫu
	02
	Kích thước:

- Cao: (250÷300)mm
- Rộng: (200÷300)mm
- Dầy: (120÷180)mm

	109 
	Điêu khắc tượng Di Lặc đứng 
	Mẫu
	02
	Kích thước:

- Cao: (250÷300)mm
- Rộng: (150÷160)mm
- Dầy: (150÷160)mm


Bảng 24: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIÊU KHẮC TƯỢNG NGƯỜI ĐƯƠNG ĐẠI II

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)
Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Mẫu điêu khắc tượng người đương đại II
	Bộ
	01
	

	109 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	110 
	Điêu khắc tượng Cô gái múa phách
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (250÷300)mm
- Rộng: (100÷120)mm
- Dầy: (80÷100)mm

	111 
	Điêu khắc tượng phật bà đứng
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (250÷300)mm
- Rộng: (100÷120)mm
- Dầy: (80÷100)mm

	112 
	Điêu khắc tượng quan công cưỡi ngựa
	Mẫu
	01
	Kích thước:

- Cao: (450÷550)mm
- Rộng: (300÷350)mm
- Dầy: (200÷250)mm


Bảng 25: DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG 
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIÊU KHẮC BỆ TỦ II

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)
Tên nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Mẫu điêu khắc bệ tủ II
	Bộ
	02
	Kích thước:

- Dài: (1600÷2100)mm
- Rộng: (150÷400)mm
- Dầy: (30÷80)mm

	123 
	Mỗi bộ bao gồm:
	

	124 
	Điêu khắc bệ tam sư
	Mẫu
	02
	

	125 
	Điêu khắc bệ cây mai
	Mẫu
	02
	


DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ KỸ THUẬT ĐIÊU KHẮC GỖ

Trình độ: Trung cấp nghề
(Kèm theo quyết định số 1634 /QĐ-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

	TT
	Họ và tên
	Trình độ
	Chức vụ trong Hội đồng thẩm định

	1
	Ông Quản Văn Giáo
	Cử nhân 
	Chủ tịch HĐTĐ

	2
	Ông Kiều Văn Hùng 
	Thạc sĩ 
	P.Chủ tịch HĐTĐ

	3
	Ông Nguyễn Tiến Bộ
	Kỹ sư 
	Ủy viên thư ký

	4
	Ông Võ Quang Lợi
	Cử nhân
	Ủy viên

	5
	Bà Bùi Thị Hảo
	Kỹ sư 
	Ủy viên

	6
	Ông Lê Huy Văn
	Kỹ sư 
	Ủy viên

	7
	Ông Nguyễn Gia Huy 
	Kỹ sư 
	Ủy viên
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